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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan đây là một công trình nghiên cứu của chính bản thân tôi. Các 

kết quả thu được trong luận án này có phần là nghiên cứu của đề tài cấp tỉnh An Giang 

“Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trèn bầu (Ompok 

bimaculatus) tại An Giang”. Tôi là chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh, trong đề tài cấp tỉnh có 

quy định sản phẩm đào tạo là một nghiên cứu sinh, nên tôi cũng là một nghiên cứu 

sinh trong đề tài cấp tỉnh này. Do đó, có những số liệu trong đề tài cấp tỉnh tôi sử dụng 

cho luận án của mình. 

 Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả trong luận án là trung thực, chưa có tác 

giả nào công bố ở bất kỳ công trình nào khác cùng cấp. Tôi xin chịu trách nhiệm 

những lời cam đoan của mình. 

         Khánh Hòa, tháng 10 năm 2024 

          NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

              LÊ VĂN LỄNH 
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LỜI CÁM ƠN 

Để hoàn thành được luận án này, trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 

tới Thầy hướng dẫn Tiến sĩ Lê Anh Tuấn là người đã tận tình giúp đỡ và chỉ dạy 

tôi trong quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành luận án. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp – 

TNTN, các Phòng chức năng của Trường Đại học An Giang đã cho phép và tạo điều 

kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên cứu tại trường. 

 Tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu, Lãnh đạo cùng quý Thầy Cô Viện 

Nuôi trồng Thủy sản và Phòng Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Nha Trang đã 

quan tâm, giảng dạy và giúp đỡ để tôi hoàn thành được chương trình nghiên cứu sinh 

tại trường. 

 Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc, Phòng Quản lý Khoa học của Sở Khoa học và 

Công nghệ An Giang đã hỗ trợ một phần kinh phí để tôi thực hiện một số nội dung 

trong luận án này. 

 Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, Ths. Bùi Thị Kim Xuyến và các em 

cựu sinh viên lớp DH15TS, DH16TS, DH17TS ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại 

học An Giang. 

 Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình và người thân đã động viên tôi trong suốt quá 

trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận án này. 

 Tôi xin trân trọng cám ơn và ghi nhận những lời đóng góp, động viên của tất cả 

mọi người để tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và học tập của mình. 

         Khánh Hòa, tháng 10 năm 2024 

          NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

              LÊ VĂN LỄNH 
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MỞ ĐẦU 

 Nuôi trồng thủy sản có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia 

trong đó có Việt Nam. Sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới tăng qua từng năm. Năm 

2000 là 43,4 triệu tấn đến năm 2022 là 94,4 triệu tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản 

nước ngọt năm 2000 là 25,6 triệu tấn đến năm 2022 tăng lên 59,1 triệu tấn [168]. Sản 

lượng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam cũng luôn tăng qua các năm, năm 2015 đạt 

3.550,7 nghìn tấn đến năm 2023 đạt 5.502,4 nghìn tấn; riêng sản lượng thủy sản nước 

ngọt cũng tăng từ 3.296,8 nghìn tấn năm 2015 lên 5.066,0 nghìn tấn năm 2023 [108]. 

Trong nuôi thủy sản các đối tượng như cá tra, tôm thẻ chân trắng và tôm sú là chủ lực; 

riêng nuôi trồng thủy sản nước ngọt các đối tượng được nghiên cứu về sinh lý sinh 

sản, sản xuất giống và nuôi phổ biến là cá tra, cá ba sa, cá hú, cá lăng, cá lóc, cá nàng 

hai, cá rô đồng, ếch, lươn đồng, … nhưng cần phải phát triển các đối tượng nuôi đạt 

giá trị kinh tế cao và mới, đa dạng loài nuôi, bảo tồn loài cá bản địa, thích ứng biến đổi 

khí hậu trong đó có cá trèn bầu. 

 Trong những năm gần đây do giá cá tra và vài loài cá nước ngọt khác có nhiều 

biến động nên nhiều hộ nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bị thua lỗ 

và chuyển sang nuôi một số thủy đặc sản khác, giá trị kinh tế cao hơn và dễ dàng tiêu 

thụ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế việc nghiên cứu tìm ra những đối tượng nuôi mới 

góp phần đa dạng hóa và phát triển bền vững nuôi thủy sản nước ngọt ở ĐBSCL là 

một yêu cầu cấp thiết. Cá trèn bầu là loài cá bản địa của ĐBSCL, có chất lượng thịt 

ngon, dễ nuôi, tuy nhiên trong những năm gần đây cá trèn bầu ngày càng ít. Vì thế, cá 

trèn bầu sẽ là loài cá rất có tiềm năng để nuôi trong các hệ thống nuôi thủy sản ở 

ĐBSCL trong điều kiện khí hậu như hiện nay. 

 Cá trèn bầu có kích thước thường gặp 25,4 – 31 cm ứng với khối lượng 90 – 180 

g, kích cỡ tối đa đạt 50 cm [195], là loài cá có chất lượng thịt thơm ngon nên từ lâu đã 

trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong thực đơn của người nội trợ. 

Lượng cá cung cấp cho thị trường là do đánh bắt ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, những 

năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, môi trường nước ô nhiễm, thủy sản 

được khai thác ngày càng tăng đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước 

và thủy sản làm cho nguồn lợi này đang suy giảm rõ rệt và cá trèn bầu không ngoại lệ. 

Tuy chưa có những thống kê về sự suy giảm sản lượng của loài cá trèn bầu nhưng việc 
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hạn chế dần sự có mặt cùng với giá cả tăng cao trên thị trường của cá trèn bầu đã nói 

lên điều đó. 

 Cho đến thời điểm này ở nước ta mới có hai công trình nghiên cứu về cá trèn 

bầu. Nghiên cứu thứ nhất tập trung vào đặc điểm sinh học [127]. Nghiên cứu thứ hai là 

về sinh sản bán nhân tạo và ương từ cá bột đến 60 ngày tuổi [42]. Các nghiên cứu này 

còn mang tính chất đơn lẻ, đề cập đến khía cạnh về sinh học và sinh sản liên quan đến 

cá trèn bầu. Để góp phần phát triển nuôi cá trèn bầu thì cần phải có một nghiên cứu 

mang tính toàn diện hơn, tập trung vào việc chủ động sản xuất ra con giống. 

 Xuất phát từ thực tiễn và khoa học, nên luận án tiến sĩ “Nghiên cứu cơ sở khoa 

học của việc nuôi vỗ thành thục và nâng cao kỹ thuật sản xuất giống cá trèn bầu 

Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) tại An Giang” được tiến hành. 

Mục tiêu tổng quát: của luận án cung cấp dữ liệu khoa học về nuôi vỗ thành 

thục trong điều kiện nuôi nhốt và kỹ thuật sinh sản nhân tạo nhằm bổ sung dữ liệu 

khoa học về sản xuất giống cá trèn bầu, góp phần để xây dựng quy trình sản xuất 

giống cá trèn bầu để đa dạng hóa loài cá nước ngọt được nuôi ở ĐBSCL. 

Mục tiêu cụ thể: nghiên cứu nhằm xác định (1) ảnh hưởng của thức ăn nuôi vỗ 

đến một số chỉ tiêu thành thục sinh dục cá; (2) loại và liều lượng chất kích thích để 

kích thích cho cá sinh sản; (3) nâng cao kỹ thuật để ương cá trèn bầu từ cá bột lên cá 

giống (xác định sự lựa chọn thức ăn, ảnh hưởng của tổ hợp thức ăn và mật độ, hàm 

lượng protein khác nhau trong thức ăn chế biến, ương trong hệ thống nước chảy tuần 

hoàn ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trèn bầu). 

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Ý nghĩa khoa học: kết quả nghiên cứu của luận án nhằm cung cấp số liệu để làm 

cơ sở cho việc nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu trong điều kiện nuôi nhốt, kích thích cá 

sinh sản và ương từ cá trèn bầu bột lên cá trèn bầu giống. Từ đó làm cơ sở cho sản 

xuất giống các đối tượng thủy đặc sản nước ngọt khác có giá trị kinh tế ở ĐBSCL nói 

riêng và nước ta nói chung. 

 Ý nghĩa thực tiễn: nghiên cứu thành công nhằm chủ động nuôi vỗ cá trèn bầu 

thành thục để cho sinh sản, tạo ra được nguồn cá giống loài cá bản địa mới, góp phần 

đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt, từ đó hạn chế khai thác cá trèn bầu tự 

nhiên nhằm bảo vệ  được nguồn lợi loài cá này trong thiên nhiên. 
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 Điểm mới của luận án 

 Đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam và đi sâu về: 

Nghiên cứu tìm ra một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá trèn bầu. 

Tìm ra quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu bằng các loại thức ăn 

khác nhau (cá tạp và thức ăn công nghiệp) trong điều kiện nuôi nhốt. 

Sử dụng hormon steroid (progesterone) để kích thích cá trèn bầu tự nhiên và nuôi 

vỗ sinh sản tự nhiên và gieo tinh nhân tạo. 

Nghiên cứu một số đặc điểm phát triển của ống tiêu hóa cá trèn bầu từ cá bột, 

nghiên cứu về chỉ số chọn lựa thức ăn và khả năng chịu đựng một số yếu tố môi 

trường của cá trèn bầu như nhiệt độ, pH, độ mặn từ cá bột. 

Nghiên cứu các tổ hợp của thức ăn (phiêu sinh động vật, thức ăn tự chế biến), 

hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn, mật độ khác nhau và ương theo hệ thống 

nước chảy tuần hoàn có ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu giai đoạn 

từ cá bột lên cá giống. 

Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình sản xuất giống cá trèn bầu. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số đặc điểm sinh học cá trèn bầu 

1.1.1. Vị trí phân loại và hình thái 

Cá trèn bầu trong nghiên cứu có vị trí phân loại như sau: [217, 248, 249] 

Ngành: Chordata 

  Lớp: Actinopterygii 

     Bộ: Siluriformes 

        Họ: Siluridae 

           Giống: Ompok 

              Loài: Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) 

Tên tiếng Anh: Butter catfish 

Tên đồng danh: 

Theo MRC (2008) là Ompok krattensis [195] 

Theo WorldFish (2013) là Ompok bimaculatus (Bloch, 1797). Cơ thể cá dài và 

dẹp, miệng lớn và hướng lên, có hai đôi râu, cặp râu dài đến gốc vây hậu môn, vây hậu 

môn dài, ngực lồi vừa phải, vây đuôi rậm rãnh, cơ thể có màu bạc ở trên thân và màu 

trắng ở bụng, có một điểm đen trên lưng [242]. 

Cá trèn bầu có tên đồng danh khoa học là Ompok bimakulatus, ghi nhận cá trèn 

bầu là loài thân cá có màu nâu sáng, rải rác có các đám sắc tố màu đen, có một đốm 

đen tròn sau nắp mang, phía trên vi ngực; ở cá thể nhỏ có một đốm đen nhỏ ở cuống 

đuôi [48, 123]. 

Ngoài ra, cá trèn bầu có tên đồng danh khoa học là Ompok siluroides, vây lưng 

tương đối dài với bốn tia, có một chấm trong lớn màu đen nhạt phía trên vây ngực và 

có chiều dài thân đến 21,4 cm [110]. 

http://www.fishbase.org/Nomenclature/SynonymSummary.php?ID=21869&CAS_SPC=5588&Status=synonym&Synonymy=senior%20synonym&Combination=new%20combination&GenusName=Ompak&SpeciesName=bimaculatus&SpecCode=6535&SynonymsRef=4833&Author=(Bloch,%201794)&Misspelling=-1
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Hình 1.1: Cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) 

1.1.2. Phân bố và môi trường sống 

Họ Siluridae được ghi nhận phân bố rộng rãi khắp châu Á, trong các con sông từ 

Afghanistan tới Trung Quốc, Thái Lan và Borneo; từ nước lợ đến nước ngọt; từ sông 

sâu rộng, nông cạn nhiều bùn đáy, đến suối, kênh, rạch [64, 169]. 

Abul Bashar (2011) cho rằng cá trèn bầu là loài cá nước ngọt, chúng phân bố 

rộng rãi ở sông, suối, kênh, mương, ruộng bị ngập nước (mùa lũ) [133]. Trong thủy 

vực tự nhiên, cá trèn bầu sống ở độ sâu từ 0 – 2 m, sống gần đáy, thích nghi cả hai môi 

trường nước ngọt và lợ, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20 – 26 0C, pH từ 6 – 8 [248]. 

Ở Việt Nam, cá trèn bầu sống ở sông, kênh, rạch, ao đìa thuộc vùng ĐBSCL; cá 

phân bố nhiều ở trung và thượng lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai và các sông suối 

Tây Nguyên. Loài cá này đặc trưng cho khu hệ cá vùng Đông Nam Á và Nam Á, sống 

thành đàn ít hoạt động, thường chụm lại thành khối trong hốc đá, hốc cây ven bờ [77]. 

1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng 

Narumon Sangpradub và cs (2014) cho rằng cá trèn bầu có chế độ dinh dưỡng 

phụ thuộc vào côn trùng trong nước; trong khi đó nhóm động vật khác, thực vật và tảo 

được coi là thức ăn phụ. Kết quả của chế độ ăn đơn chỉ ra rằng chúng là động vật ăn 

thịt, phù hợp với chiều dài ruột tương đối nhỏ hơn 1. Thức ăn chính của cá trèn bầu là 

côn trùng, tôm, cá, ... trong nước, vì vậy đây có thể được coi là loài cá sống đáy [169, 

202]. 

Võ Thanh Tân (2016) cho rằng cá trèn bầu có miệng rộng và dạng miệng trên. 

Răng nhọn, nhỏ, có dạng răng chó và kích thước không đều. Lược mang thưa, mảnh. 

Thực quản co giãn tốt và ngắn. Dạ dày to, dạng hình túi, mặt trong co giãn tốt và có 
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nhiều nếp gấp. Ruột thẳng, vách dày và ngắn. Như vậy, cá trèn bầu ăn động vật và 

thuộc nhóm cá dữ [127]. 

 

Hình 1.2: Hình dạng miệng và răng cá trèn bầu 

(Nguồn: Võ Thanh Tân, 2016) 

Cá trèn bầu có chiều dài ruột dao động từ 6,0 – 18,0 cm tương ứng với chiều dài 

thân được khảo sát là 10,5 – 25,5 cm. Tỷ số tương quan chiều dài ruột và thân (RLG) 

của cá trèn bầu dao động trong khoảng 0,62 ± 0,09 (< 1). Những loài cá có giá trị RLG 

< 1 ăn động vật [100]. 

 

Hình 1.3: Phổ thức ăn của cá trèn bầu 

(Nguồn: Võ Thanh Tân, 2016) 

1.1.4. Đặc điểm sinh trưởng 

Talwar và Jhingran (1991) ghi nhận chiều dài tối đa của cá trèn bầu là 45 cm 

[230]. Bùi Lai & cs (1985) cho rằng sinh trưởng của cá là sự gia tăng về kích thước và 
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khối lượng cơ thể, là cơ chế quan trọng để cho cá điều chỉnh sự thay đổi thức ăn. Sự 

sinh trưởng này kéo dài suốt đời sống của cá và chậm dần khi cá ở vào giai đoạn già, 

cá càng nhiều tuổi sẽ có kích thước và khối lượng càng lớn. Cá sinh trưởng chậm có 

kích thước nhỏ, sinh trưởng nhanh thì có kích thước lớn. Tuy nhiên trong suốt vòng 

đời của cá, tốc độ tăng trưởng không đồng đều mà có sự nhanh hay chậm tùy vào từng 

giai đoạn. Cá sinh trưởng nhanh nhất trước khi thành thục, khi vào giai đoạn thành 

thục cá sinh trưởng chậm lại và khi cá sinh sản hầu như nó không sinh trưởng. Quá 

trình sinh trưởng này đặc trưng cho loài cá và thể hiện qua mối tương quan giữa chiều 

dài và khối lượng thân cá. Cũng như hầu hết cá loài cá, cá trèn bầu ở giai đoạn còn nhỏ 

chúng thường tăng nhanh về chiều dài hơn là tăng về khối lượng, càng về sau (> 13,0 

cm /cá thể) thì ngược lại [3]. 

Cá trèn bầu có kích thước trung bình 17 cm, cỡ lớn tối đa dài 46 – 50 cm. Nếu so 

sánh kích thước tối đa của cá trèn bầu với các loài cá khác thuộc họ Siluridae thì đa số 

là có kích thước tối đa lớn hơn, nhưng bên cạnh đó cũng có nhỏ hơn so với một số loài 

còn lại, cụ thể là cá kết (Micronema bleekeri) có kích thước tối đa 60 cm, cá trèn răng 

(Wallago dinema) có kích thước tối đa 70 cm và cá leo (Wallago attu) có kích thước 

tối đa 200 cm [48, 77]. 

1.1.5. Đặc điểm sinh học sinh sản 

Theo Narumon Sangpradub và cs (2014), cá trèn bầu có hệ số thành thục trung 

bình là 1,96 ± 0,54 (mùa mưa) và 0,61 ± 0,13 (mùa nắng) [202]. Theo Võ Thanh Tân 

(2016), khó xác định giới tính cá trèn bầu vì dấu hiệu sinh dục phụ không rõ ràng. Tuy 

nhiên, khi cá trèn bầu thành thục có thể phân biệt giới tính chính xác. Cá trèn bầu đực 

có kích thước nhỏ hơn cá cái, bụng có ngấn, gai sinh dục nhọn và dài hơn cá cái. Cá 

trèn bầu cái bụng to và mềm hơn cá đực [127]. 
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Hình 1.4: Hình dáng bên ngoài của cá trèn bầu cái và đực 

Cá trèn bầu từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 4 năm sau tuyến sinh dục của 

cá ở giai đoạn I - II luôn chiếm tỷ lệ khá cao, với các giá trị tương ứng là 63,33%; 

73,33%; 90%; 80%; 70%; 66,67%; 63,33%. Riêng trong tháng 8 tỷ lệ cá có tuyến sinh 

dục giai đoạn I - II rất thấp chỉ chiếm 6,67%. Bắt đầu từ tháng 5 thì cá thành thục (giai 

đoạn IV) tăng lên rõ rệt 23,33% và tháng 6 là 50%. Tháng 7 và 8 cá thành thục cao 

nhất với các giá trị lần lượt 63,33% và 76,67% [127]. Cá trèn bầu có kích thước thành 

thục để tham gia sinh sản khác nhau theo giới tính; Cá cái trên 22 cm nặng 80 g đã có 

thể tham gia sinh sản, riêng cá đực phát dục ở kích thước nhỏ hơn là dài 18 cm nặng 

60 g. Cá đẻ trứng dính trên các thực vật thủy sinh ven bờ ở sông, hồ và suối [77]. 

Sức sinh sản của cá là số lượng trứng chín của một cá cái trước khi sinh sản; Sức 

sinh sản của cá thay đổi theo loài và phụ thuộc vào tuổi của cá, kích thước cá và điều 

kiện sống của chúng [138]. Theo Võ Thanh Tân (2016) cá trèn bầu có sức sinh sản khá 

cao; Sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 2.714 đến 21.746 trứng /cá cái (trung bình 

8.930 ± 5.065 trứng /cá cái) và sức sinh sản tương đối dao động từ 126.000 đến 

501.000 trứng /kg cá cái (trung bình 228.600 ± 67.380 trứng /kg cá cái) [127]. 

1.2. Nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ 

 Nuôi cá bố mẹ thành thục là sự đầu tư về cơ sở vật chất, về khoa học kỹ thuật và 

kỹ năng thực hành nuôi cá cho mục tiêu thu được đàn cá bố mẹ có chất lượng thành 

thục cao, có khả năng sinh sản tốt sau khoảng thời gian nuôi nhất định. Đây là công 

việc của giai đoạn đầu tiên, giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 
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của toàn bộ quá trình sản xuất cá giống. Sự thành thục và khả năng sinh sản của các bố 

mẹ là kết quả tác động tổng hợp của rất nhiều vấn đề thuộc sinh học nói chung, đặc 

biệt là sinh lý sinh thái cá nói riêng. Trong đó, sinh học đối tượng nuôi, chất lượng môi 

trường nước, chế độ dinh dưỡng là những vấn đề chủ yếu, có vai trò quyết định mà 

người nuôi cá thành thục cần quan tâm để có những tác động hợp lý trong suốt quá 

trình nuôi cá bố mẹ. Thức ăn và việc quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi phải 

phù hợp với đặc trưng sinh lý sinh thái cá bố mẹ; Cụ thể, thức ăn phải đáp ứng nhu cầu 

dinh dưỡng cho sinh sản của cá, chất lượng môi trường nước phải phù hợp cho sự phát 

triển sản phẩm sinh dục và sự thành thục của cá. Hiệu quả nuôi cá bố mẹ thành thục 

được đánh giá bằng các chỉ số kỹ thuật thuộc chất lượng thành thục (tỷ lệ cá thành 

thục, hệ số thành thục, chất lượng sản phẩm sinh dục, …) và thời gian cần thiết để cá 

thành thục tốt. Thức ăn để nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ là: thức ăn công nghiệp, thức 

ăn chế biến, thức ăn tươi sống, thức ăn xanh và phân chuồng [92]. 

 Trong quá trình phát triển của tuyến sinh dục, nhất là của buồng trứng cá cần 

được cung cấp lượng thức ăn khá lớn. Các chất dinh dưỡng của thức ăn được cá thu 

nhận sẽ trải qua quá trình biến đổi phức tạp để tạo ra những chất dinh dưỡng đặc trưng 

của cơ thể. Các chất dinh dưỡng này một phần đảm nhận chức năng là vật liệu cấu trúc 

cơ thể và tạo các hoạt chất sinh học, phần khác được tích lũy trong các tổ chức như cơ, 

gan dưới dạng lipid, glycogen. Chúng vừa được sử dụng để cung cấp năng lượng cho 

hoạt động sống hàng ngày vừa tham gia vào quá trình tạo sản phẩm sinh dục. Vì vậy 

mà sự tích lũy đầy đủ vật chất dinh dưỡng ở cá là cơ sở quan trọng và cần thiết cho sự 

chuyển hóa dinh dưỡng vào tuyến sinh dục dưới dạng các sản phẩm sinh dục thành 

thục tốt [92]. 

1.3. Sử dụng chất kích thích sinh sản để cho cá nước ngọt sinh sản 

Trong nuôi trồng thủy sản việc kích thích cá sinh sản là một sự tác động của con 

người, bằng cách sử dụng những tác nhân khác nhau để thúc đẩy quá trình sinh sản của 

cá và kích thích cá sinh sản, hay thường sử dụng từ đồng nghĩa là cho cá đẻ. Có hai tác 

nhân kích thích cho cá sinh sản, là tác nhân sinh thái và tác nhân sinh lý. Chúng đã 

được con người dùng để khởi xướng và điều khiển trong quá trình sinh sản ở cá [92]. 
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Hình 1.5: Sơ đồ hệ thần kinh nội tiết gồm não bộ - tuyến yên - nang trứng - noãn 

bào với những hoạt chất tự nhiên (bên trái) và những chất ngoại sinh (bên phải) 

có thể gây nên sự chín noãn bào và rụng trứng ở cá [75] 

Những tác nhân sinh lý kích thích sinh sản nhân tạo cá là nhiều loại hormon, mà 

chủ yếu là hormon được tiết từ tuyến yên và vùng dưới đồi hypothalamus của não bộ. 

Tuyến yên là cơ quan nội tiết trung ương và là tuyến nội tiết quan trọng bậc nhất của 

cơ thể động vật có xương sống. Hormon của tuyến yên kích thích hoạt động, phát triển 

tuyến sinh dục, sinh trưởng, chín và rụng trứng. Tuyến yên còn có chức năng điều hòa 

hoạt động của các tuyến nội tiết khác; hoạt động của tuyến yên chịu sự chi phối của 

thần kinh trung ương; tuyến yên nằm trong hóc xương nhỏ, sát dưới não trung gian; 

phần tuyến bao gồm thùy trước, thùy giữa và thùy sau, là nơi tổng hợp và tiết nhiều 

loại hormon khác nhau. Trong các hormon được tiết từ tuyến yên, quan trọng nhất và ý 

nghĩa to lớn nhất trong việc kích thích cá sinh sản của nghề nuôi trồng thủy sản là hai 

loại GTH. GTH1 có chức năng như FSH của động vật có vú là kích thích tạo noãn 

hoàng, kích thích nang trứng hoạt động; GTH2 có chức năng như LH của động vật có 

vú là kích thích trứng chín và rụng, biến nang trứng thành thể vàng. Cả hai loại 
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hormon này (GTH1 và GTH2) điều mới được phát hiện sau nhiều năm so với FSH và 

LH, nhưng lại có cùng chức năng tương ứng với FSH và LH nên người ta vẫn thường 

gọi chúng là FSH và LH theo thói quen. FSH và LH (tức GTH1 và GTH2) có tác dụng 

kích thích tuyến sinh dục nên được gọi là kích dục tố; sự tiết FSH và LH chịu sự chi 

phối của thần kinh trung ương bằng việc tiết ra hormon giải phóng GnRH và hormon 

ức chế DA đối với sự tiết kích dục tố. Hai loại hormon GnRH và DA cùng được tiết ra 

từ vùng dưới đồi nhưng lại có tác dụng ngược chiều nhau đối với việc tiết kích dục tố 

của tuyến yên. Dưới tác dụng của GnRH từ vùng dưới đồi, FSH và LH của tuyến yên 

được tiết ra, đưa tới tác dụng ở tuyến sinh dục, nhờ đó mà cá thực hiện được chức 

năng sinh sản. Đồng thời, quá trình tiết FSH và LH của tuyến yên cũng bị cản trở rất 

lớn của DA. DA ức chế quá trình tiết FSH và LH của tuyến yên [92]. Tất cả các loại 

hormon trong cơ thể động vật chỉ phát huy được tác dụng kích thích hoặc ức chế khi 

tiếp xúc và gắn với thụ thể thích hợp ở cơ quan đích [55]. 

LHRH-a là chất kích thích nhân tạo có thể được viết ngắn gọn là LRH-A, loại 

chất kích thích này có tác dụng như GnRH và được sử dụng kèm với thụ thể nhân tạo 

kháng Dopamine là Domperidone. Domperidone là tên hóa học của thụ thể nhân tạo, 

có nhiều tên thương mại khác nhau nhưng phổ biến là Motilium. Ở nước ta, LRH-A và 

Domperidone được sử dụng trong khoảng 40 năm gần đây. Hiện nay chúng được dùng 

phổ biến trên nhiều loại cá, được nhập từ Trung Quốc, có giá rẻ và lại không gây phản 

ứng phụ và phản ứng miễn dịch ở cá. Tuy nhiên, khi sử dụng LRH-A kích thích sinh 

sản cá thì có nhược điểm là kéo dài thời gian tái thành thục của cá so với sử dụng HCG 

hoặc não thùy. Nguyên nhân cơ bản là LRH-A đã làm cho cá sử dụng cạn kiệt FSH và 

LH từ não thùy cho quá trình chín và rụng trứng [71, 174]. 

Ngoài các loại hormon là tác nhân sinh lý chủ yếu và quan trọng thì tuyến sinh 

dục của cá thành thục, tình trạng sức khỏe cá là các điều kiện tiên quyết. Cá sẽ không 

tiếp nhận kích dục tố do con người cung cấp trong sinh sản nhân tạo nếu như tuyến 

sinh dục chưa đạt tới giai đoạn sẵn sàng sinh sản (giai đoạn IV). Cá yếu hoặc bị sốc 

sinh lý đều là những cản trở cho quá trình kích thích sinh sản nhân tạo cá [92]. 

1.3.1. Sử dụng HCG kích thích cá nước ngọt sinh sản 

HCG được Zondec và Aschheim phát hiện từ năm 1927 có trong nước tiểu của 

phụ nữ có thai. Lúc đầu các nhà nguyên cứu nội tiết vẫn tin rằng HCG có nguồn gốc là 
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tuyến yên chứ không phải là màng đệm thai nên đã đặt cho nó cái tên ghép prolan B 

nghĩa là sản phẩm thùy trước. HCG nội sinh trong người có thai không có chức năng 

của kích dục tố, nghĩa là kích thích tuyến sinh dục phát triển mà có tác dụng duy trì thể 

vàng từ nang trứng sau khi rụng trứng do LH [75]. Hoạt tính sinh học HCG giống với 

LH ở cá [162, 189]. 

Cũng như các kích dục tố khác, HCG tác động lên nang trứng cá, làm cho nang 

trứng sản xuất ra yếu tố gây chín và yếu tố gây rụng trứng cho noãn bào thoát ra 

ngoài. Trứng cá chín và rụng bình thường theo ống dẫn trứng ra môi trường nước, gặp 

tinh trùng và được thụ tinh ở đó. Ngoài ra, HCG còn có ba ưu điểm so với não thùy cá 

là rẻ hơn nhiều, không dễ phân huỷ nên có thể để lâu hơn và sẵn có [106]. 

Có thể nói công trình đầu tiên về việc sử dụng HCG cho cá là của Morozova, vào 

năm 1936 đã gây rụng trứng thành công cho cá Perca pluviatilis trực tiếp bằng nước 

tiểu phụ nữ mang thai và HCG mà lúc ấy vẫn còn tên là Prolan B. Nếu LH của động 

vật có vú có thể làm rụng trứng ở các loài cá khác nhau thì HCG rất giống với LH của 

người [139]. Có thể nói HCG là một loại kích dục tố dị chủng được dùng có hiệu quả 

cho nhiều loài cá nhất. Ở nước ngoài, HCG còn được dùng cho sinh sản cá chình 

[200], và cá trê phi [75]. 

Tiêm HCG liều lượng từ 100 - 4.000 IU /kg tùy theo loài và thường được tiêm 

một lần. Có thể do HCG có thời gian tồn tại trong máu lâu nên hiệu quả HCG có ngay 

trong một lần tiêm [205]. “Điều này không có ý nghĩa là do HCG khác loại đối với cá 

nên tồn tại lâu, vì trên thực tế ở người HCG cũng tồn tại lâu trong hệ tuần hoàn so với 

kích dục tố tuyến yên như FSH và LH” [167]. Đối với cá đực, HCG sử dụng liều 

lượng thường thấp hơn cá cái từ 2 - 4 lần [141, 231, 238]. Khả năng HCG trong hệ 

thống tuần hoàn được tồn tại lâu dài và kích thích sự thành thục cũng đã được ứng 

dụng ở cá chình Nhật Bản (Anguilla japonica) sau khi tiêm [196]. HCG đã được sử 

dụng có hiệu quả rõ rệt trong những thành công đầu tiên khi thử nghiệm kích thích cá 

tra (Pangasianodon hypophthalmus) sinh sản ở ĐBSCL, hiện nay HCG được dùng khá 

phổ biến để kích thích sinh sản cá tra, có thể dùng cho cả cá basa (Pangasius bocourti) 

và cá hú (P. conchophilus) [71]. Tuy nhiên, trong sinh sản nhân tạo liều lượng HCG sử 

dụng cho cá phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tinh khiết của chế phẩm cũng như sự 
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thành thục của cá. Thậm chí có loài dùng đơn độc HCG hiệu quả rất kém hoặc không 

có tác dụng [92]. 

Việc sử dụng HCG trong sản xuất giống cũng bộc lộ một số trở ngại nhất định. 

HCG là một glycoprotein lớn và khi cá được tiêm HCG, chúng có thể phát triển các 

kháng thể chống lại. Ở những lần tiêm tiếp theo hay những năm tiếp theo, khi cá được 

tiêm HCG cho đẻ với liều tương tự, thì chúng sẽ hình thành phản ứng miễn dịch và 

HCG sẽ bị trung hòa miễn dịch. Như vậy để kích thích cá đẻ trứng ở những lần sau thì 

cần phải tiêm HCG liều cao hơn lần trước [162, 189, 245]. 

Bảng 1.1: Sử dụng HCG kích thích sinh sản một số loài cá nước ngọt da trơn 

Loài cá 

Liều 

sơ bộ 

IU /kg 

cá cái 

Liều quyết định 

IU /kg Tỷ lệ 

cá đẻ 

(%) 

Sức sinh 

sản thực 

tế (trứng 

/kg cá 

cái) 

Thời 

gian 

phát 

triển 

phôi (h) 

Thụ 

tinh 

(%) 

Tỷ lệ 

cá nở 

(%) 

Nguồn 

Cá cái Cá đực 

Cá tra – 
2.000 – 

5.000 
250 50 - 87 112.000 22 70 70 [102] 

Cá trê 

vàng lai 

1/3 

liều 

quyết 

định 

5.000 – 

8.000 

2.000 – 

3.000 
- - 22 - 26 - - [1] 

Cá vồ 

đém 

500 – 

1.500 

2.000 – 

2.500 
- 

40 – 

73,7 

23.688 – 

45.094 
24 

20,2 – 

58,1 

42,6 – 

57,2 
[38] 

Cá lăng 

nha 

- 4.000 - 
80 - 

100 

8.240 – 

12.500 
24 - 26 

12 – 

87,7 

70 – 

90 
[49] 

1/3 

liều 

quyết 

định 

4.000 – 

5.000 

½ liều 

cá cái 
– - 24 - 26 - 

70 – 

80 
[54] 

- 6.000 - - 
2.870 – 

3.250 
- 

25,5 – 

42,8 

12,5 – 

45,3 
[101] 

Cá trê 

trắng 
- 

2.000 – 

2.500 
- 

85,4 – 

86,2 
- - 

72,5 – 

75,3 

32,3 – 

37,2 
[81] 

Cá leo - 
2.000 – 

4.000 

1/3 liều 

cá cái 
- - - - - 

[11, 

12] 

Cá bông 

lau 

500 – 

3.000 

6.000 – 

8.000 

2.500 – 

3.000 

16,7 - 

25 
9.491 24 

26 – 

45,9 
57,1 [25] 

Lươn 

đồng 

1.200 2.000 2.000 
25 - 

100 

535 

trứng /ổ 

6 – 7 

ngày 

70 – 

98,3 

38 – 

97 

[20, 

21] 

- 
1.000 – 

2.000 

1.000 – 

2.000 
25 - 50 

596 

trứng /ổ 

6 – 7 

ngày 
71 - 86 

90 – 

95 
[69] 

Cá hú 
500 – 

1.000 

3.000 – 

4.000 

½ liều 

cá cái 

88,9 - 

100 

50.208 – 

60.716 
- 

78,2 – 

83,4 

79,7 – 

83,9 
[80] 

Cá trèn 

bầu 
- 

2.000 – 

3.000 

½ liều 

cá cái 
100 

46.000 – 

61.000 
22 - 24 

89,8 - 

93,3 

85,7 - 

90,0 
[42] 

Cá trê 

Phú 

Quốc 

500 – 

1.000 

3000 – 

6.000 

1/3 cá 

cái 

50 - 

100 
- 27 - 28 

47,6 – 

93,7 

30 – 

60 
[91] 

500 3.500 – 2000 80 - 18.972 – - 19,5 - 13,4 - [99] 



14 
 

4.000 100 23.175 21,0 26,3 

Cá chốt 

trắng 

1/3 

liều 

quyết 

định 

1.000 – 

2.000 

500 – 

1.000 
25 - 40 

227.834 

– 

783.158 
22,15 

53,3 – 

81,1 

27,3 - 

63,3 
[46] 

Cá tra 

nghệ 
- - -   24 - 29 76,9 75,5 [131] 

Cá basa 
1.200 – 

1.500 
3.000 – 

3.500 
- - - - 40 - 50 

40 – 

50 
[84] 

Cá kết - 
4.000 – 

6.000 

1/3 liều 

cá cái 
- - - - - [86] 

Cá heo - 
1.500 – 

2.500 

1/3 cá 

cái 
- - - - - [13] 

Cá dứa - 5.000 - 100 
8.500 – 

275.000 
- 77,8 75,2 [61] 

Cá 

ngạnh 

1/3 

liều 

quyết 

định 

2.500 – 

3.500 

2/3 cá 

cái 

88,4 – 

91,3 

1.000 – 

3.620 
- 

50,1 – 

66,2 

11,3 – 

29,5 

[57, 

58] 

Ghi chú: h: giờ 

Kết quả Bảng 1.1 cho thấy tiêm chất kích thích HCG cho cá cái liều sơ bộ từ 300 

– 3.000 IU /kg, liều quyết định từ 1.000 – 8.000 IU /kg; đối với cá đực liều sơ bộ từ 0 

– 1.200 IU /kg và liếu quyết định từ 250 – 3.000 IU /kg sẽ kích thích cho một số loài 

cá nước ngọt da trơn rụng trứng và sinh sản như: cá tra, cá trê vàng (Clarias 

macrocephalus), cá vồ đém (Pangasius larnaudii), cá lăng nha (Mystus wyckioides), 

cá trê trắng (Clarias batrachus), cá bông lau (Pangasius krempfi), lươn đồng 

(Monopterus albus), cá hú, cá trèn bầu, cá trê Phú Quốc (Clarias gracilentus), cá chốt 

trắng (Mystus planiceps), cá tra nghệ (Pangasius kunyit), cá basa, cá dứa (Pangasius 

sp) và cá ngạnh (Cranoglanis bouderius). Tuy nhiên cũng có một số loài khi dùng 

HCG để kích thích sinh sản thì cá không rụng trứng và sinh sản như: cá leo, cá kết và 

cá heo (Bontia modesta). 

Ưu điểm của HCG: trực tiếp tác dụng vào tuyến sinh dục (nang trứng) làm cho cá 

nhanh sinh sản, giá thành rẻ, không dễ phân huỷ nên có thể để lâu hơn và sẵn có ở 

dạng tinh chế nên dễ mua trên thị trường [106]. 

Nhược điểm của HCG: ở những lần tiêm tiếp theo hay những năm tiếp theo, khi 

cá được tiêm HCG cho đẻ với liều tương tự, thì chúng sẽ hình thành phản ứng miễn 

dịch và HCG sẽ bị trung hòa miễn dịch. Như vậy để kích thích cá đẻ trứng ở những lần 

sau thì cần phải tiêm HCG liều cao hơn lần trước [106]. 
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1.3.2. Sử dụng LHRHa kích thích cá nước ngọt sinh sản 

Vào những năm 1970, ngay sau khi phát hiện não bộ động vật có vú tồn tại một 

loại hormon gây phóng thích KDT tuyến yên (GnRH), các nhà khoa học bắt đầu tập 

trung thí nghiệm ứng dụng hormon này trong sinh sản cá nhân tạo [222]. Sau đó người 

ta đã tổng hợp được một chất tương tự như GnRH tự nhiên và được gọi là GnRH 

analogue (GnRHa) [171]. 

Hiện nay trong nghề sản xuất giống cá có ba loại GnRHa thường được dùng. Đó 

là hai loại mGnRH (chất tương tự GnRH của động vật có vú, m = mammalian) là 

LHRHa hoặc [D-Ala6, Pro9 Net]-mGnRHa (Trung Quốc) và Buserelin hoặc [D-ser(t-

Bu)6, Pro9 Net] với tên biệt dược Superfast nasal được dùng ở Thái Lan để kích thích 

cá sinh sản. Loại thứ ba là sGnRHa (chất tương tự GnRH cá hồi, s = salmon) còn được 

gọi là [D-Arg6, Pro9 Net] – sGnRH [75]. Đối với sản xuất giống cá, khi dùng 3 loại 

GnRHa trên thì mạnh nhất là loại sGnRHa vì chúng có ái lực thụ thể cao nhất [209]. 

Dopamine là chất kháng thường được dùng kết hợp GnRHa hoặc LHRHa trong 

sinh sản cá phổ biến là Motilium. Sử dụng kết hợp GnRHa hoặc LHRHa và chất kháng 

Dopamine là khá thông dụng. Việc tiêm chất kháng Dopamine “nhằm loại bỏ sự ức 

chế lên các KDT và tăng cường hiệu quả ảnh hưởng cho lần tiêm thứ 2 lên quá trình 

tiết KDT” [93]. Ức chế Dopamine được minh chứng trên các loài cá trê phi và họ cá 

chép [233] nhưng không có tác dụng trên nhiều loài cá biển [156, 185, 187, 214, 246, 

247]. Ức chế của Dopamine có cường độ thay đổi theo chu kỳ của cá sinh sản [208, 

231]. Chất kháng Dopamine được dùng phổ biến hiện tại là Domperidon có trong viên 

thuốc Motilium. Nguyên tắc hoạt động của chất đối kháng Dopamine là cạnh tranh thụ 

thể với Dopamine vì thế ngoài Domperidon còn có nhiều hoạt chất khác cùng tính 

năng [73]. 

 



16 
 

Bảng 1.2: Sử dụng LHRHa kích thích sinh sản một số loài cá nước ngọt da trơn 

Loài cá 

Liều sơ 

bộ µg 

/kg cá 

cái 

Liều quyết định 

µg /kg 
Tỷ lệ 

cá đẻ 

(%) 

Sức sinh 

sản thực 

tế (trứng 

/kg cá 

cái) 

Thời 

gian 

phát 

triển 

phôi 

(h) 

Tỷ lệ 

thụ 

tinh 

(%) 

Tỷ lệ 

cá nở 

(%) 

Nguồn 

Cái Đực 

Cá tra 15 – 20 150 - 200 - 50 - 87 
91.000 – 

150.000 
22 55 - 78 

58 – 

87 
[102] 

Cá trê 

vàng lai 

1/3 liều 

quyết 

định 

30 - 50 + 

3 - 5 mg 
DOM 

1/3 liều 

quyết 

định 

100 - 22 - 26 - - [1] 

Cá lăng 

nha 

- 120 ½ cá cái 
70 - 

100 

8.900 – 

10.510 
24 - 26 

8 - 

48,8 

60 – 

82 
[49] 

1/3 liều 

quyết 

định 

120 - 150 ½ cá cái - - 24 - 26 - 70 - 80 [54] 

- 
150 + 5 

mg DOM 
- - 

6.200 – 

6.800 
- 

65,7 - 

73,1 

73,6 - 

85,3 
[101] 

Cá trê 

trắng 
- 

50 - 70 + 

5 - 7 mg 
DOM 

- 
63,3 - 

85,4 
- 22 - 26 

65,2 - 

76,3 

30,4 - 

41,2 
[81] 

Cá leo - 
60 - 100 + 

20 mg 
DOM 

1/3 liều 

cá cái 
- - - - - 

[11, 

12] 

Lươn 

đồng 

- 50 – 150 50 - 150 25 - 75 
535 

trứng /ổ 

6 - 7 

ngày 
52 - 83 38 - 93 

[20, 

21] 

- 50 – 150 50 - 150 25 - 75 
596 

trứng /ổ 

6 - 7 

ngày 
52 - 83 38 - 93 [69] 

Cá hú 
50 + 5 

mg 
DOM 

150 - 250 

+ 20 mg 
DOM 

- - - - - - [80] 

Cá kết - 
40 - 100 + 

3,5 mg 
DOM 

1/3 

 cá cái 
100 

81.053 – 

188.365 
- 

61,7 - 

77,7 

73,3 - 

92,2 

[86, 

88] 

Cá trèn 

bầu 
- 

100 - 200 

+ 10 – 20 

mg DOM 

½ liều 

cá cái 
100 

93.700 – 

154.700 
22 - 24 

71,2 - 

91,1 

83,8 - 

90,3 
[42] 

Cá chốt 

trắng 

1/3 tổng 

liều 
50 – 150 ½ cá cái 

47,1 - 

83,3 
537.575 22,15 

21,1 - 

66,7 

36,5 - 

76,7 
[46] 

Cá heo - 
100 - 150 

+ 5 mg 
DOM 

1/3 cá 

cái 

33 - 

100 
185.000 -  

270.000 
17,50 38 - 73 73 - 83 [13] 

Ghi chú: DOM: Domperidon 

Kết quả Bảng 1.2 cho thấy tiêm chất kích thích GnRH-a hay LHRH-a + DOM 

cho cá cái liều sơ bộ từ 10 – 40 µg /kg, liều quyết định từ 30 – 250 µg /kg; đối với cá 

đực liều quyết định từ 10 – 150 µg /kg sẽ kích thích cho một số loài cá nước ngọt da 

trơn rụng trứng và sinh sản như: cá tra, cá trê vàng, cá lăng nha, cá trê trắng, lươn 

đồng, cá kết, cá trèn bầu, cá chốt trắng, cá heo. Tuy nhiên cũng có một số loài khi 
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dùng LHRH-a + DOM để kích thích sinh sản thì cá không rụng trứng và sinh sản như: 

cá leo và cá hú, theo các tác giả này thì liều lượng LHRH-a + DOM chưa đủ làm gây 

rụng trứng và sinh sản cho cá. 

Ưu điểm của LHRH-a: được dùng phổ biến và rộng rãi nhất, có phổ hiệu ứng 

rộng trên các loài cá, có giá rẻ, nguồn cung ứng dồi dào, hoạt tính ổn định và không 

gây phản ứng miễn dịch [209]. 

Nhược điểm của LHRH-a: thời gian hiệu ứng có thể dài hơn so với trường hợp 

dùng kích dục tố hay các hormon steroid. Trong trường hợp nuôi vỗ và cho đẻ nhiều 

lần trong năm thì thời gian tái thành thục có thể dài hơn so với cá được nuôi vỗ lại sau 

khi được kích thích sinh sản bằng kích dục tố hoặc hormon steroid [209]. 

1.3.3. Kích thích cho cá nước ngọt sinh sản khi dùng hormon steroid 

Mỗi loại steroid được tổng hợp và tiết ra ở các giai đoạn phát triển khác nhau của 

tuyến sinh dục trong một chu kỳ sinh sản ở động vật có xương sống nói chung. Ở cá 

thì các steroid tham gia vào quá trình điều khiển sự phát triển tuyến sinh dục có thể 

được chia thành 3 nhóm như sau: estrogen (C18), androgen (C19) và progestogen 

(C21), trong đó nhóm progestogen có tác dụng mạnh nhất và gây chín noãn bào in 

vivo và in vitro [95]. Các hormon steroid còn có những ưu điểm chung là rất dễ định 

lượng vì nguyên chất ở dạng tinh thể, qua đó có thể dễ dàng xác định hoạt tính và liều 

lượng. Hormon steroid chịu được nhiệt độ cao (> 100 0C), không bị phân hủy bởi vi 

khuẩn và nấm nên dễ bảo quản. Các hormon steroid chỉ tan trong dung môi hữu cơ và 

đều không tan trong nước. Trước đây do chỉ có thể mua các hormon này dưới dạng 

dung dịch, nên người sử dụng gặp khó khăn khi pha loãng thêm cũng như khi tiêm cho 

cá. Việc các hormon steroid được cung cấp dưới dạng tinh thể và dùng dung môi là 

ethanol các chất cồn khác hoặc dầu thực vật cho phép pha loãng dung dịch steroid 

thành những dung dịch huyền phù thuận tiện, dùng những dung dịch huyền phù steroid 

kích thích cá sinh sản cũng thu được những kết quả tốt [75]. 

Progesterone (P) được mô tả là tiền chất của nhiều loại hormon steroid khác. Ở 

cá xương P được tạo ra từ các tế bào của nang trứng và không thể thiếu trong quá trình 

thành thục, chín và rụng trứng [201]. P đã được chứng minh là có hiệu quả ở nhiều 

loài cá xương, mặc dù tác dụng kích thích của P có thể là một kết quả của sự chuyển 

hoá thành chất kích thích mạnh hơn, hơn là sự kích thích trực tiếp [199]. 17α 
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hydroxyprogesterone (17P) có tác dụng gây chín noãn bào tốt trên cá trê phi, cá chép 

thông qua sự chuyển hoá thành 17, 20P. 17α, 20β dihydroxyprogesterone (17, 20P) là 

steroid gây chín trứng ở nhiều loài cá và trong nhiều trường hợp là steroid mạnh nhất 

đối với noãn bào nhiều loài cá thuộc các bộ khác nhau [172, 223]. 

“Đầu những năm 1950, các steroid ngoại sinh đã được chứng minh là có khả 

năng gây chín và rụng trứng trên nhiều loài cá cũng như đã được sử dụng trong sinh 

sản nhân tạo trên các loài cá nuôi. Một trong số đó là cá chạch (Misgurnus fossilis) đã 

chín và rụng trứng khi được tiêm Methyltestosterone và Progesterone ngoại sinh. Sau 

đó hàng loạt các công trình tiếp theo nghiên cứu sử dụng các loại steroid ngoại sinh 

khác như Desoxycorticosteron (DOC), Hydrocotison cho cá nheo mang túi  

(Heteropneustes fossilis), Oxyprogesterone cho cá mè trắng (H. molitrix), 

Hydroxyprogesterone cho cá trê phi (Clarias gariepinus), Cortexolon cho cá chép, 

Desoxycorticosteron  Acetat (DOCA) cho cá trê phi. Tuy nhiên, cho đến nay việc ứng 

dụng steroid vào trong sinh sản nhân tạo các loài cá nuôi trên thế giới và Việt Nam vẫn 

còn rất hạn chế” [95]. 

Ở trong nước, việc nghiên cứu sử dụng hormon steroid để sinh sản cá nhân tạo 

bắt đầu vào năm 1997 – 1998. Đa số các công trình nghiên cứu dùng steroid để sinh 

sản cá nhân tạo chủ yếu là cá nước ngọt như cá chép (Cyprinus carpio), cá trắm cỏ 

(Ctenopharyngodon idella), cá trôi Ấn Độ (Labeo rohita), cá tra, cá hú, cá trê vàng, cá 

he vàng (Barbodes altus), cá lăng vàng, ếch (Rana rugosa), cá mè vinh (Barbonymus 

gonionotus), cá trê phi (Clarias gariepinus), cá bống tượng (Oxyeleotric marmorata), 

cá mè hoa (Hypophthalmichthys nobilis), cá mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) 

và cá mrigal (Cirrhina mrigala). Các steroid mà nhóm nghiên cứu dùng là 

progesterone (P), l7P và 17, 20P. Kết quả thu được rất khả quan từ các công trình 

nghiên cứu nêu trên, vì vậy dùng các steroid trong sản xuất giống cá nhân tạo là tiềm 

năng rất lớn. Tuy nhiên các nghiên cứu trên mới dừng lại ở mức độ thử nghiệm mà 

chưa có ứng dụng để sản xuất giống đại trà. Vì vậy, để có thể đưa steroid vào sản xuất 

cá giống nhân tạo, cần phải có những công trình nghiên cứu ở quy mô sản xuất lớn, và 

so sánh hiệu quả kinh tế của hormon steroid với các loại hormon khác [94, 95]. 
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Bảng 1.3: Sử dụng hormon steroid (17, 20P) để kích thích sinh sản một số loài cá nước 

ngọt da trơn 

Loài cá 

Liều sơ bộ 

mg /kg cá 

cái 

Liều quyết định 

mg /kg 
Tỷ lệ 

cá đẻ 

(%) 

Sức sinh 

sản thực 

tế (trứng 

/kg cá 

cái) 

Thời 

gian 

phát 

triển 

phôi 

(h) 

Tỷ lệ 

thụ 

tinh 

(%) 

Tỷ lệ 

nở (%) 
Nguồn 

Cái Đực 

Cá tra 
600 - 800 

IU 
4 - 5 - 

80 - 

100 
- - 27 - 87 76 - 93 [74] 

Cá hú 1.500 IU 3 - 5 - 
50 - 

100 
- - 70 - 90 65 - 70 [74] 

Cá lăng 

vàng 
5 DOM 4 - 6 5 DOM 60 - 73 

37.594 – 

38.267 
- 

60,4 - 

69,7 

76,8 - 

78,5 
[5] 

Cá trê 

vàng 

5 - 6 mg 

não thùy 
2,5 - 7,5 - 

33 - 

100 
- - 80 - 95 

73 - 

91,6 

[72, 

76] 

5 – 10 
DOM 

2 - 3,5 - 
66,6 - 

79,3 
- - - - [82] 

Cá trê 

vàng 

15 mg não 

thùy 

11,25 - 

18,75 

(DOCA) 

- 
80 - 

100 
- - 90,5 78,1 [76] 

Ghi chú: DOCA: Desoxycorticosteron  Acetat 

Kết quả Bảng 1.3 cho thấy tiêm chất kích thích là hormon steriod (17, 20P; 

DOCA) cho cá cái liều quyết định từ 2 – 18,75 mg /kg sẽ kích thích một số loài cá 

nước ngọt da trơn rụng trứng và sinh sản như: cá tra, cá hú, cá lăng vàng và cá trê 

vàng. 

Ưu điểm của hormon steroid: là chịu được nhiệt độ cao (> 100 0C), không bị 

phân hủy bởi vi sinh vật, ngoài hoạt lực cao nó có thể phát huy tác dụng ở 13 0C nhiệt 

độ rất thấp, rất dễ định lượng vì nguyên chất ở dạng tinh thể, qua đó dễ dàng xác định 

hoạt tính và liều lượng [199]. 

Nhược điểm của hormon steroid: các hormon steroid chỉ tan trong dung môi hữu 

cơ và đều không tan trong nước [199]. 

1.4. Sử dụng thức ăn sống và thức ăn chế biến để ương nuôi cá nước ngọt 

Trong nuôi trồng thủy sản nói chung và ương nuôi cá nước ngọt nói riêng, chi 

phí thức ăn thường chiếm 60 – 70% tổng chi phí sản xuất. Muốn sản xuất có hiệu quả, 

người ương nuôi cá phải sử dụng loại thức ăn nào, nguyên liệu nào để chế biến thức ăn 

cho cá ăn là cần thiết và rất quan trọng. Ngoài việc xác định nguồn nguyên liệu làm 

thức ăn nuôi cá, người sản xuất còn phải lưu ý yếu tố ô nhiễm môi trường; do đó, sử 
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dụng loại thức ăn và nguyên liệu nào để cá dễ hấp thu và tiêu hóa tốt, cũng đồng nghĩa 

với việc ô nhiễm môi trường nước giảm và có hiệu quả tốt nhất [40]. 

Việc ương nuôi cá là những vấn đề thuộc đặc điểm sinh học của cá ở giai đoạn 

đầu chu kỳ sống; thời kỳ phôi tự do dinh dưỡng bằng noãn hoàng, sự xuất hiện giai 

đoạn chuyển tính ăn lần thứ nhất, giai đoạn ấu trùng là cá bột sử dụng động vật phiêu 

sinh là thức ăn ưa thích, và thời kỳ đầu của giai đoạn tiền trưởng thành là cá hương có 

sự chuyển tiếp từ giai đoạn cá bột, xuất hiện tính ăn của loài tức là bắt đầu từ giai đoạn 

chuyển tính ăn lần thứ hai [92]. Để tăng hiệu quả trong thời gian ương cá thì các biện 

pháp kỹ thuật được xây dựng phải dựa trên cơ sở nghiên cứu về đặc điểm sinh học của 

cá ở giai đoạn đầu chu kỳ sống mà quan trọng nhất là đặc điểm dinh dưỡng và có khả 

năng để thích ứng được với môi trường [83]. 

Mỗi giai đoạn của cá phát triển đều cần điều kiện môi trường và thức ăn nhất 

định, khi môi trường không tốt và thức ăn không đủ hay không phù hợp thì cá sẽ dừng 

sinh trưởng hoặc chết. Giai đoạn phát triển của cá có ý nghĩa sinh học quan trọng, 

cùng với sự thay đổi giai đoạn phát triển thì tính ăn cùng nhiều tập tính khác cũng thay 

đổi [96]. Lúc đầu cá sử dụng dinh dưỡng là noãn hoàng và sau đó sử dụng hoàn toàn 

bởi thức ăn bên ngoài lấy từ môi trường, chủ yếu là sinh vật phù du, đặc biệt là động 

vật phù du cỡ nhỏ. Điều đặc biệt là trong thời kỳ này tất cả các loài cá không kể cá dữ 

hay cá hiền, cá ăn động vật hay ăn các loại thức ăn khác đều dùng thức ăn chính là 

động vật phù du. Khi cá đạt cỡ khoảng 2,5 – 3,0 cm thì một số loài chuyển sang ăn 

thức ăn như cá trưởng thành [18]. 

1.4.1. Sử dụng một vài loài thức ăn sống dùng ương nuôi cá nước ngọt 

Thức ăn sống hay thức ăn tự nhiên là các phiêu sinh động thực vật. Động thực 

vật phù du là nguồn thức ăn quan trọng và đầu tiên của ấu trùng tôm và cá trong tự 

nhiên hay trong nuôi trồng [18, 32]. Thức ăn sống đóng vai trò quan trọng và quyết 

định trong ương nhiều loài động vật thủy sản nói chung và cá nước ngọt nói riêng, đặc 

biệt là ở giai đoạn ấu trùng. Các đối tượng thức ăn sống chủ yếu đang được quan tâm 

như: tảo, luân trùng, copepod, artemia, trùn chỉ, … vì chúng có giá trị dinh dưỡng cao. 

Với những ưu điểm lớn của thức ăn sống như: kích cỡ nhỏ, phù hợp với cỡ miệng của 

ấu trùng. Thức ăn sống còn chứa một lượng lớn acid amin tự do, mạch peptid đơn, 

acid béo cao phân tử không no, chứa hệ men tự nhiên có thể tự phân giải, cung cấp đầy 
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đủ tất cả các chất dinh dưỡng đặc biệt cho động vật thủy sản. Ngoài những ưu điểm 

trên thức ăn sống còn chuyển động liên tục, bơi lội chậm chạp, phân tán đều ở tầng 

nước từ đó giúp cho ấu trùng nhận biết tốt và dễ dàng trong việc bắt mồi [32, 113]. 

Những vấn đề gắn với chất lượng của các loại thức ăn sống không nhất thiết xảy 

ra khi việc ương ấu trùng trong những ao ngoài trời mà ở đó có sinh vật phù du phát 

triển được kích thích bởi việc bón phân. Trong những điều kiện như thế, sự sẵn có đủ 

loại thức ăn tự nhiên phù hợp cho vật nuôi có thể thỏa mãn được tất cả các yêu cầu 

dinh dưỡng của nó mà không cần một sự bổ sung nào. Các loại thức ăn sống đã được 

nghiên cứu nhiều nhất và tính thích hợp dinh dưỡng là luân trùng và artemia [31]. 

1.4.1.1. Luân trùng 

Luân trùng rất giàu protein (52 - 59%) và lipid (13%) vật chất khô, đặc biệt 

HUFA (3,1% n-3 HUFA). Luân trùng lý tưởng để làm thức ăn cho ấu trùng tôm và cá 

[32, 239]. Hepher (1988) cho rằng thành phần dinh dưỡng (% vật chất khô) của luân 

trùng gồm có: protein 64,3%, lipid 20,3%, muối khoáng 6,2% và năng lượng 4.866 

kcal /kg [176]. 

Luân trùng có kích thước nhỏ, chiều dài từ 0,1 – 0,5 mm, bơi chậm, sống lơ lửng 

trong nước. Thường thấy trong nước ngọt gồm các nhóm Brachionus, Karetella, 

Polgartha; nước lợ và mặn gồm nhóm Brachionus [39, 111, 129]. 

Người ta phân loại ra 3 dòng luân trùng là dòng siêu nhỏ (dòng SS), dòng nhỏ 

(dòng S) và dòng lớn (dòng L). Luân trùng S là loài Brachionus rotundiformis, có 

chiều dài vỏ giáp từ 0,1 – 0,2 mm (trung bình 0,16 mm). Luân trùng L là loài 

Brachionus plicatilis, có chiều dài vỏ giáp từ 0,1 – 0,3 mm (trung bình 0,23 mm). 

Ngoài ra với luân trùng loài Brachionus angularis có kích thước rất nhỏ dài khoảng 

0,086 ± 0,004 mm là thức ăn thích hợp cho các ấu trùng cá nước ngọt với kích cỡ 

miệng nhỏ [124, 243]. Trứng luân trùng có kích thước rất nhỏ từ 0,048 – 0,130 mm 

[62]. 

1.4.1.2. Artemia 

Hàm lượng protein trong sinh khối artemia chiếm khoảng 56% ± 5,6%, lipid là 

11,8% ± 5,0%, carbohydrate 12,1% ± 4,4% và tro 17,4% ± 6,3% vật chất khô nên có 

thể đáp ứng cho hầu hết các đối tượng nuôi thủy sản [192]. Thành phần dinh dưỡng 
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của artemia tùy theo giai đoạn chiếm 41,6 – 69% protein; 2,4 – 23,1% lipid và tro 0,5 

– 29,2% vật chất khô [40]. 

Artemia là loài động vật giáp xác. Artemia trưởng thành có thể đạt đến chiều dài 

10 – 20 mm tùy loài. Giai đoạn đầu gọi là instar I có kích thước 0,4 – 0,5 mm [40]. 

Kích thước artemia từ 0,4 – 9,5 mm (1 – 12 ngày tuổi). Ấu thể artemia lúc mới nở có 

chiều dài 0,5 mm đến 18 ngày tuổi thì đạt 8,6 mm [63]. 

1.4.1.3. Trứng nước (Cladocera) 

Trứng nước có hàm lượng protein cao hơn Daphnia [2]. Hàm lượng protein trung 

bình của trứng nước bằng 50%, lipid 20 – 27% đối với con cái trưởng thành [66]. 

Thành phần dinh dưỡng của trứng nước được tính theo % vật chất khô bao gồm: 

protein 64,1%, lipid 14,3%, carbohydrate 23,9%, tro 11,8%, và xơ 7,4% [164]. 

Trứng nước trưởng thành có chiều dài tối đa khoảng 0,7 – 1,0 mm chiều dài gần 

gấp 3 lần chiều dài luân trùng trưởng thành, lúc nhỏ không quá 0,4 mm. Trứng nước 

có thể sử dụng trực tiếp trong ương ấu trùng tôm cá hoặc được giàu hóa trước khi sử 

dụng. Tuy trứng nước có giá trị dinh dưỡng không bằng artemia và luân trùng nhưng 

vẫn có thể thay thế tốt được cho artemia hoặc luân trùng [220]. 

1.4.1.4. Trùn chỉ 

Trong trùn chỉ sống có 83,76% là nước, khi phân tích trùn chỉ ở khối lượng khô 

thì thành phần dinh dưỡng của trùn chỉ gồm có khoáng 4,26%, lipid 33,67%, protein 

62,07% [211]. Một phân tích khác cho thấy thành phần dinh dưỡng của trùn chỉ được 

tính theo % vật chất khô gồm: protein 47%, lipid 18,9%, carbohydrate 20,5%, tro 

10,8%, xơ 2,7% [164]. 

Trùn chỉ có hình thái dạng sợi, dài trên 2,4 cm, hơi giống giun đất còn non và 

mảnh [111]. Trùn chỉ hay còn gọi là giun đỏ, nhỏ, thường dài 1 – 5 cm, sống và sinh 

sản ở nơi dơ bẩn nhất của ao, hoặc ở cống rãnh [125, 128]. 

1.4.2. Ương nuôi cá nước ngọt bằng thức ăn chế biến 

Thức ăn chế biến hay thức ăn tự chế do người nuôi tự phối chế từ các nguồn 

nguyên liệu sẵn có là chủ yếu, với kỹ thuật đơn giản nhằm để giảm giá thành sản xuất 

và chủ động khi dùng. Loại thức ăn tự chế này thường ở dạng ẩm và phải dùng ngay 

sau khi chế biến [32]. Nhằm giảm được giá thành nên tận dụng những nguồn nguyên 

liệu có sẵn tại địa phương, người ta có thể chế biến bằng cách pha trộn các nguyên liệu 
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tươi và nguyên liệu khô, có bổ sung premix khoáng và vitamin [85]. Hiện nay, nhiều 

người nuôi cá sử dụng cả nguồn nguyên liệu tinh như bột cá, bột đậu nành làm thức ăn 

để nuôi cá [113]. 

Để sản xuất thức ăn tổng hợp, hai điều rất cơ bản phải biết là nhu cầu dinh dưỡng 

của các đối tượng nuôi và tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng trong các nguyên liệu sử 

dụng để sản xuất thức ăn tổng hợp. Ngoài hai yếu tố trên khi xây dựng công thức thức 

ăn cần phải biết khả năng tiêu hóa của đối tượng nuôi, giá thành nguyên liệu và một số 

điều kiện khác. Tính toán công thức thức ăn là quá trình tính toán phối hợp, các thành 

phần nguyên liệu khác nhau với vitamin và các chất khoáng, các chất dinh dưỡng bổ 

sung cần thiết làm tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn [28]. 

Cá tạp cung cấp nhiều acid béo cần thiết và năng lượng trong thức ăn cho cá. 

Protein là thành phần hóa học của thức ăn đóng vai trò quan trọng nhất. Protein từ cá 

được động vật thủy sản tiêu hóa rất tốt (> 90%), đủ các loại acid amin cần thiết cho cá 

nuôi. Hàm lượng lipid của các loài cá tạp không khác nhau nhiều, dao động trong 

khoảng từ 15,3 - 19,3%. Có hai nguồn cá tạp là cá tạp nước ngọt và cá tạp biển. Tuy 

nhiên, hiện nay người dân sử dụng chủ yếu cá tạp biển. Mỗi nhóm cá còn được chia ra 

loại “cá rặc” và cá lẫn tạp. Có thể kể một số nhóm cá chủ yếu sau: nhóm cá cơm 

(Stolephorus commersonnii), cá nục (Decapterus maruadsi), cá trích 

(Sardinella gibbosa), cá liệt (Leiognathus berbis), cá chỉ vàng (Selaroides leptolepis), 

cá bò (Pseudobagrus fulvidraco) …. Người nuôi thích mua cá cơm vì cá cơm có hàm 

lượng đạm khá ổn định và có kích thước nhỏ. Thành phần đạm các loại cá tạp dao 

động từ 44,1% (như đầu cá nục, đầu cá trích) đến 69,2% (như cá hố Trichiurus 

lepturus, cá cơm). Hàm lượng khoáng của nhóm đầu cá khá cao (22 - 23,4%) trong khi 

ở cá tạp nguyên con là 15 - 16,9% [113]. Cá tạp nước ngọt, chủ yếu là nhóm cá trắng 

như cá linh (Cirrhinus jullieni), cá mè vinh (Barbonymus gonionotus), cá dảnh 

(Puntioplites falcifer) và cá rô phi (Oreochromis mossambicus) có đạm 39% vật chất 

khô. Cá tạp hay các phụ phẩm cá được chặt nhỏ và trộn với các chất phụ gia (bột ngũ 

cốc, rỉ mật) hoặc một số loại chế phẩm vi sinh, lên men. Cá băm nhỏ cho vào thùng 

đậy kín, thường xuyên đảo đều. “Trong quá trình ủ, acid lactic được hình thành làm 

pH giảm, sản phẩm được bảo quản trong vài tháng không bị hỏng”. Cá tạp là nguồn 

nguyên liệu giá rẻ từ địa phương, làm thức ăn cho cá bố mẹ không những phù hợp tính 
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ăn mà còn có tác dụng thúc đẩy tuyến sinh dục phát triển. Nhưng cá tạp dễ gây ô 

nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, cạnh tranh thức 

ăn với người nghèo, thiếu tính bền vững [28]. 

1.4.3. Nhu cầu dinh dưỡng của một số loài cá da trơn nước ngọt 

Nhu cầu dinh dưỡng của cá nước ngọt da trơn tùy thuộc vào giai đoạn sinh 

trưởng và loài của cá. Một số tiêu chuẩn thường được qIU định là protein và một số 

acid amin, lipid và acid béo n-3, năng lượng, tỷ lệ P /E, các chất khoáng (Ca, P, …) và 

vài vitamin [32]. Dựa trên thành phần sinh hóa người ta chia thức ăn thành 5 thành 

phần: protein, lipid, carbohydrate, vitamin và chất khoáng [28]. 

1.4.3.1. Protein 

“Nhu cầu protein là lượng protein tối thiểu có trong thức ăn nhằm thỏa mãn yêu 

cầu các acid amin để đạt tăng trưởng tối đa” [40, 203]. Lượng protein được cá tiêu thụ 

trong cho ăn ảnh hưởng đến tình trạng chuyển hóa của nó. Ở protein cao trong khẩu 

phần làm tăng lên các nồng độ của các acid amin tự do trong cơ thể, sự bài tiết 

ammonia, sự tổng hợp protein, các hoạt động của các enzym sinh tổng hợp glucose và 

làm giảm các hoạt động của các enzym phân giải glucose [31]. Giai đoạn còn nhỏ, cá 

có cường độ bắt mồi cao và nhu cầu cao về protein để đáp ứng đặc tính sinh trưởng 

nhanh. Cá có phổ thức ăn hẹp, không có khả năng thích ứng với nhiều loại thức ăn. 

Đây là lý do cho người nuôi cá xác định khẩu phần ăn, xác định loại thức ăn cho cá. 

Vấn đề cơ bản nhất là thức ăn phải đủ lượng và hàm lượng protein cao. Có như vậy cá 

mới sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, có sức đề kháng, tỷ lệ sống cao [92]. 

1.4.3.2. Lipid 

Chức năng chính của lipid ở động vật hoặc là làm các phân tử tích trữ năng lượng 

ở mức cao hoặc là làm các thành phần của các màng tế bào [31]. Đối với cá, hàm 

lượng lipd thay đổi tùy theo loài, tuy nhiên mức đề nghị từ 6 – 10%. Bổ sung lipid vào 

thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng. Hiệu quả sử dụng protein ở động vật thủy 

sản, nhờ tác dụng chia sẻ nhu cầu năng lượng của protein [40]. Nguồn năng lượng 

chính trong thức ăn không phải là Protein. “Lipid chứa khoảng 9,1 Kcal GE /g, là 

nguồn năng lượng quan trọng trong thức ăn thủy sản, lipid làm tăng mật độ năng lượng 

khẩu phần và nhu cầu năng lượng duy trì của cá bình quân 70 kJ /kg thể trọng hay 50 

kJ /kg W0,75 ở nhiệt độ nước 20 – 24 0C” [32]. 
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1.4.3.3. Carbohydrate 

Các nghiên cứu về cho ăn cho thấy các mức tối ưu của carbohydrate trong thức 

ăn cho cá chép là 30 – 40% và cho cá cam (Seriola dumerili) là khoảng 10% [31]. 

Carbohydrate không phải là thành phần dinh dưỡng cần thiết trong thức ăn thủy sản và 

động vật thủy sản không có nhu cầu carbohydrate trong thức ăn như acid amin và các 

acid béo thiết yếu. Tuy nhiên, carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng rẻ tiền trong 

thức ăn. Khi thiếu nguồn năng lượng này các động vật thủy sản sẽ sử dụng lipid và 

protein làm nguồn năng lượng. Một số loài cá, đặc biệt là cá ăn tạp dùng carbohydrate 

trong thức ăn sẽ giúp cho cá có tăng trưởng được tốt hơn và sử dụng protein hiệu quả 

hơn [40]. 

1.4.3.4. Vitamin 

Vitamin là một thành phần dinh dưỡng quan trọng của động vật thủy sản. So với 

các thành phần dưỡng chất chính trong thức ăn như protein, lipid và carbohydrate, 

vitamin chiếm một lượng rất nhỏ từ 1 – 2%. Tuy nhiên, chi phí của vitamin có thể lên 

đến 15% và có vai trò quyết định trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì hầu hết 

các vitamin giữ vai trò đặc biệt như là một co-enzyme hay các tác nhân hỗ trợ các 

enzyme thực hiện các phản ứng sinh hóa trong cơ thể sinh vật. Nhiều kết quả nghiên 

cứu cho thấy, động vật thủy sản không có khả năng hay khả năng tổng hợp rất ít không 

đủ cho nhu cầu vì vậy bổ sung vitamin vào thức ăn để động vật thủy sản ăn là rất cần 

thiết. Động vật thủy sản ăn thức ăn không được cung cấp đầy đủ vitamin sẽ sinh 

trưởng chậm, tỉ lệ sống thấp, khả năng chịu đựng với biến động môi trường kém và dễ 

bị bệnh. Điều cần lưu ý khi bổ sung vitamin vào thức ăn là ngoài việc căn cứ vào nhu 

cầu của đối tượng thủy sản còn phải xem xét đặc tính của loại vitamin [32, 40]. 

1.4.3.5. Chất khoáng 

Khoáng hay các nguyên tố vô cơ, cần cho động vật để duy trì nhiều quá trình 

chuyển hóa của chúng và để cung cấp vật liệu cho các thành phần cấu trúc chủ yếu 

như xương, vẩy, haemoglobin, các sắc tố của tế bào, protein, hormon thyroid, enzyme, 

… [31]. Nhu cầu chất khoáng cho động vật thủy sản là khó xác định nhất, bởi lẽ cá có 

thể hấp thu chất khoáng trực tiếp từ môi trường nước qua mang, da. Các khoáng vi 

lượng hiện diện với một tỷ lệ nhỏ trong thức ăn, nhưng đóng vai trò quan trọng là xúc 

tác các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình dinh dưỡng của cơ thể [40]. “Mặc dù 
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hầu hết các khoáng tìm thấy trong tự nhiên đều có mặt trong các mô của động vật vì 

chúng có trong thức ăn nhưng không phải chất khoáng nào cũng có vai trò trao đổi 

chất của cơ thể. Một số chất khoáng với hàm lượng rất thấp có thể gây độc cho cơ thể. 

Ngay cả một số chất khoáng cần thiết đối với động vật thủy sản nhưng được cung cấp 

với lượng vượt mức nhu cầu cũng gây độc” [32]. 

Bảng 1.4: Nhu cầu dinh dưỡng của một số loài cá da trơn nước ngọt được nghiên cứu 

STT Loài cá 

Nhu cầu dinh dưỡng 

Nguồn Protein 

(%) 

Lipid 

(%) 

Carbohy

drate 

Vitamin 

C 

Chất 

khoáng 

1 
Cá trèn bầu 

(Ompok bimaculatus) 
40 9 - - - [153] 

2 Cá leo (Wallago attu) 50 - - - - [29] 

3 
Cá kết 

(Micronema bleekeri) 
49 - - - - [89] 

4 
Cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) 
35 - - - - [116] 

5 
Cá bông lau 

(Pangasius krempfi) 
35 – 40 - - - - [26] 

6 
Cá hú 

(Pangasius conchophilus) 
45 - - - - [114] 

7 
Cá tra nghệ 

(Pangasius kunyit) 
40 - - - - [131] 

8 
Cá lăng 

(Mystus wyckioides) 
42 – 44 6 - 10 - 1 - [112] 

9 Cá heo (Bontia modesta) 40 - - - - [9] 

1.5. Một số kết quả nghiên cứu về sản xuất giống cá trèn bầu 

1.5.1. Nghiên cứu kích thích cá trèn bầu sinh sản 

Sridhar và cs (1998) tiến hành cho sinh sản cá trèn bầu bằng kích dục tố Ovaprim 

với liều 0,5 ml /kg cá cái, liều tiêm cá đực bằng liều tiêm cá cái, sau 5 – 6 giờ tiêm 

kích dục tố thì cá đẻ và 24 giờ sau trứng nở thành cá con. Sức sinh sản trung bình 

4.012 ± 100 trứng /cá cái, tỉ lệ thụ tinh khoảng 75%, tỉ lệ nở 55% – 60% [228]. 

Sử dụng sGnRH và đối kháng dopamine để kích thích cá trèn bầu sinh sản với 

liều thích hợp và kinh tế nhất là 0,7 ml /kg khối lượng con cái và 0,5 ml /kg đối với 

con đực. Thời gian hiệu ứng đẻ trứng là 7 - 8 giờ ở nhiệt độ 27 ± 0,5 0C. Thụ tinh và tỷ 

lệ nở trong khoảng 75 – 90% và 80 – 90% tương ứng. Trứng nở trong vòng 21 ± 1 giờ 

sau khi thụ tinh ở nhiệt độ 27 ± 0,5 0C và noãn hoàng được hấp thu hoàn toàn trong 48 

giờ. Sự tồn tại của ấu trùng giảm đáng kể sau 5 ngày và được ghi nhận còn 10,4% sau 

10 ngày nuôi [229]. 
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Theo nghiên cứu của Lê Văn Lễnh (2012), thí nghiệm kích thích cá trèn bầu sinh 

sản bán nhân tạo với chất kích thích và liều lượng khác nhau. Kết quả dùng LHRH-a + 

DOM liều lượng từ 100 – 200 µg /kg cá cái, HCG liều lượng từ 2.000 – 3.000 IU /kg 

cá cái đều kích thích cá sinh sản. Liều lượng Não thùy dùng 5 – 15 mg /kg cá cái, thì ở 

liều 15 mg  mới kích thích cá sinh sản. Thời gian hiệu ứng dao động từ 7,5 – 9 giờ đối 

với chất kích thích LHRH-a + DOM, từ 8 – 9 giờ đối với HCG và Não thùy. Sức sinh 

sản thực tế dao động từ 46 – 154 trứng /g. Thụ tinh từ 71 – 93%. Tỷ lệ cá nở từ 83 – 

90%. Tỷ lệ cá bột sống 3 ngày 76 – 88%. Thời gian phát triển phôi từ 22 – 24 giờ. 

Kích thước trứng cá trèn bầu dao động 1,0 – 1,3 mm, trứng cá trèn bầu thuộc loại 

trứng chìm (dính nhẹ) [42]. 

1.5.2. Nghiên cứu ương cá trèn bầu 

Một báo cáo của Choltisak Chawpaknum (1999) cho biết ương nuôi cá trèn bầu 

từ 3 - 15 ngày tuổi với ba loại thức ăn là thức ăn chế biến, moina mới nở và lòng đỏ 

trứng pha loãng. Kết quả cho thấy, thức ăn tự chế và moina mới nở cho tăng trưởng và 

tỷ lệ sống tốt hơn lòng đỏ trứng pha loãng [152]. 

Choltisak Chawpaknum (2003) cho rằng nhu cầu dinh dưỡng proetin tối ưu của 

cá trèn bầu từ 1 - 4 ngày tuổi là 37,66%. Trong một nghiên cứu khác cũng của tác giả 

đã kết luận rằng mức năng lượng có trong thức ăn 40% protein tối ưu cho sự tăng 

trưởng của cá trèn bầu là khoảng 466,40 và 489,50 kcal /100 g thức ăn 40% protein. 

Cá trèn bầu thí nghiệm có khối lượng trung bình 0,5 g và chiều dài 3,9 cm được ương 

trong bể xi măng với mật độ 175 cá thể m3. Cá được cho ăn thức ăn viên với các hàm 

lượng protein khác nhau là 21,70%; 26,10%; 30,61%; 35,79%; 39,34% trong 90 ngày. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỉ lệ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số thức ăn, tỷ lệ protein 

hiệu quả được thể hiện tốt ở nghiệm thức có protein 35,79% và 39,34% [153]. 

Pradhan và Debtanu Barman (2013) đã nghiên cứu ấu trùng cá trèn bầu từ 2 ngày 

tuổi được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm đến 12 ngày và cuối thời giai thử 

nghiệm đã ghi nhận tỷ lệ sống từ 47% đến 62%. Hơn nữa, nuôi ấu trùng trong bể xi 

măng đến 30 ngày đã cho tỷ lệ sống khoảng 90%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có khả 

năng cải thiện sự sống sót của ấu trùng bằng cách cung cấp các điều kiện tốt về môi 

trường và thức ăn là quan trọng [213]. 
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Samir Malla và Banik (2015) đã tiến hành thí nghiệm ương nuôi với thời gian 

trong 28 ngày để đánh giá về tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trèn bầu. Khi cá được 7 

ngày tuổi thì thả trong bể 30 lít với 5 loại thức ăn khác nhau (động vật phù du, trùn 

chỉ, động vật phù du + trùn chỉ, lòng đỏ trứng, và TACN). Các thí nghiệm cho thấy 

tăng trưởng đặc trưng (SGR) ở nghiệm thức cho cá ăn động vật phù du kết hợp trùn 

chỉ là (4,79 ± 0,58), tiếp theo là trùn chỉ (4,11 ± 0,52), động vật phù du (3,94 ± 0,14), 

lòng đỏ trứng (3,46 ± 0,31), và thấp nhất được quan sát là TACN (2,93 ± 0,24), sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tăng trọng (%) cao nhất khi cho cá ăn động 

vật phù du cộng trùn chỉ (13,67 ± 1,5) và thấp nhất là TACN (8,13 ± 0,9). Tỷ lệ cá 

sống cao nhất khi cho cá ăn động vật phù du kết hợp trùn chỉ (66,50 ± 2,14%) và trùn 

chỉ (61,75 ± 2,02%), tỷ lệ cá sống thấp nhất (45,82 ± 1,03%) của TACN vào ngày 28 

[221]. 

Lê Văn Lễnh (2012) đã tiến hành thí nghiệm ương cá trèn bầu từ cá bột đến 60 

ngày tuổi bằng các loại thức ăn khác nhau. Kết quả tăng trưởng về khối lượng và chiều 

dài cá sau 60 ngày ương với các loại thức ăn khác nhau (tép, cá bạc má, trùn chỉ) đều 

cho tăng trưởng tốt hơn so với TACN (dao động trong khoảng 1,3 – 2,1 g /con). Sự 

phân đàn của cá trèn bầu thấp ở các nghiệm thức dao động từ 1,4 - 5,7. Hệ số thức ăn 

thấp nhất khi cho cá ăn trùn chỉ (2,7), cao nhất cho cá ăn cá bạc má (3,56). Tỷ lệ sống 

thấp nhất là TACN (48,9%), cao là cho ăn cá bạc má (64,9%). Một thí nghiệm ương cá 

trèn bầu từ cá bột đến 60 ngày tuổi ở các mật độ khác nhau. Kết quả tăng trưởng về 

khối lượng và chiều dài cá sau 60 ngày ương khác nhau về mật độ thì không có sự 

khác biệt thống kê (p>0,05) dao động từ 1,4 – 1,7 g /con. Hệ số phân đàn dao động từ 

0,0 – 27,2. Tỷ lệ sống của cá thấp nhất ở 2 con /lít, dao động từ 36 – 64% [42]. 
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CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại trại Thực nghiệm Thủy sản của Trường Đại học 

An Giang. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021. 

2.2. Sơ đồ các nội dung được nghiên cứu 

 

Hình 2.1: Sơ đồ các nội dung được nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm kết luận một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá trèn bầu. Nuôi 

vỗ thành thục cá trèn bầu bằng các loại thức ăn khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt. 

Sử dụng hormon steroid (progesterone) cho cá sinh sản và gieo tinh nhân tạo. Nghiên 

cứu một số đặc điểm phát triển của ống tiêu hóa, chỉ số chọn lựa thức ăn và khả năng 

chịu đựng một số yếu tố môi trường của cá trèn bầu. Nghiên cứu các tổ hợp của thức 

ăn, hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn, mật độ khác nhau và ương theo hệ 

thống nước chảy tuần hoàn có ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu giai 

đoạn từ cá bột lên cá giống. Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình sản xuất 

giống cá trèn bầu. 

Đối tượng nghiên cứu: cá trèn bầu (Ompok bimacultus) 

Phạm vi nghiên cứu: cá trèn bầu trưởng thành nuôi vỗ thành thục, kích thích sinh 

sản, ương cá từ 1 – 90 ngày tuổi. 



30 
 

2.3. Vật liệu và phương pháp tiến hành nghiên cứu 

2.3.1. Nghiên cứu nuôi vỗ cá trèn bầu thành thục sinh dục 

2.3.1.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh sản của cá trèn bầu 

- Phương pháp thu mẫu 

Mẫu cá được thu từ các đống chà, đặt lú, dớn … từ người dân trong tỉnh An 

Giang gồm thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú, thành phố 

Châu Đốc, huyện An Phú và huyện Tri Tôn. Cá trèn bầu được thu ngoài tự nhiên trong 

mùa sinh sản của cá (từ tháng 4 – tháng 12) đảm bảo đủ các giai đoạn của tuyến sinh 

dục phát triển. Khảo sát 10 cá thể cho mỗi giai đoạn của tuyến sinh dục. 

Mẫu cá thu phải giữ sống và vận chuyển kín đóng oxy về phòng thí nghiệm 

trường Đại học An Giang. Từng cá thể được cân khối lượng và đo chiều dài. Sau khi 

được cân và đo thì cá được thu máu. Máu được lấy từ động mạch cuống đuôi bằng ống 

tiêm, không sử dụng chất chống đông, lượng máu lấy là 0,5ml, để phân tích một số chỉ 

tiêu: số lượng của hồng cầu, tỷ lệ của huyết cầu (hematocrit), thể tích của hồng cầu, 

protein cơ và gan, phosphate protein huyết tương (vitellogenin), giải phẫu cá để xác 

định giới tính và các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục (TSD). Mẫu TSD được cố 

định bằng dung dịch Bouin trung tính, phân tích mô học nhằm xác định giai đoạn phát 

triển của buồng trứng hay buồng tinh. 

- Phân tích các chỉ tiêu: 

+ Số lượng hồng cầu H (106 tế bào /mm3) = C x 200 x 5 x 10 

Trong đó: C là tổng số hồng cầu đếm được trong 5 vùng ô đếm; 

200: số lần pha loãng; 

5: để có diện tích mm2; 

10: để có thể tích mm3 

+ Tỷ lệ của huyết cầu (hematocrit), thể tích trung bình hồng cầu: 

Tỷ lệ huyết cầu (hematocrit, %) xác định dựa vào phương pháp của Larsen and 

Snieszko (1961) trích trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư (2010) [22] 

Thể tích trung bình hồng cầu MCV (µm3) = 10 x [tỷ lệ huyết cầu (%) /số lượng 

hồng cầu (106/mm3)] 

+ Protein cơ và gan cá xác định dựa vào phương pháp của Lowry và cs (1951) 

[193], sử dụng đường chuẩn là Bovine serum albumin (BSA, Sigma). 
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+ Hàm lượng vitellogenin xác định thông qua hàm lượng phosphate protein trong 

huyết tương. 

phosphate protein huyết tương = µg ALP /mL huyết tương : mg protien /mL 

huyết tương = µg ALP : mg protein 

- Xác định các giai đoạn TSD bằng cách quan sát trực tiếp hình thái TSD dựa theo 

Xakun và Buskaia (1968) [132] về thang 6 bậc và kết hợp với làm tiêu bản tổ chức mô 

học dựa theo phương pháp của Drury và Wallington (1967) [163] và Kiernan (1990) 

[184] (xem phụ lục 7). 

2.3.1.2. Thí nghiệm 2: Nuôi vỗ cá trèn bầu thành thục bằng các loại thức ăn có hàm 

lượng đạm khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt 

- Bố trí thí nghiệm 

+ Hệ thống thí nghiệm: trong giai lưới (3x2x2) m, mắt lưới có kích thước là 0,8 

cm, đặt trong ao đất, diện tích ao = 500 m2, sâu 1,5 - 2,0 m. 

+ Cá thí nghiệm: kích cỡ tương đối đồng nhất và khỏe mạnh, khối lượng ≥ 50 g 

/con cá cái, ≥ 30 g /con cá đực bắt tự nhiên. Cá trèn bầu đực có kích thước nhỏ hơn cá 

cái, bụng có ngấn, gai sinh dục nhọn và dài hơn cá cái. Cá trèn bầu cái bụng to và mềm 

hơn cá đực. 

+ Thức ăn cho cá ăn trong thí nghiệm: 50% tép (62,4% protein) + 50% cá tạp 

(39% protein) và thức ăn công nghiệp (30% protein, 35% protein và 40% protein); 

trộn vitamin E 2 g /kg thức ăn; thức ăn được rải trực tiếp xuống giai cho cá ăn. Khẩu 

phần ăn được tính trên khối lượng tươi ở nghiệm thức tép + cá tạp từ 3 – 5% và khối 

lượng khô ở nghiệm thức ăn thức ăn viên từ 1 – 2%. Tép là tép nước ngọt và cá tạp 

nước ngọt gồm: cá rô phi, cá dãnh, ... 

+ Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức (tép + cá tạp và TACN) và 3 lần lập lại cho 

mỗi nghiệm thức; mật độ 30 con /m2, tỷ lệ đực cái là 1 /1; thời gian nuôi 12 tháng 

(nhằm theo dõi đủ 12 tháng trong năm, khí hậu biến đổi, chu kỳ tự nhiên trong 1 năm, 

nhằm đánh giá cá bố mẹ tốt hơn); thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

+ Cho ăn và chăm sóc: giai đoạn hậu bị hoặc sau khi cá sinh sản thì cho ăn 2 – 

5% /khối lượng cá /ngày (nuôi vỗ tích cực); trước khi cho cá sinh sản 1 tháng cho ăn 1 

– 3% /khối lượng cá /ngày (nuôi vỗ thành thục); ngày cho ăn 1 lần lúc 17h00. Định kỳ 

thay nước 7 ngày /lần 30%. 
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Hình 2.2: Sơ đồ thí nghiệm ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau 

đến một số chỉ tiêu sinh sản 

- Theo dõi các chỉ tiêu sau: 

+ Môi trường nước gồm: nhiệt độ, pH, DO, NH3/NH4
+, NO2

- và H2S kiểm tra lúc 

6h00 và 14h00; 7 ngày kiểm tra một lần. 

+ Kiểm tra giải phẩu 9 đực và 9 cái ngẫu nhiên cho một nghiệm thức; định kỳ 1 

tháng (30 ngày) một lần; kiểm tra sự thành thục sinh dục (tỷ lệ thành thục, hệ số thành 

thục, sức sinh sản tuyệt đối (GĐ IV), kích thước đường kính trứng). 

2.3.2. Nghiên cứu kích thích sinh sản cá trèn bầu 

2.3.2.1. Thí nghiệm 3: Kích thích cá trèn bầu sinh sản từ thành thục tự nhiên 

- Bố trí thí nghiệm 

+ Cá trèn bầu bố mẹ cho sinh sản được đánh bắt tự nhiên ở sông Hậu thuộc tỉnh 

An Giang. Thời gian thu bắt đầu tháng 4, cá bố mẹ khi bắt về được dưỡng trong giai từ 

30 – 45 ngày, sau đó lựa chọn cá thành thục sinh dục để tiêm chất kích thích sinh sản. 

Cá cái bụng to mềm, cá đực có gai sinh dục nhọn là cá thành thục tốt. 

+ Các loại chất kích thích được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: LHRH-a + 

DOM; HCG và Progestogen (P). Các chất này có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Cá trèn bầu khối lượng 

≥ 30 g/con 
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Bảng 2.1: Liều lượng và loại chất kích thích cá sinh sản 

Liều lượng và loại (/kg cá) Dung môi hòa tan Số lượng cá tiêm 

100 μg LHRH-a + 10 mg DOM 

Nước muối sinh lý 

 

150 μg LHRH-a + 15 mg DOM 4 cặp cá /liều 

200 μg LHRH-a + 20 mg DOM  

2.000 IU HCG 

Nước muối sinh lý 

 

2.500 IU HCG 4 cặp cá /liều 

3.000 IU HCG  

10 mg P 

Cồn 70 độ 

 

15 mg P 4 cặp cá /liều 

20 mg P  

+ Cá cái và cá đực được tiêm 1 liều duy nhất. Tiêm 3 ml cho 1 kg cá. Vị trí tiêm 

ở cơ lưng. Bố trí thí nghiệm theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn. 

+ Thụ tinh tự nhiên: sau khi được tiêm chất kích thích cá được cho vào bể 500 lít 

có sục khí, mật độ 2 con trên bể (12 bể cho 1 loại chất kích thích). Tỷ lệ đực : cái là 1 : 

1. Khi cá đẻ dùng vợt vớt trứng qua bể ấp. 

+ Gieo tinh nhân tạo: tiến hành vuốt trứng khi cá cái rụng trứng và mổ tinh cá 

đực cho gieo tinh nhân tạo. Tỷ lệ đực : cái là 1 : 1. 

+ Sử dụng hệ thống bình Weys làm bằng nhựa có thể tích 7,5 lít một bình để tiến 

hành ấp trứng. Mật độ ấp là 5.000 trứng /lít. 

- Theo dõi các chỉ tiêu: 

+ Môi trường nước trong bể đẻ và bình ấp trứng: nhiệt độ, pH, DO, NH3/NH4
+, 

NO2
-. Đo hàng ngày lúc 6h00 và 14h00. 

+ Các chỉ tiêu sinh sản theo dõi: thời gian cá hiệu ứng chất kích thích (giờ), tỷ lệ 

cá đẻ (%), tỷ lệ trứng thụ tinh (%) lấy ngẫu nhiên trứng đang ấp xem phôi phát triển tới 

phôi vị, tỷ lệ cá nở (%) theo dõi trứng đã thụ tinh và nở để tính tỷ lệ, sức sinh sản 

tương đối thực tế (trứng /kg), kích thước trứng (mm), quá trình phát triển của phôi 

(giờ), tỷ lệ cá dị hình (%), kích thước miệng cá mới nở (mm). So sánh các chỉ tiêu giữa 

sinh sản gieo tinh nhân tạo và thụ tinh tự nhiên. 
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2.3.2.2. Thí nghiệm 4: Kích thích sinh sản cá trèn bầu thành thục từ nuôi vỗ 

- Bố trí thí nghiệm: 

+ Chọn cá thành thục từ nuôi vỗ (thí nghiệm 2, cho cá ăn thức ăn tép + cá tạp và 

TACN 40% protein) để kích thích cho sinh sản chung. 

+ Các chất kích thích sinh sản và liều lượng giống thí nghiệm 3. 

+ Cá cái và cá đực liều tiêm, vị trí tiêm, bố trí thí nghiệm, thụ tinh tự nhiên, gieo 

tinh nhân tạo, ấp trứng, các chỉ tiêu theo dõi: tương tự thí nghiệm 3. 

So sánh các chỉ tiêu sinh sản giữa thụ tinh tự nhiên và gieo tinh nhân tạo từ cá 

thành thục tự nhiên và cá nuôi vỗ thành thục. 

 

Hình 2.3: Sơ đồ kích thích cá trèn bầu sinh sản 
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2.3.3. Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật ương từ cá trèn bầu bột lên cá giống 

2.3.3.1. Thí nghiệm 5: Nghiên cứu đặc điểm phát triển của ống tiêu hóa và chỉ số lựa 

chọn thức ăn của cá trèn bầu bột lên hương 

- Hệ thống thí nghiệm: sau khi hết noãn hoàng cá trèn bầu được chuyển sang ương 

trong ao có diện tích nhỏ (5x3x0,75) m, đáy ao được phủ một lớp bùn lấy từ sông dày 

25 cm, mật độ ương cá là 2 con /lít nước, để đảm bảo đủ oxy hòa tan cho cá phát triển 

thì ao được sục khí nhẹ. 

- Nguồn thức ăn cho cá ăn: trước khi thả cá vào ao, trong ao ương cá được gây nuôi 

thức ăn tự nhiên, bằng cách hòa tan thức ăn bột đậm đặc (42% đạm) với liều lượng 10 

g /m3 và bón liên tiếp trong 3 ngày, trong quá trình ương treo 8 túi vải có chứa 5 g bột 

cá /m3 /ngày trong ao suốt thời gian thí nghiệm để duy trì thức ăn tự nhiên. 

- Thu và phân tích hình thái ống tiêu hóa cá trèn bầu 

+ Thu mẫu: cá trèn bầu được thu vào các ngày tuổi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 

20, 25, 30 và mỗi ngày thu 10 cá thể sống để quan sát và chụp hình các giai đoạn phát 

triển của ống tiêu hóa, đo chiều dài ruột, chiều dài thân và kích cỡ mở miệng của cá. 

+ Phương pháp phân tích: cá từ 2 – 15 ngày tuổi quan sát hình dạng ống tiêu hóa 

trên kính hiển vi để chụp và đo chiều dài. Cá từ 16 – 30 ngày tuổi thì ống tiêu hóa 

được xem bằng mắt thường và đo trên giấy kẻ với độ chính xác là 1 mm. 

+ Phương pháp xác định độ cỡ miệng cá bột: cỡ miệng của cá được Shirota 

(1970) [226] tính theo công thức như sau MH (90o) = AB x √2 

Trong đó: MH là độ rộng của miệng cá (mm), AB là chiều dài hàm trên của cá. 

+ Phương pháp xác định RLG: là tỷ lệ giữa chiều dài ruột trên chiều dài thân tính 

theo Al-Hussainy (1949) [134]. 

+ Phương pháp phân tích mô học ống tiêu hóa: thu 30 con mỗi ngày cho vào 

dung dịch Bouin, nhuộm mẫu mô học ống tiêu hóa cá bằng hematoxylin-eosin (H&E) 

theo phương pháp của Drury và Wallington (1967) [163] và Kiernan (1990) [184]. 

Tiến hành quan sát tiêu bản mô học ống tiêu hóa trên kính hiển vi (4X, 10X, 40X) để 

chụp lại ảnh xác định sự biến đổi cấu trúc của các cơ quan ống tiêu hóa. (phụ lục 13). 

- Thu mẫu và phân tích xác định chỉ số lựa chọn thức ăn (E) 
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+ Thu mẫu: mẫu thực vật, động vật thủy sản và cá thu vào các ngày 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 15, 20, 25, 30 sau khi bố trí thí nghiệm. Mỗi ngày thu 20 con cá /mẫu và bảo 

quản trong dung dịch formol thương mại 10%. 

+ Phân thích mẫu nước: phân tích định tính loài phiêu sinh thực và động vật theo 

tài liệu phân loại của Shirota (1966) [225], Đặng Ngọc Thanh và cs (1980) [16], 

Boltovskoy (1999) [143]. Phân tích định lượng bằng phương pháp của Boyd và Tucker 

(1992) [147]. 

+ Phân tích thức ăn trong ống tiêu hóa của cá: phổ dinh dưỡng của cá trèn bầu 

bột được xác định theo phương pháp số lượng của Biswas (1993) [142]. 

+ Chỉ số lựa chọn thức ăn của cá trèn bầu (E): Ivlev (1961) [177] thể hiện bằng 

chỉ số lựa chọn thức ăn E (electivity index) bằng công thức: E = (ri – pi) / (ri + pi) 

Trong đó: ri là phần trăm loại thức ăn i đã được tìm thấy trong ruột cá tính trên 

tổng số loại thức ăn có trong ruột con cá; 

pi là phần trăm loại thức ăn tương ứng đã được tìm thấy trong môi 

trường ương cá trên tổng loại thức ăn có trong môi trường. 

2.3.3.2. Thí nghiệm 6: Nghiên cứu khả năng chịu đựng một số yếu tố môi trường của 

cá trèn bầu giai đoạn 1 đến 30 ngày tuổi 

- Cá thí nghiệm: từ cá cho sinh sản nhân tạo. 

- Ương cá từ 1 đến 30 ngày tuổi, để lấy cá làm khả năng chịu đựng một số yếu tố môi 

trường (ngưỡng trên và ngưỡng dưới). 

- Yếu tố môi trường gồm: nhiệt độ, oxy và cường độ tiêu hao oxy, pH, độ mặn đối với 

cá 1, 5, 10, 15, 20, 25 và 30 ngày tuổi. 

+ Xác định yếu tố nhiệt độ cao và thấp gây chết cá: 

Phương pháp xác định yếu tố nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp gây chết cá trèn bầu 

dựa theo phương pháp của Lahdes và Vainio (2003) [188] như sau: Cho 10 con cá thí 

nghiệm vào dụng cụ chứa là cốc thủy tinh 1 lít (đối với cá 1, 5, 10, 15 ngày tuổi) và 2 

lít (đối với cá 20, 25 và 30 ngày tuổi). Dụng cụ chứa cá là cốc thủy tinh được đặt trong 

các thau nước. Điều chỉnh nhiệt độ môi trường gián tiếp thông qua các thau nước bằng 

nước sôi (để xác định khả năng chịu đựng yếu tố nhiệt độ trên của cá) hoặc nước đá 

(để xác định khả năng chịu đựng yếu tố nhiệt độ dưới của cá) điều chỉnh không quá 2 

0C trong một giờ. Trong các dụng cụ chứa cá có đặt nhiệt kế thủy ngân để theo dõi 
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nhiệt độ và thường xuyên bổ sung nước sôi hay nước đá để ổn định yếu tố nhiệt độ. 

Nhiệt độ cao và thấp gây chết cá là giá trị của nhiệt độ được ghi nhận tại thời điểm khi 

có 50% số cá chết trong dụng cụ chứa cá. Cá chết được xác định là cá vừa ngừng hô 

hấp, nằm yên không cử động và không hồi phục khi được đưa trở lại điều kiện môi 

trường bình thường. Nhiệt độ ban đầu thí nghiệm là 27 0C. 

+ Xác định ngưỡng oxy và cường độ tiêu hao oxy: 

Ngưỡng oxy được xác định theo phương pháp bình kín của Wokoma và 

Marioghae (1996) [241]. Sau khi thả cá vào bình thì đậy kín miệng bình lại bằng nút 

cao su có gắn 2 vòi, đảm bảo không có bọt khí bên trong bình và không cho oxy từ 

không khí xâm nhập vào bình. Tiến hành thu mẫu nước trong bình kín khi có 50% số 

cá trong bình chết. Dùng phương pháp Winkler cố định và phân tích mẫu nước. 

Cường độ tiêu hao oxy (mg O2 /g.giờ) cũng được xác định theo phương pháp 

bình kín. Cho cá vào bình kín và để trong một giờ. Cường độ tiêu hao oxy được tính 

theo công thức: Q (mg O2 /g.giờ) = (O2 đầu – O2 cuối) x (Vb – Vc) /P x T 

Trong đó: O2 đầu: hàm lượng oxy trong nước trước khi thả cá (mg /L); 

O2 cuối: hàm lượng oxy trong nước sau thí nghiệm một giờ (mg /L); 

Vb: thể tích bình dùng làm thí nghiệm (lít); 

Vc: thể tích cá dùng làm thí nghiệm (lít); 

P: khối lượng cá thí nghiệm (g); 

T: thời gian thí nghiệm (giờ). 

+ Xác định pH cao và pH thấp gây chết cá: 

Nghiên cứu xác định pH cao và pH thấp gây chết cá được thực hiện tương tự 

nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nhiệt độ gây chết cá. Phương pháp tiến hành theo 

Wokoma và Marioghae (1996) [241]. Điều chỉnh nước sử dụng để có giá trị pH theo 

yêu cầu của thí nghiệm bằng H3PO4 loãng (pH = 2,5 để làm giảm pH) hoặc NaOH 

loãng (pH = 12 để tăng pH) trong thời gian một giờ ở mỗi mức pH. Mỗi lần tăng hay 

giảm giá trị pH là 0,5. Sử dụng máy đo pH để xác định các giá trị của pH thí nghiệm. 

Theo dõi hoạt động của cá trong các cốc thủy tinh trong thời gian 24 giờ. Ghi nhận giá 

trị pH thấp nhất và pH cao nhất có 50% cá chết. pH ban đầu thí nghiệm là 7.0. 

+ Xác định độ mặn gây chết cá: 
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Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến cá nước ngọt là độ mặn cao gây chết cá. 

Thường được xác định với độ mặn gây chết cá trung bình (LC50 với đơn vị tính ppt 

hay ‰) theo Bringolf và cs (2005) [149]. Sử dụng nước ót có độ mặn 90‰ rồi dùng 

nước này pha với nước ngọt tạo thành môi trường nước có độ mặn từ từ với bậc thang 

là 1‰. Sử dụng khúc xạ kế để xác định độ mặn nước cần dùng trong thí nghiệm. Cá 

trèn bầu được bố trí trong 3 cốc thủy tinh (2 lít nước /cốc), mỗi cốc chứa 10 cá thể theo 

trình tự tăng dần độ mặn trong thời gian một giờ ở mỗi mức độ mặn là 1‰. Theo dõi 

hoạt động của cá trong các cốc thủy tinh trong thời gian 24 giờ. Ghi nhận giá trị độ 

mặn ở đó có 50% cá chết, đó chính là độ mặn gây chết của cá trèn bầu. Độ mặn ban 

đầu thí nghiệm 0‰. 

2.3.3.3. Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của các tổ hợp thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ 

sống của cá trèn bầu giai đoạn 1 – 30 ngày tuổi trong bể composite 

- Hệ thống thí nghiệm: bể composite 0,5 m3 (nước 0,35 m3); đặt trong trại có mái che; 

sục khí 24 /24; giá thể là dây nylon, ống nhựa PVC. 

- Cá thí nghiệm: là cá từ sinh sản nhân tạo được 1 ngày tuổi, kích cỡ quan sát thấy 

tương đối đồng nhất và khỏe mạnh. 

- Thức ăn cho cá ăn trong nghiên cứu gồm 4 nghiệm thức tổ hợp thức ăn như Bảng 2.2 

Bảng 2.2: Các tổ hợp thức ăn cho cá trèn bầu từ 1 – 30 ngày tuổi 

Tuổi cá (ngày) 
Nghiệm thức các tổ hợp thức ăn 

NT1 NT2 NT3 NT4 

2 – 4 (5) 50% lòng đỏ 

trứng + 50% bột 

đậu nành 

Artemia bung dù Luân trùng Fripak 

5 – 10 (11) Trứng nước Artemia nở (sinh 

khối) 

Cá tạp hấp xay 

nhuyễn 

Lancy 

11 – 30 50% trùn chỉ + 

50% cá tạp xay 

nhuyễn 

Trùn chỉ Cá tạp xay 

nhuyễn 

TACN (bột và 

mảnh) 

 Ghi chú: NT: nghiệm thức; TACN: thức ăn công nghiệp 

- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ 10 con 

/lít; thời gian thí nghiệm 30 ngày; bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

- Chăm sóc và quản lý: cho cá ăn theo nhu cầu; ngày 4 lần /ngày (7h00, 11h00, 15h00 

và 19h00); sau khi cho ăn một giờ thì hút thức ăn dư thừa ra và cấp nước lại như ban 

đầu. 2 ngày thay nước một lần từ 30 - 50%. 
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2.3.3.4. Thí nghiệm 8: Ảnh hưởng của mật độ khác nhau đến tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của cá trèn bầu giai đoạn 1 – 30 ngày tuổi trong bể composite 

- Hệ thống thí nghiệm, cá thí nghiệm, chăm sóc và quản lý: tương tự thí nghiệm 7. 

- Thức ăn dùng để cho cá ăn: là tổ hợp thức ăn tốt nhất ở thí nghiệm 7 (NT2). 

- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ khác 

nhau là NT1 10 con /lít, NT2 20 con /lít, NT3 30 con /lít và NT4 40 con /lít; dựa vào 

một số loài cá nước ngọt được ương trước đó và tập tính sống quần đàn của cá trèn 

bầu; thời gian thí nghiệm 30 ngày; bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

2.3.3.5. Thí nghiệm 9: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác 

nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong 

bể composite 

- Hệ thống thí nghiệm: bể composite 0,5 m3 (nước 0,35 m3) đặt trong trại có mái che; 

sục khí 24/24; giá thể là ống nhựa PVC. 

- Cá thí nghiệm: ương lên 30 ngày tuổi; chọn cá khỏe mạnh, kích cỡ gần đồng nhất. 

- Thức ăn cho cá ăn trong thí nghiệm: thức ăn chế biến riêng có các mức hàm lượng 

35% protein, 40% protein, 45% protein và 50% protein; Lipid là 9%. Thức ăn trong thí 

nghiệm là tự chế dạng viên chìm, kích cỡ 1 - 2 mm được ép bằng máy, khi cho cá ăn 

thì cà cho thích hợp cỡ miệng cá, mỗi lần sản xuất 2 kg, được phơi khô dưới ánh nắng 

mặt trời và bảo quản trong tủ lạnh 40C. Không có cố định tỉ lệ P /E. Thức ăn được 

phân tích protein, lipid và không phân tích độ ẩm, dùng phương pháp Kjeldahl để phân 

tích protein và phương pháp Soxhlet để phân tích lipid tại phòng thí nghiệm trường 

Đại học An Giang. 

Nguyên liệu (g) 

Thức ăn chế biến 

35% 

protein 

40% 

protein 

45% 

protein 

50% 

protein 

Bột cá (62% đạm) (Việt Mỹ Feed) 27,5 32,2 36,9 41,6 

Bột thịt xương (48% đạm) (Việt Mỹ Feed) 8,5 10 11,5 13 

Bột đậu nành (48% đạm) 22,2 26 29,8 33,6 

Bột mì (10% đạm) 36 26 16 6 

Dầu cá 5 5 5 5 

Khoáng vi lượng (Mekong Vina) 0,15 0,15 0,15 0,15 

Vitamin hỗn hợp (Mekong Vina) 0,15 0,15 0,15 0,15 

Mono Di-Calcium phosphate (MDCP) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tổng khối lượng (g) 100 100 100 100 

Kết quả phân tích     

Protein (%) 35,2 40,1 44,9 49,7 

Lipid (%) 8,9 9,1 9,3 9,5 
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- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ 1 con 

/lít; thời gian 60 ngày; bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

- Cho ăn và chăm sóc: cho ăn theo nhu cầu, cho ăn ngày 2 lần (8h và 17h); 2 ngày thay 

nước một lần từ 30 - 50%. 

2.3.3.6. Thí nghiệm 10: Ảnh hưởng của mật độ khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ 

sống của cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong bể composite 

- Hệ thống thí nghiệm, cá thí nghiệm, cho ăn và chăm sóc: tương tự thí nghiêm 9. 

- Thức ăn cho cá ăn trong thí nghiệm: thức ăn chế biến có hàm lượng protein tốt nhất 

từ thí nghiệm 9 (NT3). 

- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ (NT1 

1 con /lít, NT2 1,5 con /lít, NT3 2 con /lít và NT4 2,5 con /lít); thời gian 60 ngày; bố 

trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

2.3.3.7. Thí nghiệm 11: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác 

nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong 

hệ thống tuần hoàn 

- Hệ thống thí nghiệm: bể composite 0,5 m3 (nước 0,35 m3) đặt trong trại có mái che; 

sục khí 24 /24; giá thể là ống nhựa PVC. Nước chảy tuần hoàn. 

- Cá thí nghiệm: được ương lên 30 ngày tuổi; chọn cá khỏe mạnh và có kích cỡ tương 

đối đồng nhất. 

- Thức ăn cho cá ăn trong thí nghiệm: thức ăn chế biến có các mức hàm lượng 35% 

protein, 40% protein, 45% protein và 50% protein; Lipid là 9%. 

- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ 1 con 

/lít; thời gian ương 60 ngày; bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

- Cho ăn và chăm sóc: cho ăn theo nhu cầu, cho ăn ngày 2 lần (8h và 17h); sau khi cho 

ăn một giờ thì hút thức ăn dư thừa ra và cấp nước lại như ban đầu. 

- Hệ thống nước chảy tuần hoàn: nước từ bể nuôi cá chảy ra bể lắng (10 m3); nước từ 

bể lắng trong chảy qua túi lọc 1 µm (lọc chất cặn bả trước) vào bể chứa (10 m3); nước 

từ bể chứa chảy qua bể lọc cơ học 1 m3 gồm: lớp đá 4x6, lớp đá 2x3, lớp sỏi, lớp cát 

to, lớp than hoạt tính, lớp cát mịn, lớp bông lọc nước; nước từ bể lọc cơ học chảy qua 

bể lọc sinh học 1 m3 gồm: 1/3 hạt kalness diện tích bề mặt, 5 g vi sinh xử lý nước 

(thành phần: Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Saccharomyces, Nitrobacter, 
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Nitrosomonas, ...) trên một ngày hỗ trợ xử lý nước, sục khí mạnh; nước từ bể lọc sinh 

học đạt chất lượng tốt thông qua bể nước sử dụng bơm lên các bể nuôi cá. 

2.3.3.8. Thí nghiệm 12: Ảnh hưởng của mật độ khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ 

sống của cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 trong hệ thống tuần hoàn 

- Hệ thống thí nghiệm, cá thí nghiệm, cho ăn và chăm sóc: tương tự thí nghiệm 11. 

- Thức ăn cho cá ăn trong thí nghiệm: thức ăn chế biến có hàm lượng protein tốt nhất 

từ thí nghiệm 11 (NT3). 

- Bố trí thí nghiệm: 4 nghiệm thức và 4 lần lập lại cho một nghiệm thức; mật độ (NT1 

1 con /lít, NT2 1,5 con /lít, NT3 2 con /lít và NT4 2,5 con /lít); thời gian ương 60 ngày; 

bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. 

- Theo dõi các chỉ tiêu từ thí nghiệm 7 đến thí nghiệm 12: 

+ Các yếu tố môi trường: nhiệt độ, pH, DO, NH3/NH4
+, NO2

- kiểm tra lúc 6h00 

và 14h00; 3 ngày một lần. 

+ Chỉ tiêu tăng trưởng: khối lượng và chiều dài của cá. Mẫu cá được cân và đo 

15 ngày /lần, một lần lấy ngẫu nhiên 30 cá thể cho mỗi nghiệm thức. Tốc độ tăng 

trưởng được xác định bằng cách cân khối lượng và đo chiều dài tổng. Đo chiều dài cá 

bằng giấy kẻ ôly hoặc thước kẻ, cân khối lượng cá bằng cân điện tử bốn và hai số lẻ. 

+ Xác định hệ số biến thiên. 

+ Xác định hệ số thức ăn (FCR): sau 60 ngày ương (ở giai đoạn 31 – 90 ngày 

tuổi). 

+ Xác định tỷ lệ sống: xác định sau 30 và 90 ngày ương. 

2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

2.4.1. Chỉ tiêu về nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu 

- Tỷ lệ thành thục (%) = Cá thành thục sinh dục (giai đoạn III-IV) /tổng số cá quan sát 

- Hệ số thành thục (Gonado-somatic index, GI): được xác định cho từng đợt thu mẫu 

và là một trong những chỉ số phản ánh mùa vụ sinh sản của cá, được tính theo công 

thức của Crim và Glebe (1990) [157] như sau: 

GI (%) = (G /W0) x 100 

Trong đó: G (g): khối lượng của tuyến sinh dục cá 

W0 (g): khối lượng khi cá bỏ nội quan 
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- Sức sinh sản: là số lượng trứng chín của một cá cái trước khi sinh sản. 

+ Sức sinh sản tuyệt đối (Afe = absolute fecundity): là tổng số trứng của một cá 

thể cái, được tính dựa theo công thức Bagenal (1967) [137]: 

AFe (trứng) = (n x G) /g 

Trong đó: n: số lượng trứng của mẫu được lấy ra để đếm (mẫu trứng được lấy để 

đếm ở 3 vị trí: đầu, giữa và cuối của buồng trứng) 

G (g): khối lượng buồng trứng 

g (g): khối lượng trứng trong mẫu được lấy ra để đếm 

+ Sức sinh sản tương đối (Rfe = relative fecundity): là số lượng trứng trên khối 

lượng cá cái, được tính theo công thức: 

RFe (trứng /kg cá cái) = AFe /W 

- Đường kính trứng: được xác định bằng thước đo trắc vi thị kính trên kính hiển vi, 

trứng được lấy để đo ở 3 vị trí đầu, giữa và cuối của buồng trứng với số lượng trứng là 

30 tế bào trứng (1 mẫu), sau đó cho tất cả trứng lấy được vào dung dịch Gilson lắc đều 

cho trứng rời ra để đo. 

2.4.2. Chỉ tiêu về kích thích sinh sản cá trèn bầu 

- Chỉ tiêu môi trường nước (bể đẻ, ấp trứng và ao nuôi vỗ thành thục): 

+ Nhiệt độ, pH: dùng máy Thermo cầm tay để đo 

+ DO: dùng máy Lovibond cầm tay để đo 

+ NH3/NH4
+, NO2

-: xác định bằng test Sera (công ty Đức tại Việt nam), tham 

chiếu giá trị, kết quả nhỏ nhất 0,0 mg /lít 

+ H2S: xác định bằng test Envikit (Việt Nam), tham chiếu giá trị, kết quả nhỏ 

nhất 0,0 mg /lít 

- Chỉ tiêu sinh sản: 

+ Thời gian hiệu ứng (giờ): được tính từ khi tiêm chất kích thích cho cá sinh sản 

đến khi cá đẻ trứng hoặc rụng trứng. 

+ Tỷ lệ cá đẻ (%): 
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+ Tỷ lệ trứng thụ tinh (%): 

 

+ Tỷ lệ cá nở (%): 

 

+ Sức sinh sản thực tế (trứng /kg): 

 

+ Kích thước trứng (mm): đo 30 trứng dưới kính hiển vi ngay sau khi cá đẻ và 

sau khi đẻ 2 giờ xem trứng có trương nước không. 

+ Thời gian phát triển của phôi (giờ): theo dõi thời gian phân cắt và phát triển 

phôi được thực hiện dưới kính hiển vi ở vật kính 4 ngay sau khi trứng thụ tinh, nhằm 

xác định thời gian nở của trứng (thời gian giữa 2 lần quan sát từ 5 – 10 phút), đồng 

thời tham khảo mô tả của tác giả Phạm Quốc Hùng và Lưu Thị Dung (2005) [44] về 

quá trình phát triển phôi của các loài cá xương. 

+ Tỷ lệ cá dị hình (%): 

 

+ Kích cỡ miệng cá mới nở (mm): đo 30 cá mới nở dưới kính hiển vi. Kích cỡ 

miệng cá được đo dựa theo công thức của Shirota (1970) [226]. Kích cỡ miệng cá và 

chiều dài cá được đo trên kính hiển vi ở vật kính 4X. Kích cỡ miệng cá được xác định 

như sau: 

MH = √2 x AB 

Trong đó: AB là chiều dài hàm trên (mm) 

MH: độ rộng miệng cá (mm) khi miệng mở 900 
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2.4.3. Chỉ tiêu về ương cá trèn bầu từ cá bột lên cá giống 

- Chỉ tiêu tăng trưởng: xác định tăng trưởng về khối lượng và chiều dài 

+ Tăng trưởng khối lượng đặc trưng (SGRW: Specific Growth Rate of Weight, % 

/ngày) 

 

+ Tăng trưởng khối lượng theo ngày (DWG: Daily Weight Gain, g /ngày) 

 

+ Tăng trưởng chiều dài đặc trưng (SGRL: Specific Growth Rate of Length, % 

/ngày) 

 

+ Tăng trưởng chiều dài theo ngày (DLG: Daily Length Gain, mm hoặc cm 

/ngày) 

 

- Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation, CV): 

+ Hệ số biến thiên theo khối lượng (CVW, %) 
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+ Hệ số biến thiên theo chiều dài (CVL, %) 

 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn (Feed Conversion Ration, FCR): không thu thức ăn thừa 

 

- Tỷ lệ sống (Survival rate - SR, %): 

 

Trong đó: W1, W2: khối lượng cá tương ứng ở thời điểm t1, t2 

L1, L2: chiều dài cá tương ứng ở thời điểm t1, t2 

SW, SL: độ lệch chuẩn về khối lượng và chiều dài 

XtbW, XtbL: giá trị trung bình về khối lượng và chiều dài 

t: là thời gian tại thời điểm đó 

2.5. Xử lý và phân tích số liệu 

Tất cả các số liệu được thu thập, tính toán giá trị trung bình bằng chương trình 

Excel 2013. Đồng thời các số liệu được so sánh giá trị trung bình theo phương pháp 

phân tích phương sai một yếu tố (one way ANOVA), so sánh tìm sự khác biệt giữa các 

giá trị trung bình sau phân tích phương sai (post hoc test) giữa các nghiệm thức bằng 

phép kiểm định DUNCAN mức ý nghĩa 95% (p<0,05) sử dụng phần mềm SPSS 22.0. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá trèn bầu 

3.1.1. Thay đổi tỷ lệ huyết cầu (hematocrit), số lượng hồng cầu và trung bình thể 

tích hồng cầu (MCV) theo các giai đoạn tuyến sinh dục của cá trèn bầu 

Kết quả phân tích tỷ lệ huyết cầu, số lượng hồng cầu, trung bình thể tích cá trèn 

bầu được trình bày ở Bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Tỷ lệ của huyết cầu, số lượng của hồng cầu và trung bình thể tích hồng cầu 

ở các giai đoạn khác nhau của tuyến sinh dục cá trèn bầu 

Giai 

đoạn 

tuyến 

sinh dục 

Tỷ lệ huyết cầu 

(%) 

Số lượng hồng cầu 

(106 tế bào /mm3) 

Trung bình thể tích 

hồng cầu (μm3) 

Cá cái 

(60 mẫu) 

Cá đực 

(40 mẫu) 

Cá cái 

(60 mẫu) 

Cá đực 

(40 mẫu) 

Cá cái 

(60 mẫu) 

Cá đực 

(40 mẫu) 

I-II 37,76d±0,21 25,29a±0,12 2,09b±0,02 2,40a±0,01 193,08d±4,32 105,87b±0,89 

III 35,48c±0,33 28,93b±0,22 2,82d±0,03 3,36b±0,04 125,97b±2,07 86,12a±1,45 

IV-V 26,91b±0,27 33,14c±0,26 2,57c±0,02 3,71c±0,03 106,92a±0,77 89,20a±0,68 

VI 16,85a±0,65  1,21a±0,05  139,32c±2,51  

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Số 

liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Phân tích máu cá trèn bầu kết quả ở Bảng 3.1 cho thấy, tỷ lệ của huyết cầu 

(hematocrit, %) ở cá trèn bầu cái trong khoảng từ 16,85 – 37,76% và cá đực dao động 

trong khoảng 25,29 – 33,14%, và giữa các giai đoạn của tuyến sinh dục của cá cái 

hoặc cá đực, các giá trị này khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chỉ tiêu tỷ lệ của 

huyết cầu bị thay đổi bởi tuyến sinh dục phát triển trên cả cá trèn bầu cái và đực. Đỗ 

Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư (2010) [22] cho rằng tỷ lệ huyết cầu thay đổi 

theo giống loài và phương thức sống của cá, thông thường tỷ lệ huyết cầu chiếm 

khoảng 27% thể tích máu. Tỷ lệ huyết cầu ở cá chép (Cyprinus carpio) cao nhất đạt 

36%, cá hàm ếch (Lophius piscatorius) thấp nhất đạt 16%, cá rô biển nước ngọt 

(Pristolepis fasciata) cái dao động từ 26,58 – 30,61% và cá rô biển đực từ 31,83 – 

44,93% [104]. Tỷ lệ huyết cầu của cá trèn bầu tương đương với cá chép và cá rô biển 

nước ngọt, có lẽ vì chúng có cùng môi trường sống là nước ngọt. Tỷ lệ huyết cầu cá 

trèn bầu cái giảm dần từ giai đoạn I-II xuống giai đoạn VI, đều này cho thấy khi buồng 

trứng phát triển thì tỷ lệ huyết cầu giảm. Ngược lại, tỷ lệ huyết cầu cá trèn bầu đực 

tăng dần từ giai đoạn I-II lên giai đoạn IV-V. Tỷ lệ huyết cầu ở các giai đoạn của cá 

trèn bầu cái khác biệt (p<0,01) với các giai đoạn ở cá trèn bầu đực; đều này cho thấy 

giới tính có ảnh hưởng đến tỷ lệ huyết cầu ở cá trèn bầu. 
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Số lượng trung bình hồng cầu ở cá trèn bầu cái (1,21 x 106 – 2,10 x 106 tế bào 

/mm3) thấp hơn số lượng trung bình hồng cầu cá trèn bầu đực (2,40 x 106 – 3,71 x 106 

tế bào /mm3) theo giai đoạn của tuyến sinh dục phát triển và giữa các giai đoạn phát 

triển của tuyến sinh dục ở cá cái hoặc cá đực, các giá trị này khác biệt (p<0,05). 

Suprancee và cs (1991) cho rằng số lượng trung bình hồng cầu của cá biến động theo 

giống loài, tuổi, giới tính, chế độ dinh dưỡng và vài yếu tố trong môi trường sinh sống 

của chúng [45]. Số lượng hồng cầu của cá trèn bầu cao hơn ở cá rô phi (Oreochromis 

niloticus) (0,63 x 106 – 1,25 x 106 tế bào /mm3) [244] và cá rô biển nước ngọt (1,43 x 

106 – 2,84 x 106 tế bào /mm3) [104] có thể do cá trèn bầu là cá da trơn có số lương 

hồng cầu cao hơn cá có vẩy. Nhưng cá trèn bầu thấp hơn cá đối (Liza subviridis) (3,47 

x 106 – 5,10 x 106 tế bào /mm3) [37] và cá nâu (Scatophagus argus) (3,13 x 106 – 4,19 

x 106 tế bào /mm3) [45], có thể cá trèn bầu sống ở nước ngọt nên có số lượng hồng cầu 

thấp hơn cá sống ở nước lợ, mặn. Số lượng hồng cầu thay đổi theo cường độ trao đổi 

chất, hoạt động và giai đoạn của tuyến sinh dục phát triển ở cá [22]. Số lượng trung 

bình hồng cầu cá trèn bầu cái giảm mạnh sau khi sinh sản (tức ở giai đoạn VI) và tăng 

dần lên từ giai đoạn I-II đến khi trứng thành thục và sinh sản giai đoạn IV-V thì giảm 

xuống. Ngược lại, cá trèn bầu đực thì số lượng hồng cầu tăng dần từ giai đoạn I-II đến 

giai đoạn IV-V. Số lượng hồng cầu ở các giai đoạn của cá trèn bầu cái khác biệt 

(p<0,01) với các giai đoạn ở cá trèn bầu đực; đều này cho thấy giới tính cũng ảnh 

hưởng đến số lượng hồng cầu ở cá trèn bầu. 

Thể tích trung bình hồng cầu cá trèn bầu cái dao động từ 106,92 – 193,13 μm3 và 

khác biệt (p<0,05) giữa các giai đoạn của buồng trứng. Đối với cá đực, thể tích trung 

bình hồng cầu trong khoảng 86,12 – 105,87 μm3, và khác biệt (p<0,05) giữa giai đoạn 

III, IV-V với giai đoạn I-II của buồng tinh. Thể tích trung bình của hồng cầu ở cá trèn 

bầu cái cao hơn cá trèn bầu đực theo từng giai đoạn của tuyến sinh dục phát triển, và 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,01), đều này cho thấy giới tính khác nhau thì thể tích trung 

bình hồng cầu cũng khác nhau. Thể tích trung bình hồng cầu cá trèn bầu cái lớn hơn cá 

đối (83,24 – 128,76 μm3) [37], cá nâu (84,88 – 103,75 μm3) [45] có thể do môi trường 

sống khác nhau, và cá rô biển nước ngọt (121,02 – 166,10 μm3) [104] là loài cá có vẩy 

nên có thể tích trung bình của hồng cầu thấp hơn cá da trơn là cá trèn bầu. Thể tích 

trung bình hồng cầu cá trèn bầu cái giảm ở giai đoạn I-II xuống giai đoạn IV-V, đến 
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giai đoạn VI thì tăng lên trở lại. Đối với cá trèn bầu đực thì thể tích trung bình hồng 

cầu giảm dần từ giai đoạn I-II xuống tới giai đoạn IV-V. Như vậy cá trèn bầu thành 

thục sinh dục thì thể tích trung bình hồng cầu thấp hơn cá chưa thành thục sinh dục. 

3.1.2. Biến đổi hàm lượng protein trong cơ và trong gan theo các giai đoạn tuyến 

sinh dục phát triển của cá trèn bầu 

Kết quả hàm lượng protein ở trong cơ và gan cá trèn bầu cái và đực ở các giai 

đoạn tuyến sinh dục phát triển được trình bày ở Bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Hàm lượng protein trong cơ và trong gan ở các giai đoạn tuyến sinh dục 

phát triển khác nhau của cá trèn bầu 

Tuyến sinh dục ở 

các giai đoạn 

Protein trong cơ 

(mg protein /g mẫu tươi) 

Protein trong gan 

(mg protein /g mẫu tươi) 

Cá cái 

(60 mẫu) 

Cá đực 

(40 mẫu) 

Cá cái 

(60 mẫu) 

Cá đực 

(40 mẫu) 

I-II 16,00d±0,09 14,79c±0,11 31,29d±0,28 27,96c±0,06 

III 14,36c±0,21 13,05b±0,13 28,87c±0,15 23,94b±0,51 

IV-V 11,98b±0,14 11,35a±0,19 25,97b±0,11 19,16a±0,28 

VI 10,01a±0,13  23,70a±0,28  

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Số 

liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Hàm lượng protein trong cơ cá trèn bầu cái ở các giai đoạn của buồng trứng phát 

triển dao động từ 10,01 – 16,00 mg protein /g mẫu tươi. Hàm lượng protein ở trong cơ 

cá trèn bầu cái khi buồng trứng ở giai đoạn I-II đạt giá trị cao nhất và khi buồng trứng 

ở giai đoạn VI đạt giá trị thấp nhất. Hàm lượng protein trong cơ ở các giai đoạn khác 

nhau của buồng trứng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hàm lượng protein ở 

trong cơ cá trèn bầu cái qua các giai đoạn phát triển của buồng trứng thấp hơn so với 

cá đối (93,2 – 104,4 mg protein /g mẫu tươi) [37], cá nâu (54,8 – 84,1 mg protein /g 

mẫu tươi) [45] và cá rô biển nước ngọt (23,2 – 41,2 mg protein /g mẫu tươi) [104]. 

Hàm lượng protein trong cơ của cá trèn bầu đực ở các giai đoạn phát triển buồng 

tinh dao động từ 11,35 – 14,79 mg protein /g mẫu tươi có xu hướng thấp hơn cá cái 

theo giai đoạn phát triển và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các giai đoạn 

của buồng tinh. Kết quả hàm lượng protein trong cơ cá trèn bầu đực cao hơn cá đối 

[37], nhưng thấp hơn cá rô biển nước ngọt (22,4 – 32,5 mg protein /g mẫu tươi) [104]. 

Hàm lượng protein trong gan cá trèn bầu cái ở các giai đoạn của buồng trứng dao 

động từ 23,70 – 31,29 mg protein /g mẫu tươi, có sự biến động tương tự hàm lượng 

protein trong cơ của quá trình phát triển buồng trứng, khi buồng trứng ở giai đoạn I-II 
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đạt giá trị cao nhất và khi buồng trứng ở giai đoạn VI đạt giá trị thấp nhất. Hàm lượng 

protein trong gan ở các giai đoạn buồng trứng là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). Hàm lượng protein ở trong gan của cá trèn bầu cái thấp hơn so với cá đối 

(298,1 – 337,8 mg protein /g mẫu tươi) [37], cá nâu (96,6 – 123,0 mg protein /g mẫu 

tươi) [45] và cá rô biển nước ngọt (43,1 – 63,5 mg protein /g mẫu tươi) [104]. 

Hàm lượng protein ở trong gan cá trèn bầu đực nằm trong khoảng từ 19,16 – 

27,96 mg protein /g mẫu tươi, có xu hướng giảm dần theo sự thành thục của buồng 

tinh, thấp hơn cá cái và hàm lượng protein trong gan cá đực khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05) giữa các giai đoạn của buồng tinh phát triển. Hàm lượng protein ở trong 

gan cá trèn bầu đực thấp hơn so với cá đối [37] và cá rô biển nước ngọt (39,3 – 53,2 

mg protein /g mẫu tươi) [104]. 

Sự biến động hàm lượng protein ở trong cơ và trong gan của cá trèn bầu có sự 

khác biệt so với cá đối, cá nâu và cá rô biển nước ngọt có thể do sự khác về đối tượng 

nghiên cứu và môi trường sống như cá đối và cá nâu sống nước lợ, mặn; cá rô biển 

nước ngọt là cá có vẩy; còn cá trèn bầu là cá da trơn sống ở nước ngọt. Hàm lượng 

protein ở trong cơ và trong gan cá trèn bầu ảnh hưởng bởi tuyến sinh dục phát triển. 

Protein và chất béo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tuyến sinh dục, trong đó 

gan là cơ quan dự trữ năng lượng chính để phục vụ cho tuyến sinh dục phát triển 

[181]. Khi năng lượng ăn vào mà không đủ để phát triển tuyến sinh dục, cơ thể cá có 

thể lấy các nguồn năng lượng được dự trữ trong cơ và gan [175]. 

Ở cá trèn bầu, giai đoạn đầu của quá trình phát dục, cá dành năng lượng và dinh 

dưỡng cho sinh trưởng và dự trữ nên hàm lượng protein ở trong cơ và trong gan tăng, 

ở giai đoạn I-II đạt cao nhất. Khi cá thành thục, tức thời kỳ tích lũy noãn hoàng, ngoài 

protein trong thức ăn, cá còn huy động protein trong cơ và trong gan dẫn tới hàm 

lượng protein trong hai cơ quan này giảm xuống, thời điểm này cá cũng giảm ăn. 

Protein được huy động từ cơ để sản xuất các acid amin, sau đó được dùng để oxy hóa 

tạo năng lượng hoặc tiền chất cho tổng hợp noãn hoàng [154]. Như vậy, protein trong 

cơ và trong gan của cá trèn bầu có tham gia vào quá trình phát triển tuyến sinh dục của 

cá trèn bầu. Hay nói cách khác, sự thành thục ở cá trèn bầu chịu sự ảnh hưởng bởi 

nguồn protein từ trong cơ và trong gan. 
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3.1.3. Biến đổi hàm lượng phosphate protein huyết tương (vitellogenin) của buồng 

trứng cá trèn bầu qua các giai đoạn phát triển 

Kết quả hàm lượng vitellogenin ở các giai đoạn buồng trứng cá trèn bầu được 

trình bày ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3: Hàm lượng vitellogenin ở các giai đoạn buồng trứng cá trèn bầu (60 mẫu) 

Giai đoạn buồng trứng Hàm lượng vitellogenin (µg ALP /ml huyết tương) 

I-II 62,12b ± 0,44 

III 101,59c ± 1,02 

IV-V 121,17d± 2,70 

VI 60,78a ± 1,07 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Số 

liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Hàm lượng vitellogenin, xác định gián tiếp bằng cách thông qua hàm lượng ALP 

của cá trèn bầu cái tăng dần từ giai đoạn I-II đến giai đoạn IV-V của buồng trứng. 

Hàm lượng vitellogenin có giá trị thấp nhất khi buồng trứng của cá ở giai đoạn VI và 

khi ở giai đoạn IV-V thì đạt giá trị cao nhất. Hàm lượng vitellogenin cá trèn bầu dao 

động từ 60,78 – 121,17 μg ALP /ml huyết tương và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) giữa các giai đoạn của buồng trứng. Hàm lượng vitellogenin của cá trèn bầu 

tăng mạnh từ giai đoạn III, đây là giai đoạn noãn bào tích lũy nhanh chất dinh dưỡng 

và lớn lên về kích thước hay còn gọi là quá trình tạo noãn hoàng giúp cho buồng trứng 

gia tăng nhanh chóng về kích thước và cũng như khối lượng. 

Kết quả nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng vitellogenin của buồng trứng theo các 

giai đoạn phát triển ở cá trèn bầu cao hơn cá đối (1,74 – 3,14 μg ALP /ml huyết tương) 

[37], cá nâu (1,26 – 3,12 μg ALP /ml huyết tương) [45], cá ngát Plotosus canius (4,35 

– 8,53 μg ALP /ml huyết tương) [53]. Tuy nhiên thấp hơn cá rô biển nước ngọt (74,01 

– 148,42 μg ALP /ml huyết tương) [104]; ở các đối tượng này hàm lượng vitellogenin 

thấp ở giai đoạn I, II và ở giai đoạn IV đạt giá trị cao nhất. Hàm lượng vitellogenin của 

cá trèn bầu cao hơn so với cá đối, cá nâu, và cá ngát có thể do môi trường sinh sống 

nhưng thấp hơn cá rô biển nước ngọt là loài cá có vẩy. Mặt khác, hàm lượng 

vitellogenin của cá trèn bầu cao hơn so với cá đối, cá nâu, cá ngát và thấp hơn cá rô 

biển nước ngọt có thể do hệ số thành thục ở loài cá. Hệ số thành thục của cá trèn bầu 

cao hơn so với cá đối, cá nâu, cá ngát nhưng thấp hơn cá rô biển nước ngọt. Wilder và 

Huong [240], cho rằng hàm lượng vitellogenin có liên quan đến hệ số thành thục, hệ 

số thành thục cao thì hàm lượng vitellogenin sẽ cao. Nhận định của Wilder và Huong 
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phù hợp với nghiên cứu này, cá trèn bầu có hệ số thành thục cao hơn cá đối, cá nâu, cá 

ngát và thấp hơn cá rô biển nước ngọt. 

     

     

Ghi chú: A, B, C, D và E lần lượt là buồng trứng các giai đoạn I, II, III, IV và VI; (phụ lục 7) 

  A1, B1, C1, D1 và E1 lần lượt là mô học buồng trứng các giai đoạn I, II, III, IV và VI 

Hình 3.1: Buồng trứng của cá trèn bầu ở các giai đoạn (4X) 

    

    

Ghi chú: A, B, C và D lần lượt là buồng tinh các giai đoạn I, II, III và IV; (phụ lục 7) 

  A1, B1, C1 và D1 lần lượt là mô học buồng tinh các giai đoạn I, II, III và IV 

Hình 3.2: Các giai đoạn của buồng tinh ở cá trèn bầu (4X) 

Tóm lại, cá trèn bầu cái có tỷ lệ huyết cầu, hàm lượng protein trong cơ và trong 

gan thấp nhất ở giai đoạn VI và cao nhất ở giai đoạn I-II; số lượng hồng cầu thấp nhất 

ở giai đoạn VI và cao nhất ở giai đoạn III; thể tích trung bình hồng cầu thấp nhất ở giai 

đoạn IV-V và cao nhất ở giai đoạn I-II; hàm lượng vitellogenin thấp nhất ở giai đoạn 

VI và cao nhất ở giai đoạn IV-V. Cá trèn bầu đực có tỷ lệ huyết cầu, số lượng hồng 

cầu thấp nhất ở giai đoạn I-II và cao nhất ở giai đoạn IV-V; thể tích trung bình hồng 

cầu thấp nhất ở giai đoạn III-IV-V và cao nhất ở giai đoạn I-II; hàm lượng protein 

trong cơ và trong gan thấp nhất ở giai đoạn IV-V và cao nhất ở giai đoạn I-II. 
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A1
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3.2. Nuôi vỗ cá trèn bầu thành thục bằng thức ăn có hàm lượng protein khác 

nhau trong điều kiện nuôi nhốt 

3.2.1. Một số yếu tố môi trường trong ao nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu 

Trong ao nuôi vỗ có nhiều yếu tố môi trường nước ảnh hưởng đến sự thành thục 

sinh dục của cá. Chủ yếu các yếu tố như nhiệt độ, pH, DO, NH3/NH4
+, NO2

- và H2S có 

ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp đến sự thành thục của cá. Trong suốt thời gian nuôi vỗ 

các yếu tố môi trường nước ở trên luôn nằm trong khoảng thích hợp cho cá trèn bầu 

phát triển và thành thục sinh dục. 

Bảng 3.4: Các yếu tố môi trường trong ao nuôi vỗ cá trèn bầu (n=10 /tháng) 

Tháng Nhiệt độ (0C) 

 

pH 

 

DO (mg/l) 

 

NH3/NH4
+ 

(mg/l) 

NO2
- (mg/l) 

 

H2S (mg/l) 

 

01 28,5 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 - 0,08 - - 

02 28,6 ± 1,8 8,0 - 8,2 4,6 ± 0,3 0,03 - - 

03 28,4 ± 1,7 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 - - 

04 28,5 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,6 ± 0,2 0,03 - 0,08 - - 

05 26,9 ± 0,9 7,5 - 8,5 4,3 ± 0,2 0,009 - 0,08 - - 

06 27,1 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,4 ± 0,2 0,03 - 0,08 - - 

07 27,8 ± 1,3 7,5 - 8,0 4,4 ± 0,2 0,009 - 0,03 - - 

08 27,1 ± 0,9 7,5 - 8,0 4,5 ± 0,2 0,009 - 0,03 - - 

09 28,6 ± 1,2 8,0 - 8,5 4,4 ± 0,2 0,03 - - 

10 27,4 ± 1,4 7,5 - 8,0 4,3 ± 0,2 0,009 - 0,03 - - 

11 29,0 ± 1,5 7,5 - 8,5 4,6 ± 0,3 0,009 - 0,03 - - 

12 28,9 ± 1,7 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 ± 0,08 - - 

* Ghi chú: “-“ là không phát hiện 

Nhiệt độ trung bình trong ao nuôi vỗ cá trèn bầu dao động từ 26,9 – 29,0 0C. 

Boyd (1990), Trương Quốc Phú & cs (2006) cho rằng nhiệt độ cho đa số các loài cá 

nhiệt đới nằm trong khoảng 25 – 32 0C là thích hợp, từ đó cho thấy nhiệt độ nước của 

ao trong thời gian nuôi vỗ nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển và thành thục 

sinh dục của cá trèn bầu [122, 144]. 

pH là yếu tố môi trường, có ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp đến đời sống của cá. 

Trong ao nuôi vỗ, pH dao động từ 7,5 – 8,5. Boyd (1998) cho rằng pH nước thích hợp 

cho sự phát triển của cá nằm trong khoảng 6,5 – 9,0 với nhận định này thì pH trong ao 

nuôi vỗ ở nghiên cứu này là phù hợp cho sự phát triển và thành thục sinh dục của cá 

trèn bầu [145]. 

Oxy hòa tan (DO) là yếu tố rất quan trọng trong đời sống của cá nói riêng và thủy 

sinh vật nói chung. Trong suốt thời gian nuôi vỗ, DO trung bình dao động từ 4,3 – 4,6 
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mg /l. Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn Kiểm (2009) cho rằng oxy hòa tan trong ao 

nuôi vỗ lớn hơn 4 mg /l là tốt cho cá sinh trưởng và thành thục sinh dục [92]. 

Trong thời gian nuôi vỗ, NH3 dao động từ 0,009 – 0,08 mg /l. Theo Boyd (1990) 

hàm lượng NH3 phải nhỏ hơn 0,1 mg /l, như vậy giá trị NH3 trong nghiên cứu này là 

phù hợp cho cá trèn bầu phát triển và thành thục sinh dục [144]. 

Trương Quốc Phú (2003) [121], hàm lượng NO2
- thích hợp trong ao nuôi thủy 

sản phải nhỏ hơn 0,5 mg /l, còn hàm lượng H2S cho phép trong ao nuôi các loài thủy 

sinh vật phải nhỏ hơn 0,01 mg /l [144]. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy các hàm 

lượng NO2
- và H2S là không được phát hiện (có thể bằng 0 mg /l), nghĩa là thuận lợi 

cho cá trèn bầu phát triển và thành thục. 

Tóm lại, các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi vỗ của nghiên cứu này biến 

động không lớn và nằm trong giới hạn thích hợp cho sự phát triển và thành thục sinh 

dục của cá trèn bầu. 

3.2.2. Tỷ lệ thành thục sinh dục của cá trèn bầu khi nuôi 

Cá trèn bầu được nuôi vỗ 12 tháng, có tỷ lệ thành thục qua các tháng được trình 

bày ở Hình 3.3 và Hình 3.4 

 

Hình 3.3: Tỷ lệ thành thục của cá cái nuôi vỗ trong giai (n=9 /tháng) 
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Hình 3.4: Tỷ lệ thành thục của cá đực nuôi vỗ trong giai (n=9 /tháng) 

Kết quả nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu trong 12 tháng, tỷ lệ của cá cái và cá đực 

thành thục ở 4 nghiệm thức đều tăng dần từ tháng 01 và đạt đỉnh cao nhất ở tháng 08 

sau đó giảm dần xuống đến tháng 12. Với kết quả của thí nghiệm này thì cá trèn bầu 

thành thục quanh năm, đạt cao nhất ở tháng 08 là 77,8% (cá cái) và 66,7% (cá đực). Ở 

nghiệm thức sử dụng thức ăn cá tạp cho cá trèn bầu ăn luôn có tỷ lệ thành thục cao hơn 

so với nghiệm thức cho cá trèn bầu ăn bằng thức ăn viên công nghiệp. Vấn đề này có 

thể do cá trèn bầu được đánh bắt từ tự nhiên về nuôi vỗ nên cá còn hoang dã, quen 

thuộc với việc ăn thức ăn cá tươi tự nhiên so với thức ăn công nghiệp, mặt khác thức 

ăn tươi sống có hàm lượng protein và acid amin cao dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, cá trèn 

bầu cũng nhanh chóng thích ứng với thức ăn viên công nghiệp, đặc biệt thức ăn viên 

40% protein đã cho kết quả thành thục gần với thức ăn cá tạp. Kết quả thí nghiệm trên 

cho thấy cá trèn bầu có khả năng thành thục tốt trong điều điện nuôi nhốt bằng thức ăn 

cá tạp hoặc thức ăn viên công nghiệp. Chế độ dinh dưỡng luôn ảnh hưởng lớn đến sự 

thành thục của cá, những nơi có đủ điều kiện dinh dưỡng cá nuôi sẽ thành thục sinh 

dục sớm hơn với tỷ lệ thành thục cũng cao hơn chỗ thiếu dinh dưỡng [83]. Tỷ lệ thành 

thục của cá trèn bầu cái trong nuôi vỗ tương đương cá trèn bầu tự nhiên (76,7%) [127] 

nhưng cao hơn cá leo (cá cái đạt 70%) [11] và thấp hơn cá tra (đạt từ 80 – 100%) 

[103], có thể do cá tra được thuần dưỡng nên quen với môi trường nhân tạo dẫn đến 

thành thục cao trong điều kiện nuôi nhốt. Mặt khác, tỷ lệ cá trèn bầu thành thục sinh 

dục tăng nhanh từ tháng 5 và đạt đỉnh cao vào tháng 8 là sự kết hợp của quá trình cung 
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cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ thức ăn kết hợp với điều kiện sinh thái thích hợp. Thời 

gian tháng 5 là đầu mùa mưa ở ĐBSCL, lúc này nhiệt độ nước giảm xuống, chuyển từ 

trạng thái nóng ở cuối mùa khô sang trạng thái mát ở đầu mùa mưa. Đây cũng là một 

trong những tín hiệu sinh thái thuận lợi để cho nhiều loài cá ở ĐBSCL sinh sản [92]. 

3.2.3. Hệ số thành thục của cá trèn bầu nuôi vỗ 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn nuôi vỗ cá trèn bầu trong điệu kiện 

nuôi nhốt đến hệ số thành thục sinh dục được thể hiện trong Bảng 3.5 cho thấy, hệ số 

thành thục tăng dần từ tháng 01 đến tháng 8 và giảm xuống đến tháng 12. Cá đạt hệ số 

thành thục cao nhất vào tháng 7 và tháng 8 và khác biệt (p<0,05) giữa nghiệm thức 

NT1 (cá tạp) với nghiệm thức NT2 (30% protein) và NT3 (35% protein). Cá trèn bầu 

cho ăn thức ăn cá tạp và thức ăn viên có hàm lượng protein cao cho hệ số thành thục 

cao hơn. Trong đó, cá tạp là thức ăn ưa thích của loài, có nhiều giá trị dinh dưỡng cao, 

giàu vitamin, khoáng và acid amin, dễ tiêu hóa hơn so với thức ăn công nghiệp, dẫn 

đến hệ số thành thục cao hơn. Dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng protein trong thức ăn 

đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành thục sinh dục và sinh sản của cá [198]. Khi 

tăng mức độ protein trong thức ăn của hầu hết các loài cá nước ngọt thì kích thước và 

khối lượng của buồng trứng cũng tăng dần lên [224]. Hệ số thành thục của cá trèn bầu 

trong nghiên cứu này ở tháng 8 cao nhất (13,88% cá cái và 1,43% cá đực) cao hơn 

ngoài tự nhiên (9,44% cá cái) [127]; có thể được cung cấp thức ăn đầy đủ, hàm lượng 

protein cao và ổn định nên có hệ số thành thục cao; và cũng cao hơn cá kết (3,8% cá 

cái và 0,98% cá đực) [86]. Cá trèn bầu có hệ số thành thục của cá cái thường cao hơn 

cá đực, điều này có thể do khối lượng buồng trứng lớn hơn nhiều so với khối lượng 

buồng tinh trong cùng giai đoạn phát triển và đặc tính di truyền của loài. 
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Bảng 3.5: Biến động hệ số thành thục cá trèn bầu qua các tháng nuôi vỗ 

Thời gian 

(tháng) 
Nghiệm thức 

Hệ số thành thục (GI, %) 

Cá đực (n=9 /tháng) Cá cái (n=9 /tháng) 

01 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,26a ± 0,04 

0,21a ± 0,02 

0,23a ± 0,04 

0,23a ± 0,00 

1,33a ± 0,18 

1,11a ± 0,01 

1,16a ± 0,06 

1,30a ± 0,37 

02 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,39b ± 0,01 

0,22a ± 0,04 

0,23a ± 0,03 

0,30a ± 0,04 

1,41a ± 0,53 

1,27a ± 0,36 

1,29a  ± 0,40 

0,96a ± 0,49 

03 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,60a ± 0,07 

0,43a ± 0,04 

0,49a ±0,03 

0,55a ± 0,07 

2,23a ± 1,07 

1,81a ± 0,50 

1,88a ± 0,44 

2,04a ± 0,25 

04 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,70b ± 0,00 

0,53a ± 0,07 

0,55ab ± 0,02 

0,64ab ± 0,06 

6,16a ± 0,63 

5,46a ± 0,16 

5,52a ± 0,15 

5,68a ± 0,12 

05 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,90c ± 0,05 

0,72ab ± 0,03 

0,68a ± 0,08 

0,85bc ± 0,03 

6,52a ± 0,16 

6,00a ± 0,36 

6,15a ± 0,26 

6,10a ± 0,04 

06 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

1,03b ± 0,07 

0,83a ± 0,03 

0,84a ± 0,03 

0,97ab ± 0,04 

7,43a ± 0,29 

6,63a ± 0,07 

6,56a ± 0,36 

7,08a ± 0,49 

07 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

1,18b ± 0,06 

0,89a ± 0,02 

0,96ab ± 0,08 

1,06ab ± 0,09 

9,02b ± 0,20 

8,16a ± 0,18 

8,14a ± 0,27 

8,55ab ± 0,26 

08 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

1,43a ± 0,08 

1,19a ± 0,02 

1,21a ± 0,04 

1,32a ± 0,13 

13,88b ± 0,78 

10,86a ± 0,64 

10,02a ± 0,11 

11,51ab ± 1,10 

09 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,82b ± 0,06 

0,55a ± 0,01 

0,55a ± 0,00 

0,72b ± 0,06 

6,11a ± 0,49 

5,10a ± 0,32 

5,13a ± 0,29 

5,93a ± 0,39 

10 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,65b ± 0,03 

0,51a ± 0,03 

0,51a ± 0,04 

0,58ab ± 0,03 

5,34a ± 0,75 

4,23a ± 0,22 

4,32a ± 0,24 

5,55a ± 0,70 

11 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,52a ± 0,04 

0,40a ± 0,07 

0,43a ± 0,01 

0,50a ± 0,10 

3,39a ± 0,07 

2,54a ± 0,05 

2,72a ± 0,66 

3,06a ± 0,61 

12 

NT1 (cá tạp) 

NT2 (30% protein) 

NT3 (35% protein) 

NT4 (40% protein) 

0,32a ± 0,08 

0,20a ± 0,04 

0,22a ± 0,04 

0,31a ± 0,08 

2,62a ± 0,52 

1,29a ± 0,14 

1,57a ± 0,61 

2,53a ± 0,36 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) ở 

mỗi tháng. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 
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3.2.4. Sức sinh sản cá trèn bầu trong nuôi vỗ 

Dinh dưỡng và môi trường sống là hai yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sức sinh sản 

của cá trong nuôi vỗ. Ngoài ra sức sinh sản cá còn phụ thuộc vào đặc tính riêng, kích 

thước cơ thể của từng loài. Những loài cá có kích thước trứng nhỏ, không có tập tính 

phải bảo vệ con thường có sức sinh sản cao hơn những loài cá có kích thước trứng lớn, 

phải bảo vệ trứng và ấu trùng. Sức sinh sản của cá trèn bầu nuôi vỗ trong giai đặt trong 

ao khi cho ăn cá tạp và thức ăn viên công nghiệp có hàm lượng protein khác nhau 

được trình bày ở Bảng 3.6 

Bảng 3.6: Sức sinh sản của cá trèn bầu nuôi vỗ trong giai đặt trong ao 

Nghiệm thức 

Sức sinh sản (n=9 /nghiệm thức) 

Sức sinh sản tuyệt đối 

(trứng /cá cái) 

Sức sinh sản tương đối 

(trứng /kg cá cái) 

NT1 (cá tạp) 9.586b ± 1.371 238.736a ± 27.001 

NT2 (30% protein) 5.571a ± 572 167.149a ± 16.919 

NT3 (35% protein) 6.151ab ± 846 183.396a ± 17.839 

NT4 (40% protein) 7.205ab ± 1.154 200.566a ± 24.523 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Số 

liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả thí nghiệm ở Bảng 3.6 cho thấy, sức sinh sản tuyệt đối của cá trèn bầu 

(khối lượng cá cái từ 40 đến 70 g /con) trong nuôi vỗ có sự khác biệt (p<0,05) giữa 

nghiệm thức NT1 (cá tạp) là 9.586 trứng /cá cái với nghiệm thức NT2 (30% protein) 

5.571 trứng /cá cái nhưng sức sinh sản tương đối của cá trong các nghiệm thức dao 

động từ 167.149 – 238.736 trứng /kg cá cái và không khác biệt (p>0,05). Cá trèn bầu 

được nuôi vỗ bằng thức ăn cá tạp có sức sinh sản cao hơn cá trèn bầu tự nhiên (8.930 

trứng /cá cái và 228.600 trứng /kg cá cái) [127] và cũng cao hơn cá kết (110.000 trứng 

/kg cá cái) [86]. 

3.2.5. Đường kính trứng cá trèn bầu trong nuôi vỗ 

Xác định đường kính trứng của cá trèn bầu để làm cơ sở cho việc chọn cá mẹ 

tham gia sinh sản. Kết quả quan sát 72 mẫu trứng trong đó có 36 mẫu trứng ở giai 

đoạn III và 36 mẫu trứng ở giai đoạn IV cho thấy trứng cá trèn bầu có hình cầu, tương 

đối tròn đều, qua đo các tế bào trứng trên kính hiển vi có gắn trắc vi thị kính cho thấy 

tế bào trứng ở giai đoạn III có kích thước trung bình là 1,05 ± 0,10 mm (dao động từ 

0,73 – 1,25 mm) và giai đoạn IV là 1,34 ± 0,06 mm (dao động từ 1,05 – 1,43 mm). 

Đường kính trứng cá trèn bầu trong nuôi vỗ có xu hướng lớn hơn ngoài tự nhiên ở giai 

đoạn III (1,04 ± 0,10 mm) và giai đoạn IV (1,32 ± 0,12 mm) [127] và lớn hơn trứng 
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của cá kết ở giai đoạn III (0,4 mm) và giai đoạn IV (0,6 – 0,8 mm) [86]. Từ kết quả 

này, chọn cá trèn bầu cái cho sinh sản khi có đường kính tế bào trứng > 1,3 mm có thể 

tiêm chất kích thích cho cá sinh sản. 

Cá trèn bầu là loài cá ăn tạp thiên về động vật. “Thành phần thức ăn được tìm 

thấy trong dạ dày cá trèn bầu gồm cá con, giáp xác, nhuyễn thể, giun và côn trùng” 

[127]. Kết quả phân tích hàm lượng protein trong nuôi vỗ cá trèn bầu từ 30% đến 40%, 

cho thấy hàm lượng protein trong thức ăn đáp ứng nhu cầu của loài cá ăn động vật. Cá 

bố mẹ trong thời kỳ nuôi vỗ thành thục cần có nhu cầu protein từ 30% đến 40% để cá 

sinh tinh hay noãn bào tốt hơn [40]. Thức ăn ngoài việc cung cấp vật chất dinh dưỡng 

cho sinh trưởng, năng lượng cho trao đổi chất mà còn là nguyên liệu cho sản phẩm 

sinh dục [178]. Việc cung cấp thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp 

với tính ăn của loài trong thời gian nuôi vỗ thành thục, sẽ giúp cá thành thục sinh dục 

và còn tạo ra các sản phẩm sinh dục tốt [74, 92]. 

Tóm lại, cá trèn bầu thành thục quanh năm, đạt cao nhất ở tháng 08 là 77,8% với 

cá cái và 66,7% với cá đực. Hệ số thành thục tăng dần từ tháng 01 đến tháng 8 

(13,88% cá cái và 1,43% cá đực) rồi giảm xuống đến tháng 12. Sức sinh sản tương đối 

của cá dao động từ 167.149 – 238.736 trứng /kg cá cái. Cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục 

được trong ao và sử dụng được thức ăn là cá tạp hoặc thức ăn viên công nghiệp (30–

40% protein) để thành thục nhưng tốt nhất là cá tạp và 40% protein. 

3.3. Kích thích sinh sản cá trèn bầu thành thục từ tự nhiên 

3.3.1. Các yếu tố môi trường nước trong bể cá sinh sản 

Đa số các loài cá nuôi có nhiệt độ thích hợp là 20 – 30 oC, pH từ 6 – 9, 

NH3/NH4
+ < 0,1 mg /L, NO2

- < 0,1 mg /L và DO trong nước từ 3 – 5 mg /L [56]. 

Bảng 3.7: Môi trường nước trong bể cá đẻ và bình ấp trứng 

 Nhiệt độ (0C) pH DO (mg/L) 
NH3/NH4

+ 

(mg/L) 
NO2

- (mg/L) 

Bể cá đẻ 
26 – 27,9 

26,64 ± 0,47 
7,5 – 7,7 

5,4 – 5,7 

5,54 ± 0,07 
- - 

Bình ấp 

trứng 

26,5 – 26,7 

26,53 ± 0,05 
7,5 – 7,6 

5,4 – 5,5 

5,43 ± 0,05 
- - 

Dòng trên thể hiện giá trị nhỏ nhất và lớn nhất đo được. Dòng dưới thể hiện giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn. “-“ là không phát hiện 
Kết quả Bảng 3.7 cho thấy, điều kiện môi trường bể cá đẻ, bình ấp trứng gồm 

nhiệt độ 26 – 27,9 oC; pH = 7,5 – 7,7; DO = 5,4 – 5,7 mg /L; NH3/NH4
+ và NO2

-  
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không phát hiện. Những yếu tố môi trường trong thí nghiệm này đều thích hợp cho cá 

trèn bầu sinh sản và phát triển phôi khi ấp trứng. 

3.3.2. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng LHRH-a ở các liều lượng khác nhau 

Khối lượng cá cái 50 – 105 g /con (trung bình 78,8 g /con). Khối lượng cá đực 30 

– 60 g /con (trung bình 41,9 g /con). Khi sử dụng LHRH-a + DOM ở ba mức liều 

lượng 100, 150 và 200 µg /kg cá, tỷ lệ cá đẻ là 100%, kết quả cụ thể ở Bảng 3.8 

Bảng 3.8: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu tự nhiên khi dùng LHRH-a + DOM 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(µg) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

100 4 
8,7b ± 

0,2 
100 

114,0a ± 

12,7 

84,5a ± 

5,7 

87,6a ± 

1,3 

83,1b ± 

2,9 

10,3a ± 

0,7 

150 4 
8,0ab ± 

0,3 
100 

132,5a ± 

24,1 

81,4a ± 

6,5 

84,2a ± 

3,2 

79,5ab ± 

2,7 

12,0b ± 

0,4 

200 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

159,0a ± 

5,4 

70,8a ± 

2,1 

81,2a ± 

1,7 

73,2a ± 

1,2 

13,1b ± 

0,3 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

100 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

247,3a ± 

6,3 

47,6a ± 

1,5 

50,4b ± 

2,4 

84,1b ± 

2,2 

10,2a ± 

0,7 

150 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

274,3ab ± 

8,5 

45,2a ± 

1,7 

47,6ab ± 

1,2 

80,0ab ± 

1,8 

11,9b ± 

0,3 

200 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

291,3b ± 

15,6 

44,9a ± 

1,2 

43,5a ± 

1,5 

76,5a ± 

0,4 

13,2b ± 

0,3 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 3.8 cho thấy, thời gian hiệu ứng nằm trong khoảng 7,5 – 8,7 

giờ, ở liều lượng cao thì thời gian hiệu ứng nhanh hơn và khác biệt (p<0,05) giữa liều 

lượng 100 µg với liều lượng 200 µg ở phương pháp thụ tinh tự nhiên. Thời gian hiệu 

ứng phụ thuộc rất nhiều vào liều lượng chất kích thích sử dụng, phương thức sử dụng 

cũng như giai đoạn thành thục của noãn sào trước khi sử dụng chất kích thích [20]. 

Thời gian hiệu ứng này dài hơn so với kết quả nghiên cứu của Sridhar và cs (1998) 

[228] trên cá trèn bầu bằng chất kích thích là Ovaprim với liều 0,5 ml /kg cá cái, sau 5 

– 6 giờ thì cá đẻ. Sự khác biệt này có thể là do liều lượng chất kích thích sử dụng khác 

nhau, ngoài ra điều kiện địa lý cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau này. 

Mặt khác cá trèn bầu ở Ấn Độ được thuần dưỡng lâu năm hơn cá trèn bầu trong nghiên 

cứu này thành thục ngoài tự nhiên và nhiệt độ cho cá đẻ. 

Sức sinh sản thực tế dao động từ 114,0 ± 12,7 đến 291,3 ± 15,6 trứng /g cá cái, ở 

liều lượng cao thì trứng rụng nhiều hơn liều lượng thấp. Ở phương pháp thụ tinh tự 
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nhiên, không khác biệt (p>0,05) giữa ba liều lượng nhưng ở phương pháp gieo tinh 

nhân tạo thì có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều lượng 200 µg. Ở 

phương pháp thụ tinh tự nhiên sức sinh sản của cá cái cũng phụ thuộc rất lớn vào cá 

đực vì khi cá cái rụng trứng mà cá đực không quấn để cho cá cái sinh sản thì sức sinh 

sản cũng thấp. Ngược lại ở phương pháp gieo tinh nhân tạo, khi cá cái rụng trứng thì 

tiến hành vuốt trứng nên vuốt hết được trứng rụng ra ngoài, vì vậy sức sinh sản lớn 

hơn thụ tinh tự nhiên. 

Tỷ lệ trứng thụ tinh tự nhiên dao động từ 70,8 – 84,5%, không có sự khác biệt 

(p>0,05) ở ba liều lượng khác nhau. Ở phương pháp gieo tinh nhân tạo có tỷ lệ thụ tinh 

dao động trong khoảng 44,9 – 47,6% và cũng không có sự khác biệt (p>0,05) giữa các 

liều lượng. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy, liều lượng cao 200 µg cá rụng trứng 

nhiều nhưng thụ tinh thấp, điều này có thể do ở liều lượng cao chất kích thích có tác 

dụng mạnh làm rụng những trứng chưa chín dẫn đến tỷ lệ thụ tinh thấp. Tỷ lệ trứng thụ 

tinh ở phương pháp thụ tinh tự nhiên cao hơn phương pháp gieo tinh nhân tạo. Nguyên 

nhân có thể do thụ tinh tự nhiên khi cá cái và cá đực quấn nhau thì cá mới sinh sản nên 

trứng và tinh trùng gặp nhau trong điều kiện tốt nhất dẫn đến tỷ lệ thụ tinh cao. Ở 

phương pháp gieo tinh nhân tạo tỷ lệ thụ tinh thấp, có thể do vuốt trứng, mổ lấy tinh cá 

đực và gieo tinh nhân tạo chưa đúng thời điểm tốt nhất, lượng tinh chưa đủ. 

Tỷ lệ cá nở, đối với phương pháp thụ tinh tự nhiên ở liều 100 µg, 150 µg và 200 

µg lần lượt là 87,6%, 84,2% và 81,2%; ở phương pháp gieo tinh nhân tạo lần lượt là 

50,4%, 47,6% và 43,5%. Tỷ lệ cá nở không có sự khác biệt (p>0,05) giữa ba liều 

lượng ở thụ tinh tự nhiên nhưng có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều 

lượng 200 µg ở phương pháp gieo tinh nhân tạo. Liều cao 200 µg cũng làm cho cá con 

yếu, khó thoát ra khỏi vỏ trứng để nở, dẫn đến tỷ lệ cá nở thấp. Theo quan sát thực tế, 

tỷ lệ nở ở phương pháp gieo tinh nhân tạo thấp hơn phương pháp thụ tinh tự nhiên là 

do phương pháp gieo tinh nhân tạo có nhiều trứng hư dẫn đến nấm phát triển làm trứng 

thụ tinh chết phôi và không nở được dẫn đến tỷ lệ nở thấp. 

Tỷ lệ sống cá bột, ở phương pháp thụ tinh tự nhiên dao động trong khoảng 73,2 – 

83,1% và có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều lượng 200 µg. Phương 

pháp gieo tinh nhân tạo, tỷ lệ sống cá bột từ 76,5% đến 84,1%, đạt kết quả cao ở liều 

lượng 100 µg và thấp ở liều lượng 200 µg và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa liều 
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100 µg với liều 200 µg. Giữa hai phương pháp thụ tinh tự nhiên và gieo tinh nhân tạo 

có tỷ lệ sống gần tương đương nhau. 

Tỷ lệ cá dị hình dao động từ 10,2 – 13,2%, với liều lượng cao cá có tỷ lệ cá dị 

hình cao và có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều lượng 150 µg và 200 

µg ở cả hai phương pháp thụ tinh tự nhiên và gieo tinh nhân tạo. 

Dương Nhựt Long và cs (2008) nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá leo, một 

loài cá cùng họ với cá trèn bầu khi sử dụng chất kích thích LHRH-a + DOM liều lượng 

từ 60 đến 100 µg /kg cá cái, kết quả là cá không sinh sản. Theo tác giả, liều lượng này 

còn thấp nên không kích thích cá rụng trứng và sinh sản [11]. Nguyễn Văn Triều 

(2014) nghiên cứu kích thích cá kết sinh sản cho rằng, khi sử dụng LHRH-a + DOM 

liều lượng từ 40, 70 và 100 µg + 3,5 mg /kg cá cái đều kích thích cá sinh sản. Ở liều 

lượng 70 µg + 3,5 mg /kg cá cái cho tỷ lệ cá đẻ 100%, sức sinh sản 188 trứng /g, tỷ lệ 

trứng thụ tinh 77% và tỷ lệ cá nở 92% cao hơn hai liều còn lại, các chỉ tiêu sinh sản cá 

kết tương đương các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu cho thụ tinh tự nhiên và cao hơn 

phương pháp gieo tinh nhân tạo ở chỉ tiêu tỷ lệ trứng thụ tinh, tỷ lệ cá nở [86]. 

3.3.3. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng HCG ở các liều lượng khác nhau 

Khối lượng cá cái 60 – 110 g /con (trung bình 88,1 g /con). Khối lượng cá đực 30 

– 50 g /con (trung bình 41,7 g /con). 

Bảng 3.9: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu tự nhiên khi dùng HCG 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(IU) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

2.000 4 
8,3a ± 

0,2 
100 

61,0a ± 

5,8 

90,9a ± 

1,1 

90,9b ± 

1,2 

87,0a ± 

1,1 

9,0b ±  

0,2 

2.500 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

66,5ab ± 

7,7 

91,0a ± 

1,5 

89,7ab ± 

0,6 

87,2a ± 

1,6 

8,3a ±  

0,3 

3.000 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

87,0b ± 

8,0 

91,1a ± 

1,1 

87,2a ± 

1,1 

86,8a ± 

0,9 

9,3b ±  

0,1 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

2.000 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

185,5a ± 

8,3 

53,5b ± 

3,8 

51,9b ± 

2,5 

85,0b ± 

2,2 

8,2a ±  

0,1 

2.500 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

197,8a ± 

8,2 

36,8a ± 

1,6 

48,5ab ± 

2,0 

81,2ab ± 

1,0 

8,7b ±  

0,1 

3.000 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

244,8b ± 

6,6 

32,9a ± 

5,3 

43,0a ± 

2,0 

79,8a ± 

1,2 

9,5c ±  

0,1 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 
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Kết quả ở Bảng 3.9 cho thấy, thời gian hiệu ứng 8,0 – 8,5 giờ. Sức sinh sản thực 

tế dao động trong khoảng 61 – 87 trứng /g cá khi sử dụng phương pháp thụ tinh tự 

nhiên, có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.000 IU với liều lượng 3.000 IU /kg cá. 

Sức sinh sản từ 185 đến 244 trứng /g cá khi sử dụng phương pháp gieo tinh nhân tạo, 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 3.000 IU với hai liều còn lại. Sức sinh 

sản thực tế của phương pháp gieo tinh nhân tạo cao gấp 3 đến 4 lần phương pháp thụ 

tinh tự nhiên. Tỷ lệ trứng thụ tinh ở phương pháp thụ tinh tự nhiên dao động 90,9 – 

91,1% và không có sự khác biệt (p>0,05) giữa ba liều lượng HCG. Ở phương pháp 

gieo tinh nhân tạo tỷ lệ trứng thụ tinh dao động từ 32,9 – 53,5%, khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với liều lượng 2.500 và 3.000 IU /kg. Tỷ lệ cá nở dao 

động 87,2 – 90,9% và có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với liều lượng 3.000 

IU /kg ở phương pháp thụ tinh tự nhiên; Trong khoảng 43,0 – 51,9% và khác biệt 

(p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với liều lượng 3.000 IU /kg ở phương pháp gieo tinh 

nhân tạo. Tỷ lệ sống cá bột từ 86,8% đến 87,2% và không có sự khác biệt (p>0,05) 

giữa ba liều lượng ở phương pháp thụ tinh tự nhiên. Ở phương pháp gieo tinh nhân tạo 

tỷ lệ sống của cá đạt 79,8 – 85,0% và khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với liều 

lượng 3.000 IU /kg. Tỷ lệ cá dị hình ở phương pháp thụ tinh tự nhiên trong khoảng 9,0 

– 9,3% và khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.500 với hai liều còn lại; từ 8,2 đến 

9,5% và có khác biệt (p<0,05) giữa ba liều lượng ở phương pháp gieo tinh nhân tạo 

trong thí nghiệm. 

Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, ở phương pháp thụ tinh tự nhiên có sức sinh 

sản thấp nhưng các chỉ tiêu tỷ lệ trứng thụ tinh, tỷ lệ cá nở và tỷ lệ sống của cá bột 

thường cao. Ngược lại ở phương pháp gieo tinh nhân tạo có sức sinh sản cao nhưng 

các chỉ tiêu tỷ lệ trứng thụ tinh, tỷ lệ cá nở và tỷ lệ sống thường thấp ở cá bột. Nguyên 

nhân có thể do vuốt ra nhiều trứng chưa đạt đến giai đoạn IVc nên không thể thụ tinh 

được, mặt khác phương pháp gieo tinh nhân tạo có thể chưa đạt đúng thời điểm tốt 

nhất nên dẫn đến các tỷ lệ ở trên thấp hơn so với phương pháp thụ tinh tự nhiên. 

Dương Nhựt Long (2008) nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá leo, khi sử 

dụng chất kích thích HCG liều lượng từ 1.000 đến 4.000 IU /kg cá cái, kết quả là cá 

không sinh sản [11]. Nguyễn Văn Triều (2014) sinh sản cá kết nhân tạo, khi dùng chất 

kích thích HCG liều lượng từ 4.000 đến 6.000 IU /kg cá cái, kết quả là cá không sinh 
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sản, theo tác giả thì HCG không có tác dụng hiệu ứng trong quá trình kích thích cá leo 

và cá kết sinh sản nhân tạo [86], cùng họ với cá leo và cá kết là cá trèn bầu có hiệu ứng 

sinh sản tốt ở liều lượng HCG từ 2.000 – 3.000 IU /kg cá. 

3.3.4. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng P ở các liều lượng khác nhau 

Khối lượng cá cái 40 – 100 g /con (trung bình 76,6 g /con). Khối lượng cá đực 30 

– 50 g /con (trung bình 37,3 g /con). Khi sử dụng P ở ba mức liều lượng 10, 15 và 20 

mg /kg cá, tỷ lệ cá đẻ 100%, kết quả cụ thể trong Bảng 3.10 

Bảng 3.10: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu tự nhiên khi dùng P 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(mg) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

10 4 
8,7a ± 

0,2 
100 

117,5a ± 

7,2 

89,0b ± 

2,0 

86,9a ± 

2,0 

86,1a ± 

1,5 

7,5a ±  

0,2 

15 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

141,3b ± 

2,6 

84,4a ± 

0,7 

89,4a ± 

0,7 

85,3a ± 

1,8 

7,5a ±  

0,3 

20 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

142,3b ± 

1,5 

84,6a ± 

1,0 

86,4a ± 

1,1 

84,9a ± 

1,3 

8,1a ±  

0,2 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

10 4 
8,8a ± 

0,2 
100 

232,8a ± 

3,8 

48,5b ± 

1,3 

49,4b ± 

0,8 

86,0b ± 

1,3 

7,7a ±  

0,2 

15 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

246,3a ± 

6,7 

45,9ab ± 

0,9 

47,3ab ± 

1,6 

79,0a ± 

1,3 

8,5b ±  

0,2 

20 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

262,3b ± 

1,5 

44,3a ± 

0,8 

45,4a ± 

0,5 

74,9a ± 

1,3 

9,3c ±  

0,2 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 3.10 cho thấy, thời gian hiệu ứng ở hai phương pháp thụ tinh 

từ 8,5 đến 8,8 giờ và không khác biệt (p>0,05) giữa ba liều lượng. 

Ở phương pháp thụ tinh tự nhiên cho kết quả sức sinh sản thực tế từ 117 đến 142 

trứng /g, tỷ lệ trứng thụ tinh dao động trong khoảng 84,4 – 89,0% và khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 10 mg với liều lượng 15 và 20 mg /kg. Tỷ lệ cá nở 

trong khoảng 86,4 – 89,4%, tỷ lệ sống cá bột 84,9 – 86,1%, tỷ lệ dị hình 7,5 – 8,1% và 

không khác biệt (p>0,05) ở ba liều lượng. 

Ở phương pháp gieo tinh nhân tạo cho kết quả sức sinh sản 232 – 262 trứng /g, 

có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 10, 15 mg với liều lượng 20 mg /kg. Tỷ lệ trứng 

thụ tinh 44,3 – 48,3%, tỷ lệ cá nở 45,4 – 49,4% và có khác biệt giữa liều lượng 10 mg 

với liều lượng 20 mg /kg. Tỷ lệ sống cá bột từ 74,9 đến 86,0% và khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) giữa liều 10 mg với liều 15 và 20 mg /kg. Tỷ lệ cá dị hình 7,7 – 9,3%. 
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Nguyễn Tường Anh và cs (2011) đã sử dụng 17, 20P liều lượng 3 – 5 mg /kg cá 

cái cho cá tra và cá hú sinh sản. Kết quả thời gian cá đẻ 8 – 16 giờ. Tỷ lệ cá đẻ 50 – 

100%. Tỷ lệ trứng thụ tinh 27 – 90%. Tỷ lệ cá nở 65 – 93% [72]. 

Tóm lại, trong thí nghiệm này thì chọn phương pháp thụ tinh tự nhiên cho cá trèn 

bầu sinh sản vì không giết cá đực, tỷ lệ trứng thụ tinh, tỷ lệ cá nở cao hơn gieo tinh 

nhân tạo và cá cái đều sinh sản tốt. 

3.3.5. Kích thước trứng cá trèn bầu 

Kích thước trứng cá trèn bầu lúc mới vuốt ra dao động trong khoảng 1,1 – 1,4 

mm; trung bình 1,35 ± 0,04 mm. Sau khi ấp 120 phút (trương nước) kích thước trứng 

dao động 1,2 – 1,5 mm; trung bình 1,41 ± 0,05 mm. Kết quả này gần tương đương với 

đường kính trứng cá trèn bầu Sridhar và cs (1998) [228] đã nghiên cứu ở Ấn Độ trung 

bình 1,3 ± 0,03 mm. Trứng cá trèn bầu thuộc loại trứng chìm (dính nhẹ). 

Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định (2004) [100] cho rằng kích thước trứng bị 

ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố môi trường cũng như nhân tố di truyền, kích thước trứng 

còn bị ảnh hưởng bởi thức ăn, tuổi và cỡ cá cái. Với kết quả này kích thước trứng cá 

trèn bầu có phần hơi lớn hơn so với trứng cá leo (0,9 – 1,1 mm) và tương đương với 

trứng của cá chép, cá trắm cỏ (1,1 – 1,3 mm) [92]. 

3.3.6. Quá trình và thời gian phát triển phôi cá trèn bầu 

Khảo sát quá trình và thời gian phát triển phôi cá trèn bầu bắt đầu từ khi trứng 

thụ tinh đến khi trứng nở được trình bày ở Bảng 3.11 như sau: 

Bảng 3.11: Thời gian phát triển phôi cá trèn bầu 

Thời gian Giai đoạn Mô tả 

0 phút Trứng thụ tinh Trứng gặp tinh trùng 

Sau 20 phút Đĩa mầm Đĩa phôi nằm trên khối noãn hoàng 

Sau 40 phút 2 tế bào Chia đĩa phôi thành 2 phôi bào 

Sau 1 giờ 5 phút 4 tế bào Chia đĩa phôi thành 4 phôi bào 

Sau 1 giờ 15 phút 8 tế bào Chia đĩa phôi thành 8 phôi bào 

Sau 1 giờ 30 phút 16 tế bào Chia đĩa phôi thành 16 phôi bào 

Sau 1 giờ 45 phút 32 tế bào Chia đĩa phôi thành 32 phôi bào 

Sau 2 giờ 5 phút Nhiều tế bào Chia đĩa phôi thành 64 phôi bào 

Sau 3 giờ 45 phút Phôi nang cao Đĩa phôi nhô lên cao trên túi noãn hoàng 

Sau 4 giờ 25 phút Phôi nang thấp Đĩa phôi phủ xuống khối noãn hoàng 

Sau 4 giờ 50 phút Đầu phôi vị Đĩa phôi phủ 1/3-1/2 túi noãn hoàng 

Sau 5 giờ 25 phút Phôi vị Đĩa phôi phủ 7/8 túi noãn hoàng 

Sau 6 giờ 35 phút Cuối phôi vị Khi mầm trung bì và dây sống tách khỏi lá phôi trong 

Sau 11 giờ 10 phút Hình thành đốt sống Lá phôi ngoài biệt hóa tạo thành 

Sau 13 giờ 15 phút Hình thành điểm mắt Từ hai túi lồi mọc ra ở hai bên não trước 

Sau 15 giờ 25 phút Phôi cử động Phôi chuyển động mạnh lên, tim đập nhanh và mạnh hơn 

Sau 23 – 24 giờ Cá nở Sự vận động của phôi và cá thoát ra ngoài 
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Phôi nang thấp (4h25’) 
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Phôi vị (5h25’) 

 

 

 

 

 

Cuối phôi vị (6h35’) 
Hình thành đốt sống (11h10’) 

 

Hình thành điểm mắt (13h15’) 

 

Phôi cử động (15h25’) 

 

Cá sắp nở (20h0’) 

 

Cá nở (23-24h) 
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Kết quả trình bày trong Bảng 3.11 cho thấy, trong khoảng thời gian ấp trứng 

nhiệt độ nước 26,5 – 26,7 0C, pH = 7,5 – 7,6 và DO = 5,4 – 5,5 mg /l thì sau 23 – 24 

giờ từ lúc cá đẻ (trứng đã thụ tinh) thì trứng nở. Kết quả nghiên cứu này tương ứng với 

nghiên cứu trên cá trèn bầu của Sridhar và cs (1998) [228] là 24 – 25 giờ. Nhưng so 

với loài cá cùng họ là cá leo có thời gian phát triển phôi và nở là 18 giờ 30 phút, ngắn 

hơn so với cá trèn bầu. 

Thời gian cá trèn bầu hết noãn hoàng trong khoảng 46 – 48 giờ. Kích thước 

miệng cá trèn bầu vừa hết noãn hoàng dao động trong khoảng 453 – 537 µm (trung 

bình 505 ± 31 µm, tương đương 0,5 mm). 

Tóm lại, khi dùng 3 chất kích thích cho cá trèn bầu là LHRH-a, HCG và P đều 

kích thích cá rụng trứng và sinh sản. Đối với thụ tinh tự nhiên thì thời gian hiệu ứng 

7,5 – 8,7 giờ, sức sinh sản 61 – 195 trứng /g cá cái, tỷ lệ trứng thụ tinh 70,8 – 91,1%, 

tỷ lệ cá nở 81,2 – 90,9%, tỷ lệ sống cá hết noãn hoàng 73,2 – 87,2%, tỷ lệ dị hình 7,5 – 

13,1% và thời gian phát triển phôi 23 – 24 giờ. Đối với gieo tinh nhân tạo, thời gian 

hiệu ứng 7,5 – 8,8 giờ, sức sinh sản 185 – 291 trứng /g cá cái, tỷ lệ trứng thụ tinh 32,9 

– 53,5%, tỷ lệ cá nở 43,0 – 51,9%, tỷ lệ sống cá hết noãn hoàng 74,9 – 86,0%, tỷ lệ dị 

hình 7,7 – 13,2%. 

3.4. Kích thích sinh sản cá trèn bầu từ nuôi vỗ thành thục 

3.4.1. Chỉ tiêu môi trường nước cho cá sinh sản 

Môi trường nước trong bể cá đẻ và bình ấp trứng gồm nhiệt độ 26,4 – 27,9 0C; 

pH = 7,5 – 7,8; DO = 5,4 – 5,8 mg /l; NH3/NH4
+ và NO2

-  không phát hiện. Những yếu 

tố môi trường trong thí nghiệm này đều thích hợp cho cá trèn bầu sinh sản và phát 

triển phôi. 

3.4.2. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng LHRH-a khác nhau về liều lượng 

Khối lượng cá cái 60 – 110 g /con (trung bình 87,1 g /con). Khối lượng cá đực 35 

– 60 g /con (trung bình 41,3 g /con). Khi sử dụng LHRH-a + DOM ở ba mức liều 

lượng 100, 150 và 200 µg /kg cá, tỷ lệ cá sinh sản 100%, kết quả cụ thể Bảng 3.12 
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Bảng 3.12: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục khi dùng 

LHRH-a + DOM 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(µg) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

100 4 
9,0b ± 

0,3 
100 

128,7a ± 

11,7 

85,7b ± 

2,8 

84,1a ± 

1,1 

82,9b ± 

1,9 

9,3a  ± 

0,3 

150 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

150,0ab ± 

12,1 

78,7ab ± 

4,6 

83,1a ± 

2,0 

78,5b ± 

2,7 

11,2b ± 

0,3 

200 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

174,5b ± 

5,9 

70,1a ± 

1,2 

80,3a ± 

1,3 

71,5a ± 

1,6 

12,3b ± 

0,5 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

100 4 
8,8b ± 

0,2 
100 

255,0a ± 

5,0 

48,0a ± 

1,1 

49,6a ± 

2,7 

83,5b ± 

2,6 

10,3a ± 

0,4 

150 4 
8,0ab ± 

0,3 
100 

275,3ab ± 

7,2 

46,0a ± 

1,8 

46,9a ± 

0,6 

79,3ab ± 

1,3 

11,9b ± 

0,4 

200 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

295,0b ± 

14,0 

45,1a ± 

2,0 

44,9a ± 

1,4 

77,3a ± 

0,8 

12,5b ± 

0,1 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 3.12 cho thấy, thời gian hiệu ứng nằm trong khoảng 7,5 – 9,0 

giờ tương đương với thời gian hiệu ứng cá trèn bầu thành thục ngoài tự nhiên. Ở 

phương pháp thụ tinh tự nhiên, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg 

(9,0 giờ) với liều lượng 150 µg (8,0 giờ) và 200 µg (7,5 giờ). Đối với gieo tinh nhân 

tạo, thời gian hiệu ứng khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg (8,8 giờ) 

với liều lượng 200 µg (7,5 giờ). Như vậy, liều lượng chất kích thích cao thì thời gian 

hiệu ứng ngắn. 

Sức sinh sản thực tế ở phương pháp thụ tinh tự nhiên có khác biệt (p<0,05) giữa 

liều lượng 100 µg (128 trứng /g cá) với liều lượng 200 µg (174 trứng /g cá), ở phương 

pháp gieo tinh nhân tạo dao động trong khoảng 255 – 295 trứng /g cá cái và cũng có sự 

khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều lượng 200 µg. Như vậy sức sinh sản 

của cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục từ 128 đến 295 trứng /g là cao hơn sức sinh sản của 

cá trèn bầu thành thục tự nhiên từ 114 đến 291 trứng /g cá cái. Nguyên nhân, có thể do 

cá trèn bầu được nuôi vỗ cho ăn đầy đủ, thức ăn có hàm lượng protein cao và ổn định, 

quen dần với điều kiện nuôi nhốt, dẫn đến cá thành thục tốt, hệ số thành thục cao từ đó 

cho sức sinh sản cao hơn cá trèn bầu thành thục từ tự nhiên. So với một số loài cá nước 

ngọt da trơn khác được nuôi vỗ thành thục rồi cho sinh sản nhân tạo thì cá trèn bầu có 

sức sinh sản tương đương với sức sinh sản của cá tra (150.000 trứng /kg) [102], cá kết 
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(188.365 trứng /kg) [86], cá heo (185.000 – 270.000 trứng /kg) [13]. Tuy nhiên sức 

sinh sản cá trèn bầu cao hơn sức sinh sản của một số loài như cá lăng nha Mystus 

wyckioides (8.900 – 10.510 trứng /kg) [49], cá trê Phú Quốc Clarias gracilentus 

(15.475 trứng /kg) [99] và thấp hơn sức sinh sản cá chốt trắng Mystus planiceps 

(537.575 trứng /kg) [47] có thể do đặc tính di truyền của từng loài khác nhau nên sức 

sinh sản cũng khác nhau. 

Tỷ lệ trứng cá trèn bầu thụ tinh tự nhiên dao động từ 70,1 – 85,7% có khác biệt 

(p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với liều lượng 200 µg. Phương pháp gieo tinh nhân 

tạo tỷ lệ thụ tinh dao động từ 45,1 đến 48,0% và không có sự khác biệt (p>0,05) giữa 

ba liều lượng. Tỷ lệ thụ tinh của trứng cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục tương đương với 

trứng cá trèn bầu thành thục từ tự nhiên. So với một số loài cá nước ngọt da trơn sử 

dụng phương pháp gieo tinh nhân tạo thì tỷ lệ thụ tinh cá trèn bầu gieo tinh nhân tạo 

thấp hơn cá tra (55 – 78%) [102], cá lăng nha (65 – 73%) [101], cá trê trắng Clarias 

batrachus (65 – 76%) [81], lươn đồng Monopterus albus (52 – 83%) [69], cá kết (61 – 

77%) [86]. Tuy nhiên tỷ lệ trứng thụ tinh của cá trèn bầu ở phương pháp gieo tinh 

nhân tạo gần tương đương với cá chốt trắng (21 – 66%) [46], cá heo (38 – 73%) [13]; 

và cao hơn cá trê Phú Quốc (10,3%) [99]. 

Tỷ lệ cá nở dao động trong khoảng 80,3 – 84,1% ở phương pháp thụ tinh tự 

nhiên, từ 44,9 đến 49,6% ở phương pháp gieo tinh nhân tạo, không có sự khác biệt 

(p>0,05) giữa ba liều lượng ở cả hai phương pháp thụ tinh tự nhiên và gieo tinh nhân 

tạo. Tỷ lệ cá nở từ cá trèn bầu bố mẹ nuôi vỗ thành thục tương đương với cá trèn bầu 

bố mẹ thành thục từ tự nhiên. So với một số loài cá nước ngọt da trơn thì tỷ lệ nở cá 

trèn bầu gieo tinh nhân tạo thấp hơn cá tra (58 – 87%) [102], cá lăng nha (73 – 85%) 

[101], cá kết (73 – 92%) [86], cá heo (73 – 83%) [13]; nhưng cao hơn cá trê trắng (30 

– 41%) [81] và tương đương cá trê Phú Quốc (44,3%) [99]. 

Tỷ lệ sống của cá bột trèn bầu ở phương pháp thụ tinh tự nhiên có khác biệt 

(p<0,05) giữa liều lượng 200 µg thấp nhất (71,5%) với hai liều lượng còn lại 150 µg 

(78,5%) và 100 µg (82,9%); ở phương pháp gieo tinh nhân tạo tỷ lệ sống cá bột cao 

nhất ở liều lượng 100 µg (83,5%), thấp nhất ở liều lượng 200 µg (77,3%) và cũng có 

sự khác biệt (p<0,05) ở hai liều lượng này. Tỷ lệ sống cá bột ở thí nghiệm này tương 

đương với cá trèn bầu thành thục ngoài tự nhiên. 
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Tỷ lệ cá dị hình dao động từ 9,3 – 12,5%, cá dị hình thấp ở liều lượng LHRH-a 

thấp và cá dị hình cao ở liều lượng LHRH-a cao, ở hai phương pháp thụ tinh tự nhiên 

và gieo tinh nhân tạo đều có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 100 µg với hai liều 

lượng còn lại. 

Tóm lại, cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục cho sinh sản tốt, sức sinh sản thực tế khá 

cao từ 128 – 295 trứng /g cá cái, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của gieo tinh nhân tạo cho tỷ 

lệ thấp có thể là do vuốt nên phóng cả những trứng chưa chín, làm nang trứng vỡ và 

phôi yếu không nở được mà chết phôi. 

3.4.3. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng HCG khác nhau về liều lượng 

Khối lượng cá cái 80 – 110 g /con (trung bình 94,2 g /con). Khối lượng cá đực 35 

– 50 g /con (trung bình 42,9 g /con). Khi sử dụng HCG ở ba mức liều lượng 2.000, 

2.500 và 3.000 IU /kg cá, tỷ lệ cá sinh sản là 100%, kết quả cụ thể ở Bảng 3.13 

Bảng 3.13: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục khi dùng HCG 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(IU) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

2.000 4 
8,2a ± 

0,2 
100 

76,8a ± 

6,3 

89,6a ± 

0,3 

89,3b ± 

0,7 

86,4a ± 

0,8 

8,5a  ± 

0,2 

2.500 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

80,5ab ± 

7,4 

87,9a ± 

1,3 

86,0ab ± 

0,8 

86,0a ± 

1,8 

8,2a   ± 

0,3 

3.000 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

100,3b ± 

6,6 

88,6a ± 

1,0 

85,2a ± 

1,6 

85,9a ± 

0,9 

9,3b  ± 

0,1 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

2.000 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

193,3a ± 

8,2 

56,9b ± 

4,0 

53,6b ± 

2,0 

84,8b ± 

2,1 

8,3a  ± 

0,4 

2.500 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

200,0a ± 

9,9 

38,5a ± 

1,7 

47,6a ± 

0,9 

80,5ab ± 

1,3 

8,8a  ± 

0,1 

3.000 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

254,8b ± 

6,6 

36,1a ± 

3,6 

44,4a ± 

2,2 

79,5a ± 

0,9 

9,7b  ± 

0,1 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả ở Bảng 3.13 cho thấy, thời gian hiệu ứng từ 8,0 – 8,5 giờ và không khác 

biệt (p>0,05) giữa ba liều lượng. Sức sinh sản thực tế dao động từ 76 đến 100 trứng /g 

cá khi sử dụng phương pháp thụ tinh tự nhiên, có khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 

2.000 IU với liều lượng 3.000 IU /kg cá; từ 193 đến 254 trứng /g cá khi sử dụng 

phương pháp gieo tinh nhân tạo, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 3.000 

IU với hai liều còn lại. Tỷ lệ trứng thụ tinh ở phương pháp thụ tinh tự nhiên dao động 

trong khoảng 87,9 – 89,6% và không có sự khác biệt (p>0,05) giữa ba liều lượng 



70 
 

HCG; ở phương pháp gieo tinh nhân tạo từ 36,1 đến 56,9%, khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với liều lượng 2.500 và 3.000 IU /kg. Tỷ lệ trứng thụ 

tinh ở cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục tương đương với cá trèn bầu thành thục ngoài tự 

nhiên. Tỷ lệ cá nở dao động trong khoảng 85,2 – 89,3% và có khác biệt (p<0,05) giữa 

liều lượng 2.000 với liều lượng 3.000 IU /kg ở phương pháp thụ tinh tự nhiên; từ 44,4 

đến 53,6% và khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.000 IU /kg với hai liều lượng còn 

lại ở phương pháp gieo tinh nhân tạo. Tương tự như sức sinh sản và tỷ lệ cá nở ở cá 

trèn bầu bố mẹ được nuôi vỗ thành thục cao hơn cá trèn bầu bố mẹ thành thục từ tự 

nhiên. Tỷ lệ sống cá trèn bầu bột từ 85,9 đến 86,4% và không có sự khác biệt (p>0,05) 

giữa ba liều lượng ở phương pháp thụ tinh tự nhiên; ở phương pháp gieo tinh nhân tạo 

tỷ lệ sống cá bột đạt từ 79,5 đến 84,8% và khác biệt (p<0,05) giữa liều lượng 2.000 với 

liều lượng 3.000 IU /kg và tương đương với cá trèn bầu bố mẹ thành thục từ tự nhiên. 

Tỷ lệ cá trèn bầu dị hình ở phương pháp thụ tinh tự nhiên từ 8,2 đến 9,3% và khác biệt 

(p<0,05) giữa liều lượng 3.000 với hai liều lượng còn lại; từ 8,3 đến 9,7% và có khác 

biệt ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 3.000 với hai liều lượng còn lại ở phương pháp 

gieo tinh nhân tạo. 

Kích thích sinh sản cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục bằng HCG có sức sinh sản cao 

hơn cá tra [102], cá vồ đém Pangasius larnaudii [38], cá lăng nha [49], cá bông lau 

Pangasius krempfi [25], cá hú Pangasius conchophilus [80], cá trê Phú Quốc [99]; 

nhưng thấp hơn cá chốt trắng [46], cá dứa Pangasius sp [61]. Tỷ lệ trứng thụ tinh và tỷ 

lệ nở của cá trèn bầu ở phương pháp gieo tinh nhân tạo thấp hơn cá tra [102], cá lăng 

nha [49], lươn đồng [69], cá hú [80], cá tra nghệ Pangasius kunyit [131], cá dứa [61]; 

nhưng tương đương với cá vồ đém [38], cá trê trắng [81], cá bông lau [25], cá chốt 

trắng [46], cá ba sa Pangasius bocourti [84] và cao hơn cá trê Phú Quốc [99]. 

3.4.4. Kích thích cá trèn bầu sinh sản bằng P khác nhau về liều lượng 

Khối lượng cá cái 60 – 105 g /con (trung bình 90,2 g /con). Khối lượng cá đực 35 

– 50 g /con (trung bình 41,5 g /con). Khi sử dụng P ở ba mức liều lượng 10, 15 và 20 

mg /kg cá, tỷ lệ cá sinh sản là 100%, kết quả cụ thể ở Bảng 3.14 
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Bảng 3.14: Kết quả các chỉ tiêu sinh sản cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục khi dùng P 

Phương 

pháp thụ 

tinh 

Liều 

lượng 

(mg) 

Cá cái 

(con) 

Thời 

gian cá 

đẻ (h) 

Tỷ lệ 

cá 

rụng 

trứng 

(%) 

SSS thực 

tế (trứng 

/g) 

Tỷ lệ 

trứng 

thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ cá 

nở (%) 

Tỷ lệ 

sống của 

cá bột (%) 

Tỷ lệ cá 

dị hình 

(%) 

Thụ tinh 

tự nhiên 

10 4 
8,5a ± 

0,3 
100 

129,0a ± 

7,7 

86,8a ± 

1,1 

84,1a ± 

2,3 

84,9a ± 

1,3 

7,6a  ± 

0,2 

15 4 
8,0a ± 

0,3 
100 

157,8b ± 

4,5 

83,2a ± 

1,1 

88,8a ± 

1,1 

83,4a ± 

1,3 

7,6a  ± 

0,3 

20 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

156,5b ± 

2,0 

84,5a ± 

1,3 

86,1a ± 

0,9 

83,7a ± 

1,5 

8,2a  ± 

0,2 

Gieo 

tinh 

nhân tạo 

10 4 
8,5b ± 

0,3 
100 

247,5a ± 

3,4 

50,7b ± 

1,3 

53,1b ± 

1,2 

85,7b ± 

1,3 

7,8a  ± 

0,1 

15 4 
7,5a ± 

0,3 
100 

254,5a ± 

7,6 

45,4a ± 

1,0 

47,6a ± 

1,5 

78,3a ± 

0,8 

8,8b  ± 

0,2 

20 4 
7,5a ± 

0,0 
100 

271,5b ± 

1,4 

45,4a ± 

0,8 

46,9a ± 

0,7 

75,7a ± 

1,0 

9,1b  ± 

0,1 

Các giá trị trong cùng cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

theo phương pháp thụ tinh. Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 3.14 cho thấy, thời gian hiệu ứng ở hai phương pháp thụ tinh 

từ 7,5 đến 8,5 giờ. Ở phương pháp gieo tinh nhân tạo, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

giữa liều lượng 10 mg /kg cá so với liều 15 mg và 20 mg. 

Ở phương pháp thụ tinh tự nhiên cá trèn bầu có quả sức sinh sản thực tế từ 129 

đến 157 trứng /g cao hơn cá thành thục ngoài tự nhiên và có khác biệt ý nghĩa (p<0,05) 

giữa liều lượng 10 mg với hai liều lượng còn lại. Tỷ lệ trứng thụ tinh dao động từ 84,5 

– 86,8%, tỷ lệ cá nở từ 84,1 đến 88,8%, tỷ lệ sống cá bột 83,4 – 84,9%, tỷ lệ dị hình 

7,6 – 8,2% và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa ba liều lượng và tương đương 

với cá trèn bầu thành thục ngoài tự nhiên. 

Ở phương pháp gieo tinh nhân tạo cá trèn bầu có sức sinh sản 247 – 271 trứng /g 

có khác biệt ý nghĩa (p<0,05) giữa liều lượng 10, 15 mg với liều lượng 20 mg /kg và 

có sức sinh sản cao hơn cá trèn bầu thành thục ngoài tự nhiên. Tỷ lệ trứng thụ tinh từ 

45,4 đến 50,7%, tỷ lệ cá nở 46,9 – 53,1%, tỷ lệ sống cá bột 75,7 – 85,7% và có khác 

biệt (p<0,05) giữa liều lượng 10 mg với hai liều lượng còn lại và cao hơn cá trèn bầu 

thành thục ngoài tự nhiên. Tỷ lệ cá dị hình từ 7,8 đến 9,1% và khác biệt (p<0,05) giữa 

liều lượng 10 mg với hai liều còn lại. 

So với một số loài cá nước ngọt da trơn được nuôi vỗ thành thục rồi dùng 

hormon steroid kích thích sinh sản và gieo tinh nhân tạo, cá trèn bầu có sức sinh sản 

cao hơn cá lăng vàng Hemibagrus nemurus (37.594 – 38.267 trứng /kg cá) [5]; nhưng 
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cá trèn bầu có tỷ lệ trứng thụ tinh và tỷ lệ cá nở thấp hơn cá tra (trứng thụ tinh 27 – 

87%, tỷ lệ cá nở 76 – 93%), cá hú (trứng thụ tinh 70 – 90%, tỷ lệ cá nở 65 – 70%) 

[72], cá lăng vàng (tỷ lệ thụ tinh 60,4 – 69,7%, tỷ lệ nở 76,8 – 78,5%) [5] và cá trê 

vàng Clarias macrocephalus (tỷ lệ thụ tinh 80 – 95%, tỷ lệ nở 73 – 91,6%) [72]. 

Cá trèn bầu được nuôi vỗ thành thục khi cho sinh sản có kết quả một vài chỉ tiêu 

như: kích thước trứng, thời gian phát triển phôi và kích thước miệng cá mới nở tương 

đương với cá trèn bầu thành thục ngoài tự nhiên khi cho sinh sản. 

Tóm lại, khi dùng 3 chất kích thích cho cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục là LHRH-

a, HCG và P đều kích thích cá rụng trứng và sinh sản. Đối với thụ tinh tự nhiên, thời 

gian hiệu ứng 7,5 – 9,0 giờ, sức sinh sản 76 – 174 trứng /g, trứng thụ tinh 70,1 – 

89,6%, tỷ lệ nở 80,3 – 89,3%, tỷ lệ sống cá hết noãn hoàng 71,5 – 86,4%, tỷ lệ dị hình 

7,6 – 12,3%. Đối với gieo tinh nhân tạo, thời gian hiệu ứng 7,5 – 9,0 giờ, sức sinh sản 

193 – 295 trứng /g, trứng thụ tinh 36,1 – 56,9%, tỷ lệ nở 44,4 – 53,6%, tỷ lệ sống cá 

hết noãn hoàng 75,7 – 85,7%, tỷ lệ dị hình 7,8 – 12,5%. 

Thời gian hiệu ứng của chất kích thích cho cá sinh sản nhân tạo phụ thuộc vào 

loại chất kích thích, liều lượng, mức độ tuyến sinh dục thành thục và từng đối tượng cụ 

thể. Mặt khác, thời gian cá đẻ của LHRH-a là chất kích thích sinh sản có tác động gián 

tiếp lên tế bào sinh dục thông qua tuyến yên để tiết kích dục tố gây chính và rụng 

trứng ở cá. Vì vậy, thời gian hiệu ứng khi dùng LHRHa kích thích cá trèn bầu sinh sản 

kéo dài hơn khi dùng HCG và P là phù hợp với nguyên lý chung [75]. 

Sức sinh sản thực tế có thể khác nhau theo tuổi, chiều dài và khối lượng của cơ 

thể. Sức sinh sản của cá còn tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống, đặc biệt là dinh 

dưỡng và nhiệt độ, và mang đặc tính loài rất rõ rệt [92]. Chính vì vậy mà sức sinh sản 

của cá trèn bầu có khác biệt với một số loài cá nước ngọt da trơn khác. 

Tỷ lệ trứng thụ tinh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng tinh của cá đực hay nói 

cách khác là phụ thuộc vào mức độ sinh dục thành thục của cá đực. Mặt khác, chất 

lượng trứng cũng có ảnh hưởng rất lớn lên tỷ lệ trứng thụ tinh và phát triển phôi. 

Trong nghiên cứu này, thụ tinh tự nhiên thường cao hơn gieo tinh nhân tạo. 

Tỷ lệ dị hình của cá thường chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ ấp trứng và liều lượng 

của chất kích thích sử dụng để kích thích cá sinh sản. Tuy nhiên, nhiệt độ ấp trứng 

trong nghiên cứu này dao động không lớn và nằm trong phạm vi thích hợp. Vì vậy, có 
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thể tỷ lệ dị hình của cá trong thí nghiệm này bị ảnh hưởng bởi liều lượng của chất kích 

thích làm cho cá trèn bầu sinh sản. 

Tóm lại, cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục có chỉ tiêu sinh sản tốt hơn cá trèn bầu 

thành thục ngoài tự nhiên trong thí nghiệm này. Nguyên nhân, là cá trèn bầu nuôi vỗ 

quen dần với điều kiện nhân tạo, được cung cấp thức ăn đầy đủ, môi trường sống thích 

hợp. Cá trèn bầu thành thục tự nhiên còn hoang dã, tiếp nhận chất kích thích sinh sản 

của tế bào trứng chưa tốt. Mặt khác, việc tiêm hay không tiêm chất kích thích cho cá 

sinh sản là tùy thuộc vào đặc tính loài có đòi hỏi khác nhau về tín hiệu sinh thái sinh 

sản, chúng được hình thành trong quá trình phát sinh, phát triển của từng loài riêng 

biệt, nên tín hiệu sinh thái sinh sản của cá có tính bạo thủ rất cao mà con người không 

thể thay đổi, liều lượng tiêm chất kích thích sinh sản phù hợp thì cho kết quả tốt nhất 

[92]. Trong nghiên cứu này, dùng chất kích thích cho cá sinh sản LHRH-a liều lượng 

150 µg /kg cá, HCG liều lượng 2.500 IU /kg cá và P liều lượng 15 mg /kg cá có kết 

quả chỉ tiêu sinh sản hiệu quả nhất. 

3.5. Đặc điểm phát triển của ống tiêu hóa và chỉ số lựa chọn thức ăn cá trèn bầu 

bột đến 30 ngày tuổi 

3.5.1. Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa 

3.5.1.1. Thời gian dinh dưỡng trong và kích thước noãn hoàng cá trèn bầu 

 Noãn hoàng được cá trèn bầu sử dụng làm dinh dưỡng trong nghiên cứu này là 

46 – 48 giờ, tương đương với nghiên cứu của Sudhir và cs (2013) [229] cá trèn bầu 

hấp thu noãn hoàng hoàn toàn trong 48 giờ, đường kính trung bình noãn hoàng là 0,79 

± 0,05 mm. So với một số loài cá khác, cá trèn bầu có thời gian dinh dưỡng bằng noãn 

hoàng ngắn hơn so với cá kết dinh dưỡng bằng noãn hoàng 72 giờ [86], cá rô biển 72 

giờ [104], cá lăng chấm Hemibargus guttalus [105] và cá thát lát cườm Chitala chitala 

[27] là 10 ngày, và tương đương với 2 loài cá chẽm Lates calcarifer [234] và cá đối 

[36] là 2 ngày. 
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3.5.1.2. Kích cỡ miệng cá trèn bầu 

Kích cỡ miệng cá là một trong những yếu tố rất quan trọng hạn chế sự bắt mồi 

của cá, ở giai đoạn nhỏ cá có độ mở miệng nhỏ thường có tốc độ tăng trưởng chậm 

hơn so với cá có độ mở miệng lớn hơn khi xét trong cùng loài [226]. 

Bảng 3.15: Sự thay đổi chiều dài cơ thể và kích thước miệng cá trèn bầu 

Ngày tuổi Chiều dài tổng (mm) Chiều dài hàm trên (mm) Cỡ miệng ở 900 (mm) 

2 3,34 ± 0,20 0,36 ± 0,02 0,50 ± 0,03 

3 4,77 ± 0,56 0,42 ± 0,01 0,59 ± 0,02 

4 5,37 ± 0,32 0,53 ± 0,07 0,76 ± 0,10 

5 5,70 ± 0,67 0,56 ± 0,05 0,80 ± 0,08 

6 6,37 ± 0,60 0,57 ± 0,07 0,81 ± 0,09 

7 7,30 ± 0,82 0,62 ± 0,06 0,88 ± 0,09 

8 8,20 ± 0,42 0,64 ± 0,06 0,90 ± 0,09 

9 8,45 ± 0,72 0,70 ± 0,06 0,98 ± 0,09 

10 9,05 ± 0,92 0,71 ± 0,09 1,00 ± 0,14 

15 18,40 ± 1,83 1,40 ± 0,14 1,97 ± 0,21 

20 26,10 ± 3,31 1,93 ± 0,16 2,72 ± 0,23 

25 29,00 ± 3,58 2,03 ± 0,22 2,87 ± 0,32 

30 34,25 ± 6,06 2,35 ± 0,40 3,32 ± 0,57 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

 Theo Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn Kiểm (2009) [92], các loài cá lúc mới 

nở sử dụng noãn hoàng làm nguồn dinh dưỡng, nhưng khi noãn hoàng gần hết buộc 

chúng phải lựa chọn thức ăn bên ngoài môi trường để cho hoạt động sống của cơ thể. 

Thức ăn mà cá con ưa thích trong thời gian này thường là các phiêu sinh động vật có 

kích thước nhỏ và di chuyển chậm chạp. Ở những ngày đầu tiên khi cá bắt đầu phải ăn 

ngoài thường kích thước con mồi nhỏ hơn kích thước của miệng cá, nhưng cá cũng có 

thể ăn được thức ăn có kích cỡ gần bằng cỡ miệng mở ở 900 [159]. Nghiên cứu trên 

loài cá bơn Scophthalmus maximus cho thấy ấu trùng ưu tiên chọn bắt những con mồi 

có kích thước tối ưu 36% chiều cao miệng và 40% chiều rộng miệng, cho nên ấu trùng 

của loài cá này thường chọn ăn luân trùng thay vì chọn copepods [158]. Tuy nhiên, sự 

hiện diện của loại thức ăn có trong hệ thống tiêu hóa của cá còn phụ thuộc rất nhiều 

vào yếu tố khác như thành phần thức ăn, mật độ của thức ăn, sự di chuyển của thức ăn 

trong môi trường nước và khả năng bắt được con mồi của cá. 

 Kết quả từ Bảng 3.15 cho thấy, giữa ngày tuổi với độ mở miệng của cá luôn có 

mối tương quan thuận, cá càng lớn độ mở miệng càng tăng. Cá trèn bầu mở miệng khi 

cá được 2 ngày tuổi và có cỡ miệng là 0,50 ± 0,03 mm. Cá trèn bầu có độ mở miệng 

lớn hơn cá kết 0,34 mm [86], cá tra 0,25 –  0,30 mm [98, 102], cá rô biển 0,38 mm 
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[104], nhưng nhỏ hơn độ mở miệng của cá vồ đém 1,29 mm [65] và tương đương với 

độ mở miệng của cá dày 0,52 mm [107], cá chạch lấu 0,48 mm [41]. 

 Những ngày tiếp theo độ mở miệng và chiều dài của cá trèn bầu tăng rất nhanh. 

Cụ thể ở ngày thứ 10 độ mở miệng đạt 1,0 mm tăng gấp đôi so với ngày thứ 2, tương 

tự chiều dài cơ thể cũng tăng 2,71 lần so với ngày thứ 2 và đạt 9,05 mm ở ngày thứ 10. 

Cho đến cuối thí nghiệm ở 30 ngày tuổi cá trèn bầu có kích cỡ miệng đạt 3,32 mm và 

chiều dài đạt 34,25 mm. Cá có kích cỡ miệng lớn dễ bắt được con mồi như luân trùng, 

trứng nước … ở giai đoạn còn nhỏ giúp cá phát triển nhanh hơn. Cá trèn bầu có độ mở 

miệng so với một số loài ở 30 ngày tuổi thì nhỏ hơn cá kết 3,66 mm [86], nhưng lớn 

hơn cá dày 2,79 mm [107] và cá rô biển 1,37 mm [104]. 

3.5.1.3. Tỷ lệ giữa chiều dài ruột và chiều dài thân (RLG) ở cá trèn bầu 

 Chỉ số RLG được dùng để xác định tính ăn của cá nói chung và cá trèn bầu nói 

riêng, giá trị RLG thể hiện tương quan giữa dài ruột trên dài thân. 

Bảng 3.16: Tỷ lệ của dài ruột trên dài thân cá trèn bầu từ 2 – 30 ngày tuổi 

Ngày tuổi Chiều dài tổng (mm) Chiều dài ruột (mm) RLG 

2 3,34 ± 0,20 0,83 ± 0,24 0,249 

3 4,77 ± 0,56 1,25 ± 0,23 0,262 

4 5,37 ± 0,32 1,58 ± 0,09 0,294 

5 5,70 ± 0,67 1,75 ± 0,25 0,307 

6 6,37 ± 0,60 2,01 ± 0,24 0,315 

7 7,30 ± 0,82 2,37 ± 0,17 0,324 

8 8,20 ± 0,42 2,68 ± 0,14 0,327 

9 8,45 ± 0,72 2,92 ± 0,24 0,345 

10 9,05 ± 0,92 3,17 ± 0,23 0,350 

15 18,40 ± 1,83 8,16 ± 0,92 0,443 

20 26,10 ± 3,31 12,80 ± 1,98 0,490 

25 29,00 ± 3,58 15,85 ± 1,98 0,546 

30 34,25 ± 6,06 19,95 ± 2,42 0,582 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

 Kết quả Bảng 3.16 cho thấy, ống tiêu hóa cá trèn bầu giai đoạn 2 – 30 ngày tuổi 

biến đổi không lớn, tăng dần từ ngày 2 đến ngày 30, và chỉ số RLG đạt từ 0,24 – 0,58. 

Theo Nikolsky (1963) [90], những loài cá có RLG < 1 thường ăn thiên về động vật, 

như vậy cá trèn bầu ở giai đoạn 1 tháng tuổi là loài cá ăn động vật. 

 Chỉ số RLG và tính ăn của cá trèn bầu tương tự một số loài, như cá kết RLG = 

0,31 – 0,36 [86], cá dày RLG = 0,46 – 0,67 [107]; cá lóc đen, cá lóc bông, cá rô đồng 

và cá thát lát cườm đều có RLG < 1 [10, 23, 51, 119]. 
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3.5.1.4. Sự phát triển mô học của ống tiếu hóa 

 Cá trèn bầu mở miệng và sử dụng thức ăn ngoài vào cuối ngày thứ 2 khi noãn 

hoàng còn khối nhỏ; lúc này ống tiêu hóa có thể phân biệt được các thành phần như 

khoang miệng, thực quản, ruột và hậu môn (Hình 3.5). 

 

Hình 3.5: Lát cắt dọc cá trèn bầu 2 ngày tuổi (10X). Ghi chú: (A) khoang miệng, 

(B) thực quản, (C) ruột, (D) hậu môn và (E) noãn hoàng 

 Với cá trèn bầu, ngày tuổi càng lớn thì ống tiêu hóa cũng phát triển hoàn chỉnh 

và đầy đủ về cấu tạo như khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột gấp khúc, hậu 

môn ở cá trèn bầu 10 ngày tuổi (Hình 3.6) tương đương với nghiên cứu của Pradhan 

và cs (2012) [212] cá trèn bầu hoàn chỉnh ống tiêu hóa ở ngày thứ 12. Tiền Hải Lý 

(2016) [107] cá dày có ống tiêu hóa hoàn chỉnh ở ngày thứ 10, cá rô biển ở ngày thứ 

15 [104], cá chạch lấu ở ngày thứ 21 [41], cá nâu Scatophagus argus ở ngày thứ 20 

[59], cá măng Chanos chanos ở ngày thứ 14 [166]. 

 

Hình 3.6: Lát cắt dọc cá trèn bầu 10 ngày tuổi (10X). Ghi chú: (A) khoang miệng, 

(B) hầu, (C) thực quản, (D) dạ dày, (E) ruột, (F) hậu môn và (G) nếp gấp 
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a) Khoang miệng 

 Cá trèn bầu sau 2 ngày từ khi nở có thể phân biệt rõ khoang miệng với các phần 

khác trong ống tiêu hóa. Khoang miệng được cấu tạo gồm một lớp mỏng các biểu mô, 

tới ngày tuổi thứ 2 thì xuất hiện các tế bào tiết chất nhày và các chồi vị giác (Hình 

3.7), không có thay đổi mô học nào đáng kể từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 30. Khoang 

miệng của cá trèn bầu trong quan sát này tương đương với khảo sát của Pradhan và cs 

(2012) [212], sự xuất hiện của các tế bào tiết chất nhầy và các chồi vị giác của cá trèn 

bầu sớm hơn cá bống tượng Oxyeleotris marmoratus xuất hiện ở ngày thứ 3 [97], cá 

dày và cá rô biển xuất hiện ở ngày thứ 5 [104, 107]. 

 

Hình 3.7: Khoang miệng cá trèn bầu 2 ngày tuổi (40X) 

Ghi chú: (A) khoang miệng, (B) chồi vị giác 

b) Thực quản 

 Thực quản cá trèn bầu có thể nhận biết khi cá sau 2 ngày tuổi, thực quản là một 

đoạn ngắn nối giữa khoang miệng và dạ dày. Thực quản ngắn và có vách dày, vách 

thực quản hình thành các nếp gấp và gợn sóng. Có thể phân được thực quản là nhờ vào 

sự xuất hiện các tế bào dạng cốc (Hình 3.8), đây là các tế bào tiết chất nhầy làm bôi 

trơn thực quản giúp đưa thức ăn xuống dạ dày dễ dàng. Không có sự thay đổi mô học 

đáng chú ý nào được phát hiện từ ngày thứ 10 đến kết thúc thí nghiệm ở ngày 30, 

ngoại trừ tăng số lượng và kích thước của tế bào biểu mô ở vùng sau của thực quản 

(Hình 3.9). 
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Hình 3.8: Thực quản cắt dọc của cá trèn bầu 3 ngày tuổi (40X) 

Ghi chú: (A) tế bào dạng cốc, (B) khoang thực quản 

 

Hình 3.9: Thực quản cắt dọc của cá trèn bầu 15 ngày tuổi (40X). Ghi chú: (A) tế 

bào dạng cốc, (B) lớp cơ, (C) lớp dưới niêm mạc, (D) lớp niêm mạc 

 Thời gian phân biệt thực quản cá trèn bầu trong khảo sát này, tương đương với 

khảo sát của Pradhan và cs (2012) cá trèn bầu sau 2 – 3 ngày tuổi thì phân biệt được 

thực quản trong ống tiêu hóa [212], cá nâu và cá rô biển sau 3 ngày tuổi cũng phân 

được thực quản với các cơ quan khác trong ống tiêu hóa [59, 104]. Thực quản cá dày 

và cá ngát Plotosus canius nằm phía sau xoang miệng, có vách thực quản dày, gấp nếp 

và sau 4 ngày tuổi mới phân biệt được thực quản với các tổ chức khác trong ống tiêu 

hóa [53, 107]. Thực quản cá da trơn Silurus glanis là ống ngắn, hẹp và được bao phủ 

bởi các tế bào biểu mô, có thể phân biệt khi cá được 5 ngày tuổi [186]. Baglole và cs 

(1997) [136] cho rằng, cá bơn Pleuronectes ferruginea sau 7 ngày tuổi mới có thể 

phân biệt được thực quản trong ống tiêu hóa. 
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c) Dạ dày 

Khi cá được 3 – 4 ngày tuổi lúc này dạ dày là một đoạn phình to lớn nhất trong 

ống tiêu hóa, nằm sau thực quản và kết thúc ở phần đầu ruột trước. Khi cá trèn bầu ăn 

thức ăn ngoài thì trước lúc đó dạ dày cũng xuất hiện lớp niêm mạc, lớp tế bào hình trụ 

cao và những nếp gấp (Hình 3.10). 

 

Hình 3.10: Dạ dày cắt dọc của cá trèn bầu 5 ngày tuổi (40X) 

Ghi chú: (A) nếp gấp, (B) lớp niêm mạc, (C) thành dạ dày 

 Khi cá trèn bầu được 15 ngày tuổi thì cấu trúc và chức năng dạ dày phát triển 

hoàn chỉnh. Dạ dày cá trèn bầu có dạng hình túi, được chia làm 2 phần là dạ dày tuyến 

và dạ dày cơ, lúc này dạ dày gia tăng số lượng các tế bào hình trụ cao và nếp gấp. 

Thành dạ dày có cấu tạo gồm 4 lớp là màng ngoài, cơ trơn, dưới niêm mạc và niêm 

mạc. Các nếp gấp có thành phần là mô liên kết và nhiều mao mạch. Tiếp theo niêm 

mạc là lớp dưới niêm mạc, lớp này chứa các dây thần kinh, động mạch và tĩnh mạnh. 

Tuyến dạ dày có dạng hình ống là một phần quan trọng của dạ dày, chúng tiết ra dịch 

hỗ trợ dạ dày tiêu hóa thức ăn, tuyến dạ dày là điểm để đánh dấu sự phát triển hoàn 

chỉnh hệ tiêu hóa của cá bột. Từ sau ngày thứ 15 đến thí nghiệm kết thúc ở ngày 30 thì 

dạ dày tăng kích thước và số nếp gấp niêm mạc nhưng không có sự thay đổi về mô học 

nào liên quan được tìm thấy (Hình 3.11). 
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Hình 3.11: Dạ dày cắt dọc của cá trèn bầu 15 ngày tuổi (40X) 

Ghi chú: (A) dịch nhầy dạ dày, (B) nếp gấp niêm mạc, (C) nếp gấp, (D) lớp cơ trơn, 

(E) lớp dưới niêm mạc, (F) lớp niêm mạc 

 Thời gian hình thành và phát triển hoàn chỉnh dạ dày của cá trèn bầu trong khảo 

sát này tương đương với khảo sát của Pradhan và cs (2012) [212], nhưng phát triển 

hoàn chỉnh dạ dày cá trèn bầu ở ngày thứ 15 thì sớm hơn cá dày [107], cá rô biển 

[104], cá nâu [45], cá Pseudosciaena crocea [194], cá măng [166] có thể phân biệt 

được dạ dày với cá thành phần khác trong ống tiêu hóa ở ngày tuổi thứ 4 và dạ dày 

hoàn chỉnh ở ngày tuổi thứ 20. 

d) Ruột 

 Ruột cá trèn bầu là phần dài nhất của ống tiêu hóa, được bắt đầu từ phía sau dạ 

dày kéo dài đến trực tràng và hậu môn, ruột có chức năng là tiêu hóa thức ăn và hấp 

thụ các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Ruột cá trèn bầu 1 ngày tuổi là một ống thẳng 

được bao bọc bởi một lớp vi nhung mao, khi cá 2 – 3 ngày tuổi thì ruột bắt đầu xuất 

hiện các nếp gấp và độ dày của lớp biểu mô gia tăng cùng với tuổi của cá, không bào 

lipid xuất hiện khi cá trèn bầu được 5 ngày tuổi (Hình 3.12) tương tự với khảo sát của 

Pradhan và cs (2012) [212]. 
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Hình 3.12: Ruột cắt dọc của cá trèn bầu 5 ngày tuổi (40X). Ghi chú: (A) không 

bào lipid, (B) thành ruột, (C) khoang ruột, (D) ruột, (E) hậu môn 

 Cá càng lớn cấu trúc thành ruột cũng dần hoàn chỉnh, khi cá trèn bầu được 15 

ngày tuổi thì thành ruột hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian sau ngày thứ 15 đến kết 

thúc thí nghiệm ở ngày thứ 30, không có sự biến đổi nào được quan sát thấy liên quan 

đến tổ chức mô học của ruột; ngoại trừ tăng chiều dài, kích thước và số lượng nếp gấp 

niêm mạc của ruột. Thành ruột gồm: màng ngoài, cơ trơn, dưới niêm mạc và niêm mạc 

(Hình 3.13) 

 

Hình 3.13: Ruột cắt dọc của cá trèn bầu 15 ngày tuổi (40X) 

Ghi chú: (A) nhung mao, (B) tế bào ruột, (C) lớp niêm mạc dưới, (D) lớp cơ trơn, 

(E) lớp biểu mô, (F) lớp niêm mạc, (G) không bào lipid, (H) thành ruột, (I) dịch ruột 

 Kết quả thí nghiệm này cho thấy, ruột của cá trèn bầu xuất hiện nếp gấp ở ngày 

thứ 2 tương tự như cá chạch lấu [41], nhưng sớm hơn cá dày ở ngày thứ 4 [107]. 

Không bào lipid cá trèn bầu xuất hiện ở ngày tuổi thứ 5 chậm hơn so với cá bống 

tượng ở ngày tuổi thứ 3 [97], cá trê Clarias nieuhofii ở ngày thứ 4 [232], nhưng nhanh 
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hơn cá dày và cá rô biển ở ngày thứ 7 [104, 107]. Ruột cá trèn bầu hoàn chỉnh ở ngày 

thứ 15 tương đương với cá dày ở ngày thứ 14 [107], cá nâu ở ngày thứ 15 [45] nhưng 

sớm hơn cá rô biển và cá bống tượng ở ngày thứ 20 [97, 104]. 

 Tóm lại, ống tiêu hóa cá trèn bầu phát triển và hoàn chỉnh sớm. Sau 2 ngày có thể 

phân biệt được các phần khác nhau trong ống tiêu hóa như khoang miệng, thực quản, 

dạ dày, ruột và hậu môn. Ống tiêu hóa cá trèn bầu phát triển hoàn chỉnh như cá trưởng 

thành ở ngày tuổi thứ 15, đây là thời điểm cá có thể ăn thức ăn tươi sống kích cỡ lớn 

và có khả năng sử dụng được thức ăn chế biến. 

3.5.2. Lựa chọn thức ăn ở cá trèn bầu 

3.5.2.1. Thành phần phiêu sinh vật trong môi trường ao ương 

a) Thực vật phiêu sinh 

 Kết quả khảo sát phiêu sinh thực vật có trong môi trường ao ương thu được 4 

ngành và 25 giống. Trong đó, ngành tảo lục (Chlorophyta) có 16 giống, ngành tảo 

khuê (Bacillariophyta) có 6 giống, ngành luân tảo (Charophyta) có 2 giống và ngành 

tảo lam (Cyanophyta) có 1 giống (Phụ lục 2); Thành phần thực vật phiêu sinh gần như 

ổn định trong suốt quá trình thí nghiệm. Mật độ thực vật phiêu sinh dao động từ 

117.172 đến 1.263.636 cá thể /m3; Có sự biến động tăng hay giảm theo từng ngày thí 

nghiệm và tăng cao ở những đợt gần cuối thí nghiệm. 

b) Phiêu sinh động vật 

 Kết quả khảo sát phiêu sinh động vật có trong môi trường ao ương thu được 4 

ngành và 22 giống. Trong đó ngành Cladocera có 10 giống, ngành Copepoda có 7 

giống, ngành Rotifera có 4 giống và ngành Amoebozoa có 1 giống (Phụ lục 3). Thành 

phần động vật phiêu sinh có trong môi trường ao ương gần như ổn định suốt thời gian 

thí nghiệm. Mật độ động vật phiêu sinh dao động từ 33.636 đến 1.430.545 cá thể /m3, 

phiêu sinh động vật có xu hướng giảm mật độ từ ngày đầu đến gần kết thúc thí 

nghiệm, giống chiếm ưu thế là Moina 506.364 cá thể /m3 và giống Brachionus 159.818 

cá thể /m3. 

3.5.2.2. Tỷ lệ phiêu sinh vật trong ống tiêu hóa của cá 

 Cá trèn bầu khi tiêu gần hết noãn hoàng thì sử dụng thức ăn ở ngoài môi trường 

vào cuối ngày thứ 2. Thức ăn tự nhiên không xuất hiện trong ống tiêu hóa là phiêu sinh 

thực vật, nhóm Amoebozoa từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 30 kết thúc thí nghiệm. Thức 
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ăn có nhiều và đa số trong ống tiêu hóa của cá trèn bầu là phiêu sinh động vật gồm 

nhóm Rotifera, Cladocera, ấu trùng Nauplius và nhóm Copepoda chỉ xuất hiện ở ngày 

thứ 6. 

 Kết quả ở Phụ lục 4 cho thấy tỷ lệ thức ăn có trong ống tiêu hóa của cá trèn bầu 

từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 9 tập trung là Rotifera, chiếm 28,23 – 60,22% và ấu trùng 

Nauplius chiếm 17,52 – 70,48%; từ ngày thứ 10 đến ngày 30 kết thúc thí nghiệm 

nhóm Cladocera chiếm tỷ lệ cao từ 88,98 – 99,70% chủ yếu là giống Daphnia và 

Moina; nhóm Copepoda chỉ có ở ngày thứ 6 chiếm 0,3%. Ở ngày tuổi thứ 2 đến thứ 9 

cá trèn bầu có kích cỡ miệng trung bình là 0,5 – 0,9 mm nên cá bắt được con mồi chủ 

yếu là Brachionus và ấu trùng Nauplius (kích cỡ trung bình 0,1 mm) chiếm tỷ lệ rất 

cao; ở những ngày tiếp theo kích cỡ miệng của cá tăng lên nên cá cũng bắt mồi có kích 

thước lớn hơn như Daphnia và Moina (kích cỡ trung bình 0,3 – 0,4 mm) chiếm tỷ lệ có 

ngày lên tới 76,14%. Điều này do sự tiện lợi thức ăn có trong môi trường dễ bắt mồi 

và những con mồi nhỏ thì tiêu hóa của cá dễ hơn [155]. 

 Tóm lại, cá trèn bầu từ bột đến 30 ngày tuổi không ăn phiêu sinh thực vật, mà ăn 

phiêu sinh động vật chủ yếu là Brachionus, ấu trùng Nauplius, Daphnia và Moina. Cá 

trèn bầu trong thí nghiệm này có tính ăn tương tự như cá dày không ăn thực vật phù 

du, chỉ ăn động vật phù du chủ yếu là ấu trùng Nauplius, Cladocera, Copepoda và 

Rotifera [107]; cá kết cũng không có thực vật phù du trong ống tiêu hóa, còn động vật 

phù du trong ống tiêu hóa chủ yếu là Rotifera, Copedoda, Daphnia, Moina và 

Eucyclops [86]; cá thát lát cườm thức ăn chủ yếu là nhóm Copepoda và Ostracoda 

[119]; nhưng khác với cá bống tượng từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 thì ăn tảo đơn bào 

chiếm 20 – 95% sau ngày thứ 5 mới ăn động vật phiêu sinh [210] và cá rô đồng ăn 

thức ăn bên ngoài ở ngày tuổi thứ 3, thức ăn trong ống tiêu hóa gồm các loài tảo đơn 

bào 40% và động vật phiêu sinh 60% [23]. Mỗi một loài cá có đặc điểm dinh dưỡng 

không giống nhau cho nên sẽ có sự khác nhau về thời gian lấy thức ăn bên ngoài, cũng 

như các loại thức ăn mà cá sẽ ăn vào ống tiêu hóa [92]. Phổ thức ăn của mỗi loài cá có 

thể sẽ thay đổi cho phù hợp với cơ sở thức ăn có trong môi trường nước, khi cá có thay 

đổi loại thức ăn thì thức ăn mới phải thích hợp với đặc điểm của giai đoạn phát triển và 

cơ quan tiêu hóa của cá [117]. 
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3.5.2.3. Chỉ số thức ăn được lựa chọn (E) của cá trèn bầu bột đến 30 ngày 

 Kết quả phân tích chỉ số lựa chọn thức ăn của cá trèn bầu ương trong ao đến 30 

ngày tuổi được trình bày trong Bảng 3.17 

Bảng 3.17: Chỉ số thức ăn được cá trèn bầu lựa chọn 

Zooplankton 
Ngày tuổi 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 

Thermocyclops -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - -1 

Bosminopsis -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Bosmina -1 - -1 - - -1 -1 -1 - - -1 -0,1 -0,2 

Pseudosida -1 - - -1 -1 -1 -1 -1 - -1 -1 - -1 

Macrothrix -1 - -1 - -1 - -1 -1 -0,4 - -1 -0,1 -0,1 

Daphnia -1 -1 -0,1 -0,2 -0,2 0,10 0,14 0,33 0,61 0,61 0,45 0,50 0,40 

Moina -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,16 0,19 0,55 0,63 0,73 0,88 0,85 

Brachionus 0,49 0,55 0,46 0,42 0,41 0,29 0,36 0,29 -1 -1 -1 -1 -1 

Nauplius 0,73 0,71 0,62 0,55 0,51 0,43 0,42 0,18 -1 -1 -1 -1 -1 

 Kết quả Bảng 3.17 cho thấy, cá trèn bầu có sự lựa chọn thức ăn khi cá bắt đầu ăn 

ngoài và có sự thay đổi theo thời gian phát triển của cơ thể cá. Thời gian đầu thí 

nghiệm từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 9 thức ăn tự nhiên có kích cỡ nhỏ như Brachionus 

sp và ấu trùng Nauplius được cá lựa chọn với chỉ số từ 0,18 – 0,73, vì cá trèn bầu thích 

ăn mồi động, có kích thước nhỏ, bơi lội chậm chạm; từ ngày thứ 10 đến kết thúc thí 

nghiệm cá không lựa chọn 2 loại thức ăn này nửa thể hiện qua chỉ số âm. Càng về cuối 

thí nghiệm thí cá chọn loại thức ăn tự nhiên có kích cỡ lớn hơn như Daphnia và 

Moina, cụ thể từ ngày thứ 7 cá bắt đầu chọn Daphnia với chỉ số 0,10 – 0,61 và Moina 

cá chọn từ ngày thứ 8 có chỉ số từ 0,16 – 0,88. Sự lựa chọn thức ăn của cá có thể liên 

quan đến sự hiện diện thức ăn có trong thủy vực, thức ăn ưa thích, tập tính ăn của loài, 

kích cỡ miệng và cấu trúc hoàn chỉnh của ống tiêu hóa. 

 Barkoh (1984) [140] cho rằng tập tính ăn của loài là một trong những yếu tố rất 

quan trọng, quyết định đến sự lựa chọn thức ăn của loài đó. Phiêu sinh động vật được 

dùng rộng rãi để nuôi các loài ấu trùng cá do có kích cỡ nhỏ, bơi chậm, sống lơ lửng 

trong môi trường nước nên nó làm thức ăn thích hợp cho cá bột khi hết noãn hoàng 

[15, 160, 170, 236]. Cá trèn bầu trong nghiên cứu này có sự lựa chọn thức ăn tương 

đương với cá kết có sự lựa chọn Rotifera 0,19 – 0,56, Daphnia 0,17 – 0,75 và Moina 

0,32 – 0,82 [86]; cá dày sử dụng thức ăn được lựa chọn là ấu trùng Nauplius 0,08 – 

0,79, Rotifera 0,52 – 0,61, Daphnia 0,13 – 0,65, Moina 0,05 – 0,88 [107]. 
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 Tóm lại, kết quả phân tích thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa cá trèn bầu từ 2 

đến 30 ngày tuổi cho thấy cá không chọn phiêu sinh thực vật làm thức ăn mà chỉ chọn 

ăn thức ăn là phiêu sinh động vật. Từ ngày 2 đến ngày 9 cá chọn thức ăn có kích cỡ 

nhỏ như ấu trùng Nauplius và Brachionus, từ ngày 7 trở về sau cá chọn loại thức ăn có 

kích cỡ lớn hơn như Daphnia và Moina luôn ổn định trong ống tiêu hóa của cá trèn 

bầu cho đến thí nghiệm kết thúc ở 30 ngày. 

3.6. Khả năng chịu đựng một số yếu tố môi trường của cá trèn bầu từ 1 đến 30 

ngày tuổi 

3.6.1. Nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp gây chết cá 

Nhiệt độ ban đầu thí nghiệm là 270C. Kết quả Bảng 3.18 cho thấy, nhiệt độ trên 

gây chết cá trèn bầu dao động trong khoảng 39,2 – 41,40C và nhiệt độ dưới 13,7 – 

14,30C. Biên độ dao động nhiệt độ gây chết của cá trèn bầu hẹp đạt 2,2 ở nhiệt độ trên 

và 0,6 ở nhiệt độ dưới. Nhiệt độ dưới gây chết cá trèn bầu khá thấp là 13,7 – 14,30C, 

điều này cho biết đây là một loài cá thường sống và phân bố ở vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. 

Bảng 3.18: Nhiệt độ gây chết cá trèn bầu ở ngày tuổi khác nhau 

 
Ngày tuổi 

1 5 10 15 20 25 30 

Nhiệt độ trên 

gây chết cá (0C) 
41,4±0,5 40,8±0,2 40,2±0,2 40,3±0,2 39,7±0,2 39,3±0,1 39,2±0,5 

Nhiệt độ dưới 

gây chết cá (0C) 
14,3±0,5 14,0±0,5 13,8±0,2 13,7±0,5 14,0±0,5 14,3±0,5 14,2±0,3 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

 Nhiệt độ trên gây chết cá trèn bầu thấp hơn cá rô biển (40,3 – 42,90C) [104], cá 

tra (40,80C) và cá basa (40,30C) ở giai đoạn cá giống [14]. Nhiệt độ dưới gây chết cá 

trèn bầu trong nghiên cứu này thấp hơn cá rô biển (15,2 – 15,70C) [104] và cá tra 

(16,70C) [14], nhưng cao hơn cá chép Cyprinus carpio (4,5 – 9,20C) [78] và cá thát lát 

cườm (10,1 – 11,00C) [27]. 

3.6.2. pH cao và thấp gây chết cá 

pH ban đầu thí nghiệm là 7,0. Kết quả trong Bảng 3.19 cho thấy, pH cao gây chết 

cá trèn bầu dao động từ 9,9 đến 10,8 và pH dưới trong khoảng 3,1 – 3,5. Biên độ dao 

động pH gây chết của cá trèn bầu hẹp đạt 0,9 ở pH cao và 0,4 ở pH thấp, pH thấp gây 

chết cá trèn bầu có xu hướng giảm khi cá 1 ngày tuổi là 3,5 tới cá 30 ngày tuổi còn 3,1 

điều này cho thấy khi cá lớn có khả năng phân bố và sống ở pH thấp tốt hơn. 
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Bảng 3.19: pH gây chết cá trèn bầu ở các ngày tuổi khác nhau 

 
Ngày tuổi 

1 5 10 15 20 25 30 

pH cao gây 

chết cá (0C) 
9,9±0,07 10,1±0,05 10,6±0,04 10,7±0,04 10,1±0,26 10,8±0,13 10,4±0,17 

pH thấp gây 

chết cá (0C) 
3,5±0,03 3,5±0,01 3,4±0,04 3,3±0,05 3,3±0,10 3,1±0,12 3,1±0,01 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Mỗi một loài cá có khả năng thích ứng và chịu đựng với pH của môi trường khác 

nhau, ở trong cùng một loài cá với các trạng thái sinh lý khác nhau thì cũng thích ứng 

với mức pH khác nhau. Boyd (2000) [146] cho rằng, “môi trường nước có pH từ 9 đến 

11 cá giảm sinh trưởng và sinh sản, pH từ 4 đến 5 cá sẽ không sinh sản, pH = 4 và pH 

= 11 là điểm chết acid và điểm chết bazơ của cá”. Cá trèn bầu trong nghiên cứu này có 

khả năng chịu đựng pH thấp tốt và loài sống được dưới điểm chết acid. 

Kết quả ở nghiên cứu này cho thấy cá trèn bầu có pH cao gây chết cao hơn cá rô 

biển (9,0 – 9,6) [104]; tương đương với cá chép (9,5 – 10,8) [78], cá tai tượng 

Osphronemus goramy (9,5 - 11) [109] và cá rô đồng Anabas testudineus (11) [35] 

nhưng thấp hơn cá sặc rằn Trichogaster pectoralis (11,8) [35]. Ở pH thấp gây chết cá 

trèn bầu cao hơn cá sặc rằn (2,4) [35]; tương đương với cá rô biển (3,0 – 3,4) [104] 

nhưng thấp hơn cá thát lát cườm (3,5 – 4,5) [27], cá tai tượng (4,0 – 4,5) [109] và cá cá 

chép (4,2 – 4,5) [86]. 

3.6.3. Ngưỡng oxy và tiêu hao oxygen của cá trèn bầu 

Kết quả trong Bảng 3.20 cho thấy, ngưỡng oxy cá trèn bầu dao động từ 0,52 đến 

0,83 mg O2 /L và tiêu hao oxygen trong khoảng 0,54 – 2,94 mg O2 /g.giờ và có khuynh 

hướng giảm dần theo ngày tuổi. 

Bảng 3.20: Ngưỡng oxy (mg O2 /L) và tiêu hao oxygen (mg O2 /g.giờ) cá trèn bầu ở 

các ngày tuổi khác nhau 

 
Ngày tuổi 

1 5 10 15 20 25 30 

Ngưỡng oxy 0,83±0,05 0,80±0,08 0,75±0,05 0,72±0,03 0,70±0,01 0,64±0,05 0,52±0,04 

Tiêu hao 

oxygen 
2,94±0,16 2,82±0,16 2,29±0,17 1,96±0,06 1,52±0,03 0,98±0,05 0,54±0,03 

Ghi chú: Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Nikolsky (1963) [90] cho rằng “lượng oxy mà cá cần không cố định, nó có thể 

thay đổi theo giai đoạn phát triển của từng cá thể. Ngưỡng oxy và tiêu hao oxygen của 
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cá trèn bầu biến đổi theo quy luật là cá thể trưởng thành chịu đựng điều kiện thiếu oxy 

tốt hơn cá thể non”. Từ đó cho thấy ngưỡng oxy của cá trèn bầu ở ngày tuổi nhỏ cao 

hơn ngưỡng oxy của cá ở ngày tuổi lớn và “cá thể còn non có cường độ trao đổi chất 

cao hơn cá thể trưởng thành nên tiêu hao oxygen của cá thể còn non lớn hơn cá thể 

trưởng thành” [22]. Ngưỡng oxy của cá trèn bầu thấp hơn cá trôi Labeo rohita (0,66 – 

0,97 mg O2 /L) [120], tương đương với cá rô biển (0,54 – 0,80 mg O2 /L) [104] và mè 

trắng Hypophthalmichthys harmandi (0,55 – 0,89 mg O2/L) [78], nhưng cao hơn so 

với cá chép (0,11 – 0,22 mg O2 /L) và cá trắm cỏ Ctenopharyngodon idella (0,22 – 

0,49 mg O2 /L) [78]. 

3.6.4. Độ mặn gây chết cá trèn bầu 

 Kết quả nghiên cứu xác định độ mặn gây chết cá trèn bầu dao động từ 14,3 đến 

16,3‰. Cụ thể độ mặn gây chết cá trèn bầu 1 ngày tuổi (14,3 ± 0,6‰), 5 và 10 ngày 

tuổi (14,7 ± 0,6‰), 15 ngày tuổi (15,0‰), 20 ngày tuổi (15,3 ± 0,6‰), 25 ngày tuổi 

(15,7 ± 0,5‰) và 30 ngày tuổi (16,3 ± 0,5‰). Độ mặn gây chết cá trèn bầu có xu 

hướng tăng theo ngày tuổi của cá mặc dù biên độ không lớn. Đặng Ngọc Thanh (1974) 

[15] cho rằng “độ mặn từ 5 – 8‰ là độ mặn sinh lý chung của đa số các thủy sinh vật”. 

Như vậy độ mặn sinh lý chung thấp hơn so với độ mặn gây chết cá trèn bầu. Từ thí 

nghiệm có thể kết luận đây là loài cá có khả năng sống trong môi trường nước lợ. Điều 

này cũng phù hợp với nhận định cá trèn bầu sống được trong môi trường nước lợ, có 

đặc tính sống thành đàn ít hoạt động, thường chụm lại thành khối trong hốc đá, hốc 

cây ven bờ [77, 134]. Độ mặn gây chết cá trèn bầu trong thí nghiệm này cao hơn cá rô 

biển (11,1 – 11,8‰) [104], cá tai tượng (11 – 13‰) [70], cá thát lát cườm (11 – 12‰) 

[27], cá mè trắng (9‰) [204], cá trắm cỏ (9,75‰) [151], cá basa (10‰) [6]; tương 

đương với cá chép (11,1 – 16,8‰) và cá linh ống Cirrhinus julienni (16‰) [79]; 

nhưng thấp hơn so với cá rô đồng (phôi là 19‰ và cá bột 17‰) [35], cá leo Wallago 

attu ở 30 ngày tuổi (18‰) [30]. 

 Tóm lại, cá trèn bầu từ 1 đến 30 ngày tuổi có nhiệt độ trên gây chết dao động từ 

39,2 đến 41,40C và nhiệt độ dưới trong khoảng 13,7 – 14,30C. pH cao gây chết cá trèn 

bầu dao động từ 9,9 đến 10,8 và pH dưới trong khoảng 3,1 – 3,5. Ngưỡng oxy cá trèn 

bầu dao động từ 0,52 đến 0,83 mg O2 /L và tiêu hao oxygen trong khoảng 0,54 – 2,94 

mg O2 /g.giờ. Độ mặn gây chết cá trèn bầu dao động từ 14,3 đến 16,3‰. 
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3.7. Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ đến tăng trưởng, tỷ lệ sống cá trèn bầu giai 

đoạn 1 – 30 ngày tuổi trong bể composite 

3.7.1. Ảnh hưởng của các tổ hợp thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

3.7.1.1. Một số chỉ tiêu môi trường nước trong bể ương 

Môi trường nước trong bể ương cá gồm nhiệt độ 24,0 – 28,60C; pH = 7,0 – 7,8; 

DO = 5,4 – 6,0 mg /L; NH3/NH4
+ = 0,0 – 0,06 mg /L và NO2

- = 0,0 – 0,5 mg /L. 

Những yếu tố môi trường trong thí nghiệm này đều thích hợp cho cá trèn bầu sinh 

trưởng và phát triển. 

3.7.1.2. Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài 

 Kết quả tăng trưởng về khối lượng và chiều dài cá trèn bầu sau 30 ngày ương 

trong bể bằng các tổ hợp thức ăn khác nhau trong Bảng 3.21 

Bảng 3.21: Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài sau 30 ngày ương 

bằng các tổ hợp thức ăn 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,0005a ± 0,0 0,0005a ± 0,0 0,0005a ± 0,0 0,0005a ± 0,0 

Khối lượng 

cuối 

W30 (g) 0,2539c ± 0,0111 0,4066d ± 0,0047 0,1028b ± 0,0028 0,0586a ± 0,0169 

DWG 

(g/ngày) 
0,0084c ± 0,0004 0,0135d ± 0,0002 0,0034b ± 0,0001 0,0020a ± 0,0006 

SGRW 

(%/ngày) 
20,74c ± 0,1748 22,35d ± 0,0400 17,75b ± 0,0831 15,32a ± 0,5340 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 2,2833a ± 0,0333 2,2500a ± 0,0500 2,2833a ± 0,0441 2,2667a ± 0,0167 

Chiều dài 

cuối 

L30 (mm) 32,50c ± 0,3215 38,72d ± 0,5600 22,97b ± 0,1692 20,82a ± 0,1878 

DLG 

(mm/ngày) 
1,0072c ± 0,0099 1,2155d ± 0,0203 0,6894b ± 0,0048 0,6183a ± 0,0067 

SGRL 

(%/ngày) 
8,86c ± 0,0327 9,50d ± 0,1258 7,71b ± 0,0471 7,41a ± 0,0530 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 3.21 cho thấy, ngày đầu tiên thí nghiệm kích cỡ cá ở 4 

nghiệm thức tương đối đồng nhất về khối lượng trung bình (0,0005 g /con) và chiều 

dài trung bình (2,2 mm /con) không có khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Sau 

30 ngày thí nghiệm thì cá đạt trung bình về khối lượng lần lượt NT1 (0,2539 g /con), 

NT2 (0,4066 g /con), NT3 (0,1028 g /con), NT4 (0,0586 g/con) và chiều dài trung bình 

lần lượt là NT1 (32,50 mm /con), NT2 (38,72 mm /con), NT3 (22,97 mm /con), NT4 

(20,82 mm /con); có sự khác biệt thống kê (p<0,05) ở khối lượng và chiều dài giữa 4 

nghiệm thức với nhau. Ở NT2 cá có tăng trưởng cao nhất đạt DWG = 0,0135 g /ngày 
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và DLG = 1,2155 mm /ngày, ở nghiệm thức này cá ăn động vật phiêu sinh là artemia 

từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 10 và sau đó thì ăn trùn chỉ, trứng cyst artemia được đem 

ấp trong môi trường nước lợ (5‰) sau khi bung dù hoặc nở thì cho cá trèn bầu ăn 

trong môi trường nước ngọt thì ấu trùng artemia sống và lơ lửng trong môi trường 

nước ngọt khoảng 2 giờ nên cá trèn bầu cũng bắt được con mồi artemia tốt. Cá có tăng 

trưởng thấp nhất ở NT4 đạt DWG = 0,0020 g /ngày và DLG = 0,6183 mm /ngày do cá 

trèn bầu được cho ăn TACN ngay từ đầu chưa thích hợp với sự phát triển của ống tiêu 

hóa dẫn đến cá sinh trưởng chậm. 

Phiêu sinh động vật là thức ăn tốt nhất và đầu tiên cho đa số các loài cá [92]. 

Thức ăn tự nhiên dễ tiêu hóa hơn TACN và thức ăn tự nhiên cũng góp phần vào quá 

trình tiêu hóa do có những enzyme, thành phần acid amin cao, kích cỡ nhỏ, bơi lội 

chậm, lơ lửng trong nước và ít ô nhiễm môi trường [148, 173]. Một số loại thức ăn tự 

nhiên rất quan trọng để ương một số loài cá nước ngọt và mặn có giá trị kinh tế cao 

hiện nay là tảo, động vật phiêu sinh, luân trùng và artemia [191], nhiều loài cá được 

ương thành công khi sử dụng phiêu sinh động vật làm thức ăn [237]. Person-Le Ruyet 

và cs (1993) [207] cho rằng sử dụng thức ăn chế biến cho cá bột ăn sớm dẫn đến tăng 

trưởng kém. 

Sau 30 ngày ương cá trèn bầu bằng các tổ hợp thức ăn, cá có tăng trưởng khối 

lượng đặc trưng dao động từ 15,32 đến 22,35% /ngày; cao hơn so với cá dày (15,2 – 

16,4% /ngày) [107] và lươn đồng Monopterus albus (5,26 – 5,35% /ngày) [68]; tương 

đương với cá kết (19,0 – 20,3% /ngày) [86]; lươn đồng (16,16 – 19,16% /ngày) [43] và 

cá basa (20,8% /ngày) [190]. Cá trèn bầu có tăng trưởng chiều dài đặc trưng từ 7,41 

đến 9,50% /ngày cao hơn so với cá dày (3,60 – 4,12% /ngày) [107]. 

3.7.1.3. Hệ số biến thiên và tỷ lệ sống 

 Kết quả hệ số phân đàn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau khi ương 30 ngày bằng các 

tổ hợp thức ăn trong Bảng 3.22. 
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Bảng 3.22: Hệ số biến thiên và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau khi ương 30 ngày bằng các tổ 

hợp thức ăn 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 NT2 NT3 NT4 

CVW (%) 
01 ngày 0 0 0 0 

30 ngày 7,60 1,99 4,77 5,0 

CVL (%) 
01 ngày 2,52 3,85 3,34 3,27 

30 ngày 1,71 1,51 1,28 1,56 

Tỷ lệ sống (%) 30 ngày 18,50b ± 1,27 37,50d ± 1,79 23,10c ± 0,56 12,18a ± 0,86 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Kết quả trong Bảng 3.22 cho thấy, hệ số biến thiên về khối lượng cũng như chiều 

dài ngày đầu tiên bố trí thí nghiệm là tương đối đồng nhất. Sau 30 ngày thí nghiệm hệ 

số phân đàn về khối lượng từ 1,99 đến 7,60% và chiều dài trong khoảng 1,28 – 1,71%. 

Hệ số biến thiên thấp ở NT2, NT3 và cao ở NT1, NT4 đều này cho biết cá trèn bầu bắt 

đầu ăn thức ăn ngoài thì ăn động vật phiêu sinh (artemia và luân trùng) cho cá tăng 

trưởng đều hơn nên hệ số biến thiên thấp so với cho cá ăn lòng đỏ trứng và thức ăn 

công nghiệp. Kestemont và cs (2007) [182] cho rằng sự phân cỡ trong quần đàn là vấn 

đề rất quan trọng đối với những loài cá dữ và có đặc tính săn con mồi. Cá trèn bầu có 

hệ số biến thiên thấp hơn cá dày CVw = 3,70 – 89,47% [107], lươn đồng 20 ngày tuổi 

có CVw = 4,61 – 11,44% và CVL = 4,76 – 10,4%, ở 40 ngày tuổi có CVw = 15,18 – 

23,44% và CVL = 2,74 – 4,23% [43], nhưng cao hơn cá kết CVw = 0,20 – 0,46% [86]. 

 Tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 30 ngày dao động từ 12,18 đến 37,50%; đạt cao nhất ở 

NT2 37,50%, NT3 23,10%, NT1 18,50% và thấp nhất ở NT4 12,18%, có sự khác biệt 

thống kê có ý nghĩa (p<0,05) giữa 4 nghiệm thức trong thí nghiệm. Ở NT2 có tỷ lệ 

sống cao là do cho ăn thức ăn artemia những ngày đầu, tiếp theo cho ăn trùn chỉ đến 

kết thúc thí nghiệm; 2 loại thức ăn này phù hợp cỡ miệng, giàu dinh dưỡng và đặc tính 

ăn của cá trèn bầu. Ở NT1 cho ăn lòng đỏ trứng kết hợp bột đậu nành và NT4 cho ăn 

TACN ngay từ đầu cho nên có tỷ lệ cá sống thấp, “do ở giai đoạn còn nhỏ cá bột 

không đủ men để tiêu hóa được thức ăn công nghiệp hay chế biến” [150], ngoài ra 

trong môi trường không có thức ăn ưa thích thì cá sẽ sử dụng thức ăn bắt buột lúc đó 

tỷ lệ sống thấp [92]. Tỷ lệ sống cá trèn bầu trong nghiên cứu này gần tương đương với 

tỷ lệ sống của cá tra khi cho ăn thức ăn luân trùng (25%), trứng nước (19%), lòng đỏ 

trứng kết hợp bột đậu nành (13%) [130], cá heo (28,6%) [9]; thấp hơn cá kết (66,6 – 

90,7%) [86], cá bông lau (42,7 – 90,6%) [26], cá tra nghệ (40,9 – 95,5%) [131], cá 
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lăng nha (58,67 – 96,0%) [49, 50], cá trê Phú Quốc (74 – 77,3%) [60]; nhưng cao hơn 

cá leo (2 – 12%) [11]. 

Nghiên cứu thay đổi thức ăn, để tìm ra loại thức ăn thích hợp cho tăng trưởng và 

tỷ lệ sống của cá tốt nhất là một trong những điểm then chốt nhằm nâng cao năng suất 

và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, ngoài thức ăn thì các khía cạnh kỹ thuật cũng cần được 

quan tâm như hệ thống ương nuôi, quản lý môi trường nước, kỹ thuật chăm sóc và 

phòng trị bệnh cho tốt để có hiệu quả cao nhất. Trong cả một quá trình ương cá bột 

việc chọn thức ăn phù hợp đóng một vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là những loài 

cá dữ ăn động vật và ăn thịt lẫn nhau. Trong các loại thức ăn tự nhiên dùng ương cá 

nước ngọt giai đoạn đầu thường là moina và trùn chỉ. Tuy nhiên, kích cỡ miệng cá trèn 

bầu nhỏ nên 3 ngày đầu phải dùng lòng đỏ trứng, bột đậu nành, luân trùng hoặc 

artemia, sau đó mới dùng moina và trùn chỉ thì đem lại hiệu quả tốt hơn trong ương cá 

trèn bầu giai đoạn cá bột lên cá hương. Tiêu chuẩn của thức ăn cho cá bột ăn là phải có 

mật độ thích hợp, vận động vừa phải, kích cỡ phù hợp với cỡ miệng của cá và giá trị 

dinh dưỡng ổn định thì cá ăn vào mới phát triển và sinh trưởng tốt. 

Như vậy, dựa vào kết quả nghiên cứu này có thể kết luận khi sử dụng thức ăn 

phiêu sinh động vật kết hợp với trùn chỉ hoặc cá tạp để ương nuôi cá trèn bầu đến 30 

ngày tuổi cho tỷ lệ sống và tăng trưởng tốt nhất. 

3.7.2. Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

3.7.2.1. Một số chỉ tiêu môi trường nước trong bể ương 

Môi trường nước trong bể ương cá trèn bầu giai đoạn 1 – 30 ngày tuổi khác nhau 

về mật độ gồm nhiệt độ từ 25,1 – 28,60C; pH = 7,0 – 8,0; DO = 4,2 – 5,1 mg /L; 

NH3/NH4
+ = 0,0 – 0,09 mg /L và NO2

- = 0,0 – 0,5 mg /L. Những yếu tố môi trường 

nước trong thí nghiệm này đều thích hợp cho cá trèn bầu sinh trưởng và phát triển. 

3.7.2.2. Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài 

 Kết quả tăng trưởng về khối lượng và chiều dài cá trèn bầu sau 30 ngày ương 

trong bể ở các mật độ khác nhau trong Bảng 3.23 
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Bảng 3.23: Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài ở các mật độ khác 

độ sau 30 ngày ương 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 (10) NT2 (20) NT3 (30) NT4 (40) 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,0004a ± 0,0 0,0005a ± 0,0 0,0004a ± 0,0 0,0004a ± 0,0 

Khối lượng 

cuối 

W30 (g) 0,3053a ± 0,0038 0,3606b ± 0,0165 0,5274c ± 0,0099 0,3910b ± 0,0065 

DWG 

(g/ngày) 
0,0102a ± 0,0001 0,0120b ± 0,0006 0,0176c ± 0,0003 0,0130b ± 0,0002 

SGRW 

(%/ngày) 
21,84a ± 0,0544 22,29b ± 0,0923 23,82d ± 0,0548 22,93c ± 0,1139 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 2,4333a ± 0,0167 2,3600a ± 0,0100 2,4000a ± 0,0289 2,3667a ± 0,0441 

Chiều dài 

cuối 

L30 (mm) 35,33a ± 0,2906 37,17b ± 0,3371 42,58d ± 0,4475 39,13c ± 0,1481 

DLG 

(mm/ngày) 
1,0968a ± 0,0091 1,1605b ± 0,0111 1,3391d ± 0,0154 1,2260c ± 0,0046 

SGRL 

(%/ngày) 
8,93a ± 0,0080 9,21b ± 0,0233 9,58d ± 0,0685 9,38c ± 0,0586 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Kết quả thí nghiệm trong Bảng 3.23 cho thấy, cá trèn bầu bố trí thí nghiệm có 

khối lượng và chiều dài tương đối đồng nhất, không có khác biệt ý nghĩa (p>0,05) giữa 

bốn nghiệm thức. Sau 30 ngày cá trèn bầu có khối lượng từ 0,31 đến 0,53 g /con và 

chiều dài từ 35,33 đến 42,58 mm /con. Khối lượng của cá cũng như chiều dài đạt cao 

nhất ở NT3 ương 30 con /lít là 0,53 g /con và 42,58 mm /con khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) so với 3 nghiệm thức còn lại, thấp nhất là NT1 ương 10 con /lít; nhìn chung 

mật độ có ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá trèn bầu giai đoạn 1 – 30 ngày tuổi, tăng 

trưởng tăng dần từ mật độ 10 con /lít, 20 con /lít, 30 con /lít và giảm tăng trưởng khi 

ương ở 40 con /lít. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng và chiều dài đạt cao 

nhất ở NT3(30) DWG = 0,0176 g /ngày và DLG = 1,3391 mm /ngày, kế tiếp là 

NT4(40) DWG = 0,0130 g /ngày và DLG = 1,2260 mm /ngày, NT2(20) DWG = 

0,0120 g /ngày và DLG = 1,1650 mm /ngày và thấp nhất là NT1(10) DWG = 0,0102 g 

/ngày và DLG = 1,0968 mm /ngày, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa NT3(30) với 3 

nghiệm thức còn lại nhưng giữa NT2(20) với NT4(40) thì không khác biệt (p>0,05). 

Tương tự, tăng trưởng khối lượng và chiều dài đặc trưng cao nhất ở NT3 SGRW = 

23,82% và SGRL = 9,58%, thấp nhất ở NT1 SGRW = 21,84% và SGRL = 8,93% và 

giữa 4 nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). 

 Để tăng sản lượng trong nuôi trồng thủy sản, người ta có thể áp dụng nhiều biện 

pháp trong đó tăng mật độ nuôi thường được lựa chọn [218]. Theo Bachiel và Le Cren 
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(1978) [135], mật độ ương là một yếu tố ảnh hưởng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng 

suất của cá nuôi. Cá trèn bầu có tăng trưởng khối lượng đặc trưng từ 21,84 đến 23,82% 

/ngày đạt kết quả cao hơn so với cá kết 18,5 – 19,4% /ngày [86], cá lóc bông Channa 

micropeltes 14,5 – 15,0% /ngày và mật độ cao tăng trưởng cao hơn mật độ thấp [4], cá 

chành dục Channa gachua 8,39 – 9,11% /ngày và ương mật độ từ 3 đến 7 con /lít kết 

quả mật độ cao cho tăng trưởng cao hơn mật độ thấp [24]. Tăng trưởng chiều dài đặc 

trưng cá trèn bầu dao động từ 8,93 đến 9,58% /ngày tương đương với cá chạch lấu 

Mastacembelus favus 8,26 – 9,29% /ngày [8]. Ở một nghiên cứu khác trên cá trèn 

Ompok padda ở Ấn Độ khi ương ở mật độ 4 con /lít cho tỷ lệ sống và tăng trưởng của 

cá tốt nhất [218]. 

3.7.2.3. Hệ số biến thiên và tỷ lệ sống 

Kết quả hệ số biến thiên và tỷ lệ cá trèn bầu sống ở các mật độ khác nhau sau 30 

ngày ương trong Bảng 3.24. 

Bảng 3.24: Hệ số biến thiên và tỷ lệ cá trèn bầu sống ở các mật độ khác nhau sau 30 

ngày ương 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 (10) NT2 (20) NT3 (30) NT4 (40) 

CVW (%) 
01 ngày 0 0 0 0 

30 ngày 0,02 7,93 3,26 2,86 

CVL (%) 
01 ngày 1,19 0,73 2,08 3,23 

30 ngày 1,42 1,57 1,82 0,66 

Tỷ lệ sống (%) 30 ngày 41,50c ± 2,03 32,28b ± 1,43 30,10b ± 0,75 25,50a ± 0,67 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả trong Bảng 2.24 cho thấy, ngày đầu tiên bố trí thí nghiệm cá trèn bầu 

tương đối đồng đều về CVW = 0% và CVL dao động từ 0,73 đến 2,08%. Sau 30 ngày 

ương cá trèn bầu có hệ số biến thiên về khối lượng trong khoảng dao động từ 0,02 đến 

7,93%, cao nhất ở NT2(20) 7,93%, tiếp theo là NT3(30) 3,26%, kế đến NT4(40) 

2,86% và thấp nhất là NT1(10) 0,02%. Hệ số biến thiên về chiều dài sau 30 ngày ương 

dao động 0,66 – 1,82%, cao nhất ở NT3(30) 1,82% và thấp nhất ở NT4(40) 0,66%. Hệ 

số biến thiên cá trèn bầu tương đối thấp. Nguyên nhân, có thể trong quá trình ương 

cung cấp thức ăn đầy đủ về lượng và chất nên cá phát triển tốt dẫn đến hệ số biến thiên 

thấp. Mặt khác, do cá trèn bầu là một loài cá ăn động vật và cá dữ, có thể trong quá 

trình ương cá lớn ăn thịt cá nhỏ dẫn đến kết quả hệ số phân đàn thấp. Hệ số biến thiên 
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cá trèn bầu tương đương hệ số biến thiên cá kết CVW = 1,15 – 8,78% [86], thấp hơn so 

với cá lóc bông 6,78 – 33,33% [4]. 

Tỷ lệ cá trèn bầu sống dao động từ 25,50 đến 41,50% theo xu hướng là mật độ 

càng cao thì tỷ lệ sống thấp, cao nhất ở NT1(10) 41,50% và khác biệt (p<0,05) so với 

3 nghiệm thức là NT2, NT3 và NT4. Tiếp theo là NT2(20) 32,28% và khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) với NT1(10) và NT4(40) nhưng không khác biệt (p>0,05) với 

NT3(30), kế tiếp là NT3(30) 30,10% và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với NT1(10) và 

NT4(40) nhưng không khác biệt (p>0,05) với NT2(20), và thấp nhất là NT4(40) 

25,50% khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với 3 nghiệm thức còn lại. Qin và Fast (1996) 

[215] nhận định rằng đối với các loài cá ăn động vật thì khi kích cỡ không đồng đều sẽ 

làm tăng tỷ lệ ăn thịt lẫn nhau dẫn đến kết quả tỷ lệ sống thấp. Nhìn chung, với các 

loài cá ăn động vật, ương mật độ cao có kết quả tỷ lệ sống thường thấp. Cá trèn bầu có 

tỷ lệ sống thấp hơn so với cá kết 60,7 – 88,9% [86], cá chạch lấu 52,5 – 61,3% [8], cá 

lóc bông 57,2 – 62,2% [4]; tương đương với cá tra 20,5 – 47,5% [102]. Trong thời 

gian ương cá, mật độ ương phù hợp sẽ có vai trò thật sự quan trọng để đạt được tăng 

trưởng và tỷ lệ sống tốt. Đặc biệt cho những loài cá ăn động vật, cá dữ và ăn thịt lẫn 

nhau. Do đó, bố trí mật độ phù hợp sẽ hạn chế được ăn thịt lẫn nhau của cá con, giúp 

tăng tỷ lệ sống sót đàn cá [216]. 

 Tóm lại, ương cá trèn bầu giai đoạn 1 – 30 ngày tuổi khác nhau về mật độ cho 

tăng trưởng tốt nhất ở 30 con /lít, thấp nhất 10 con /lít và tỷ lệ sống cao nhất ở mật độ 

10 con /lít, thấp nhất 40 con /lít. Vì vậy, nên ương cá trèn bầu giai đoạn từ cá bột lên 

cá hương mật độ 20 – 30 con /lít là thích hợp. 

3.8. Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau và mật độ 

khác nhau đến tỷ lệ sống, tăng trưởng của cá trèn bầu từ 31 – 90 ngày tuổi trong 

bể composite 

3.8.1. Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau đến tăng 

trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

3.8.1.1. Một số yếu tố môi trường nước trong bể ương 

Trong suốt thời gian thí nghiệm, các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, 

DO, NH3/NH4
+ và N-NO2

- dao động không quá lớn giữa các nghiệm thức và giữa các 

lần đo sáng và chiều, được tổng hợp và trình bày trong Bảng 3.25. 
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Bảng 3.25: Các yếu tố môi trường nước ương cá trèn bầu trong bể composite khi sử 

dụng thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau 

Chỉ tiêu NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

Nhiệt độ (0C) 
24 – 27,5 

25,9 ± 1,2 

24 – 29 

26 ± 1,4 

24 – 28 

25,9 ± 1,3 

24 – 28 

25,8 ± 1,2 

pH 7 – 7,5 7 – 7,5 7 – 7,5 7 – 7,5 

DO (mg/L) 
5 – 6 

5,5 ± 0,5 

5 – 6 

5,4 ± 0,5 

5 – 6 

5,6 ± 0,5 

5 – 6 

5,3 ± 0,5 

NH3/NH4
+ (mg/L) 

0 – 0,009 

0,007 ± 0,0 

0 – 0,009 

0,007 ± 0,0 

0 – 0,009 

0,006 ± 0,0 

0 – 0,009 

0,006 ± 0,0 

N-NO2
- (mg/L) 

0 – 2 

1,2 ± 0,7 

0 – 2 

1,3 ± 0,7 

0 – 2 

1,6 ± 0,7 

0 – 2 

1,6 ± 0,7 

Dòng trên thể hiện giá trị nhỏ nhất và lớn nhất đo được. Dòng dưới thể hiện giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn (n = 160 mẫu /chỉ tiêu) 

Do thí nghiệm được bố trí nơi có mái che và sục khí liên tục nên yếu tố như nhiệt 

độ của hệ thống bể ương có sự chênh lệch không đáng kể dao động trong khoảng 24 – 

290C và nằm trong khoảng nhiệt độ thích hợp từ 20 – 300C [90]. pH và DO lần lượt từ 

7,0 đến 7,5 và 5 – 6 mg /L cũng phù hợp theo nhận định của Boyd (1998) [145], giá trị 

pH từ 6,5 đến 9,0 và ôxy hòa tan (DO) thích hợp cho cá là > 3 ppm. NH3/NH4
+ dao 

động từ 0 đến 0,009 mg /L, N-NO2
- từ 0 – 2 mg /L. Boyd (1990) [144] cho rằng hàm 

lượng NH3/NH4
+ thích hợp nhất dưới 1 mg /L (cho phép đến 2 mg /L) và N-NO2

- thích 

hợp dưới 0,5 mg /L (cho phép đến 1,7 mg /L). Tuy nhiên, hàm lượng N-NO2
- tương 

đối cao hơn khoảng tối ưu và có khuynh hướng tăng dần đối với hai nghiệm thức sử 

dụng 45% protein và 50% protein vì hàm lượng protein càng cao sẽ làm tăng nồng độ 

N-NO2
- trong nước nhưng kết quả quan sát cho thấy cá vẫn hoạt động, tăng trưởng và 

có tỷ lệ sống tốt trong quá trình ương nuôi. 

3.8.1.2. Tăng trưởng về khối lượng và chiều dài 

 Kết quả tăng trưởng về khối lượng và chiều dài cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

trong bể composite khi dùng thức ăn tự chế biến có hàm lượng khác nhau về protein 

thể hiện trong Bảng 3.26 
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Bảng 3.26: Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài khi dùng thức ăn tự 

chế biến khác nhau hàm lượng protein sau 60 ngày ương 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,30a ± 0,01 0,31a ± 0,01 0,32a  ± 0,01 0,32a ± 0,01 

Khối lượng 

cuối 

W60 (g) 4,36a ± 0,52 4,93ab ± 0,51 5,18ab ± 0,20 5,77b ± 0,18 

DWG (g/ngày) 0,07a ± 0,01 0,07a ± 0,01 0,08a ± 0,0 0,09a ± 0,0 

SGRW (%/ngày) 4,37a ± 0,16 4,57ab ± 0,12 4,61ab ± 0,06 4,78b ± 0,07 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 35,28a ± 0,30 35,40a ± 0,43 35,33a  ± 0,84 35,11a ± 0,39 

Chiều dài 

cuối 

L60 (mm) 83,82a ± 4,51 88,30ab ± 3,00 88,97ab ± 0,67 94,97b ± 0,43 

DLG (mm/ngày) 0,81a ± 0,08 0,88ab ± 0,05 0,89ab ± 0,0 1,0b ± 0,01 

SGRL (%/ngày) 1,43a ± 0,11 1,52ab ± 0,06 1,54ab ± 0,02 1,66b ± 0,01 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Cá trèn bầu bố trí ban đầu tương đối đều nhau và không có sự khác biệt (p>0,05) 

về khối lượng cũng như chiều dài (Bảng 3.26). Kết quả sau 60 ngày ương bằng thức ăn 

chế biến có hàm lượng protein khác nhau khối lượng đạt 5,77 g /con, chiều dài đạt 

94,97 mm /con. Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng (SGRW) đạt 4,78% /ngày 

và chiều dài (SGRL) đạt 1,66% /ngày của cá ở NT4 (50% protein) cao nhất và không 

khác biệt (p>0,05) so với NT2 (40% protein) và NT3 (45% protein) nhưng khác biệt 

so với NT1 (35% protein) (p<0,05). Sự khác biệt giữa các nghiệm thức về chỉ tiêu tốc 

độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài của cá cũng thể hiện xu hướng tương tự như tăng 

trưởng đặc trưng của chiều dài, nhưng tăng trưởng tuyệt đối của khối lượng không có 

khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức (p>0,05). Như vậy trong nghiên cứu này 

tăng trưởng khối lượng cũng như chiều dài thấp nhất ở NT1 (35% protein) và cao nhất 

ở NT2 (40% protein), NT3 (45% protein) và NT4 (50% protein) với hàm lượng Lipid 

9 – 9,5% chưa có giảm tăng trưởng nhưng tăng trưởng không có khác biệt (p>0,05) 

đều này có thể cá trèn bầu không tăng trưởng hơn nữa khi tăng cao hàm lượng protein 

trên 50%. 

Cá khi cho ăn thiếu protein thì tỷ lệ cá sống thấp, tăng trưởng chậm, sinh sản sẽ 

giảm nhưng cho ăn thức ăn có hàm lượng protein quá cao sẽ rất lãng phí [40]. Nhu cầu 

protein trong thức ăn của cá thay đổi theo loài, giai đoạn phát triển và đặc điểm dinh 

dưỡng của chúng [113]. Cá trèn bầu là loài cá dữ, thức ăn chủ yếu là động vật nên nhu 

cầu protein cho cá cũng khá cao; tương tự như một số loài cá ở giai đoạn giống cần 

hàm lượng protein cao để tăng trưởng tốt là cá kết 49% protein [86], cá leo 50% 
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protein [29], cá lóc Channa striatus 55% protein [197], cá trê lai Heterobrachus 

bidorsalis 50% protein [161], cá trê Heterobrachus longifilis 45% protein [206] hoặc 

42,5% protein [165], cá lăng vàng Mystus nemurus 42% protein [183]; cá hú 48,5% 

protein, cá tra 40,5% protein và cá basa 37,2% protein [113], cá thát lát cườm 40 – 

45% protein [118]. 

3.8.1.3. Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ cá sống sót 

Kết quả hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày 

ương bằng thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau trình bày trong Bảng 

3.27. 

Bảng 3.27: Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

bằng thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

CVW (%) 
01 ngày 6,67 6,45 6,25 6,38 

60 ngày 20,64 18,05 6,74 5,55 

CVL (%) 
01 ngày 1,50 2,09 2,10 1,94 

60 ngày 9,32 5,89 1,30 0,79 

FCR 60 ngày 1,60c ± 0,06 1,31b ± 0,02 1,23b ± 0,01 1,12a ± 0,02 

Tỷ lệ sống (%) 60 ngày 39,18a ± 0,86 39,23a ± 0,48 50,05b ± 0,41 52,15b ± 1,27 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Hệ số biến thiên về khối lượng 20,64% và chiều dài 9,32% của cá đạt cao nhất ở 

nghiệm thức cho ăn thức ăn có protein 35% và giảm dần khi hàm lượng protein trong 

thức ăn tăng dần lên tới 50% protein đạt CVW = 5,55% và CVL = 0,79%. Điều này cho 

thấy cá trèn bầu tiêu hóa và hấp thu tốt thức ăn có hàm lượng protein cao từ 45 – 50% 

từ đó làm cho cá phát triển đồng đều, nên hệ số biến thiên thấp. Hệ số biến thiên cá 

trèn bầu cao hơn so với cá kết CVW = 0,63 – 2,03% và CVL = 0,19 – 0,83% [86], cá 

leo CVW = 3,61% và CVL = 2,13% [30], cá thát lát CVW = 3,97 – 14,22% [34]. 

Hệ số thức ăn của cá trèn bầu trong thí nghiệm có quan hệ chặt chẽ với hàm 

lượng protein trong thức ăn. Hệ số thức ăn đạt thấp nhất ở NT4 50% protein là 1,12 và 

tăng dần lên khi trong thức ăn có hàm lượng protein giảm xuống 35% protein ở NT1 là 

1,60 và có sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa NT4 với 3 nghiệm thức còn lại, 

nhưng giữa 2 nghiệm thức là NT2 và NT3 không có khác biệt (p>0,05) (Bảng 3.27). 

Mối quan hệ giữa hệ số thức ăn và hàm lượng của protein có trong thức ăn cũng được 

báo cáo trong các nghiên cứu ở một số đối tượng khác như: cá kết sử dụng thức ăn có 

protein từ 24 – 49% thì hệ số cũng giảm dần từ 2,19 xuống 0,85 [86], cá lăng nha khi 



98 
 

sử dụng 7 nghiệm thức thức ăn chế biến có protein từ 25 – 55% thì hệ số cũng có xu 

hướng giảm từ 1,45 xuống 0,96 khi protein có trong thức ăn được tăng dần lên [33], cá 

trê H. longifilis khi cho ăn thức ăn 40% protein có hệ số thức ăn là 1,33, cá trê C. 

gariepinus có hệ số thức ăn 1,28 [179, 227], cá hú khi sử dụng thức ăn chế biến có 9 

mức protein từ 15 – 55% thì thức ăn có hàm lượng 45% protein cho hệ số thấp nhất là 

1,83 [114]. 

Tỷ lệ sống của cá trèn bầu trong thí nghiệm cao nhất ở NT4 50% protein là 

52,15% và NT3 45% protein đạt 50,05% khác biệt (p<0,05) so với NT2 40% protein là 

39,23% và NT1 35% protein đạt 39,18%. Từ kết quả của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 

sống có chịu sự ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng protein khác nhau, protein trong 

thức ăn cao thì cá có tỷ lệ sống cao trong nghiên cứu này. Tỷ lệ sống của cá trèn bầu 

thấp hơn so với cá kết đạt 100% [86], cá hú đạt 70 – 93,3% [114], cá lăng chấm đạt 67 

– 83% [112], cá thát lát 38,11 – 93,32% [34]. Choltisak Chawpaknum (2003) [153] 

nghiên cứu sử dụng 5 mức protein trong thức ăn khác nhau là 21%, 26%, 31%, 36% và 

39% cho cá trèn bầu, kết quả ở 2 mức protein trong thức ăn là 36% và 39% cho cá trèn 

bầu có tăng trưởng, tỷ lệ cá sống sót và hệ số thức ăn hiệu quả cao hơn so với 3 mức 

protein còn lại. 

Nhiều nghiên cứu trên các loài cá khác nhau cho thấy, tăng trưởng sẽ giảm khi 

cho cá ăn thức ăn có hàm lượng protein quá cao. Vì một loài cá sẽ có khả năng hấp thu 

một lượng protein nhất định, nếu tăng hàm lượng protein cao cá không hấp thụ được 

mà còn lãng phí và làm ô nhiễm môi trường. Hàm lượng protein trong thức ăn là thành 

phần quyết định tăng trưởng của cá, giá thành và tính hiệu quả của quá trình sản xuất 

cá giống. Vì vậy, xác định được các mức hàm lượng protein có trong thức ăn cho từng 

giai đoạn của cá là rất cần thiết. 

 Tóm lại, khi ương cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong bể composite sử 

dụng thức ăn chế biến có 4 mức hàm lượng protein là 35%, 40%, 45% và 50% thì thức 

ăn chế biến ở 2 mức hàm lượng protein 45% và 50% cho tăng trưởng, hệ số biến thiên, 

hệ số thức ăn và tỷ lệ sống hiệu quả hơn so với 2 mức còn lại là 35% và 40% protein. 

Nhưng ở 2 mức hàm lượng protein 45% và 50% không có khác biệt (p>0,05) vì vậy 

nên chọn thức ăn chế biến có mức protein 45% để ương cá trèn bầu là phù hợp. 
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3.8.2. Ảnh hưởng của mật độ khác nhau đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi 

3.8.2.1. Một số chỉ tiêu môi trường nước trong bể ương 

Các yếu tố môi trường nước trong bể ương như nhiệt độ dao động 22,0 – 29,00C, 

pH 7,0 – 7,5, DO 5,0 – 6,0 mg /L, NH3/NH4
+ 0,0 – 0,09 mg /L và N-NO2

- 0,0 – 2,0 mg 

/L. Các yếu tố môi trường này đều ổn định, không khác biệt nhiều giữa các nghiệm 

thức và nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng và phát triển bình thường của cá. 

3.8.2.2. Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài 

 Kết quả tăng trưởng về khối lượng và chiều dài cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

trong bể composite ở các mật độ khác nhau trong Bảng 3.28 

Bảng 3.28: Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài sau 60 ngày ương 

ở các mật độ khác nhau 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 (1) NT2 (1,5) NT3 (2) NT4 (2,5) 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,32a ± 0,0 0,32a ± 0,01 0,32a ± 0,0 0,33a ± 0,0 

Khối lượng 

cuối 

W60 (g) 4,44a ± 0,17 5,20ab ± 0,47 5,66b ± 0,20 5,84b ± 0,05 

DWG (g/ngày) 0,07a ± 0,0 0,08ab ± 0,01 0,09b ± 0,01 0,09b ± 0,0 

SGRW (%/ngày) 4,33a ± 0,06 4,64b ± 0,12 4,77b ± 0,06 4,80b ± 0,01 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 35,23a ± 0,41 35,18a ± 0,27 35,25a ± 0,15 35,18a ± 0,55 

Chiều dài 

cuối 

L60 (mm) 80,10a ± 1,21 85,73ab ± 2,50 91,57bc ± 2,31 92,15c ± 0,38 

DLG (mm/ngày) 0,75a ± 0,02 0,84ab ± 0,05 0,94b ± 0,04 0,95b ± 0,01 

SGRL (%/ngày) 1,37a ± 0,03 1,48ab ± 0,06 1,59b ± 0,04 1,61b ± 0,02 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

Kết quả Bảng 3.28 cho thấy, sau 60 ngày ương tăng trưởng khối lượng của cá 

dao động từ 4,44 đến 5,84 g /con. Cụ thể đạt cao nhất ở NT4 2,5 con /L (5,84 ± 0,08 g 

/con), kế đến là NT3 2,0 con /L (5,66 ± 0,34 g /con) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

so với nghiệm thức 1,0 con /L (4,44 ± 0,29 g /con). Nghiệm thức 1,5 con /L (5,20 ± 

0,81 g /con) và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với 3 nghiệm thức còn lại. 

Tương tự như khối lượng thì chiều dài đạt cao nhất ở NT4 2,5 con /L (92,15 ± 0,65 

mm /con) và thấp nhất ở nghiệm thức 1,0 con /L (80,10 ± 2,10 mm /con) giữa 2 

nghiệm thức này có sự khác biệt (p<0,05). Còn ở tăng trưởng tuyệt đối và tăng trưởng 

đặc trưng về khối lượng và chiều dài cũng tương tự là tăng trưởng cao nhất ở NT4 2,5 

con /L, NT3 2,0 con /L và thấp nhất ở nghiệm thức 1,0 con /L, khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) giữa NT1(1) so với NT3(2) và NT4(2,5). Giải thích cho sự khác biệt này là 
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do trong quá trình ương cá trèn bầu được cung cấp đầy đủ thức ăn và hàm lượng 

protein 45% cao ổn định. Mặt khác, cá trèn bầu ăn thiên về động vật, loài cá dữ và tập 

tính sống thành đàn, nên khi nuôi ở mật độ cao chúng sẽ cạnh tranh thức ăn với nhau 

và trong đàn có con nhỏ thì con lớn sẽ cắn để ăn thịt. Vì thế, qua quan sát thực tế trong 

một bể nuôi sẽ có những đàn cá tăng trưởng rất nhanh do khả năng bắt mồi tốt và ăn 

thịt những con cá nhỏ. 

Trong nuôi trồng thủy sản thường khi mật độ tăng thì tăng trưởng giảm, vì mật 

độ cao sẽ xảy ra cạnh tranh thức ăn và không gian sống giữa các cá thể trong quần đàn. 

Nhưng trong nghiên cứu này ương cá trèn bầu từ giai đoạn cá hương lên cá giống với 

mật độ từ 1,0 đến 2,5 con /L chưa làm cho tăng trưởng giảm. Nguyên nhân, có thể do 

đặc tính của cá trèn bầu là sống thành đàn, cá lớn ăn thịt cá nhỏ, sử dụng thức ăn chế 

biến có hàm lượng protein 45% để ương nên chưa ảnh hưởng đến không gian sống và 

thức ăn phù hợp. Tương tự như ương cá dày mật độ 1,0 con /L, 1,5 con /L và 2,0 con 

/L thì tăng trưởng về khối lượng cũng như chiều dài không khác biệt (p>0,05) giữa ba 

mật độ này [107]. Cá lóc bông khi ương ở 3 mật độ thì tăng trưởng khối lượng tốt nhất 

ở mật độ 1.200 con /m2, kế tiếp mật độ 600 con /m2 và thấp nhất ở mật độ 900 con 

/m2; Chiều dài thì không khác biệt (p>0,05) giữa 3 nghiệm thức [4]. Cá chành dục khi 

ương ở 3 mật độ 3 con /L, 5 con /L và 7 con /L kết quả về tăng trưởng chiều dài và 

khối lượng của cá không khác biệt (p>0,05) giữa 3 nghiệm thức với nhau [24]. Ương 

cá Salvelinus alpinus mật độ cao 70 đến 250 con /lít có tăng trưởng nhanh hơn mật độ 

thấp 25 và 50 con /lít [235]. 

3.8.2.3. Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ cá sống 

Kết quả hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày 

ương ở các mật độ trong Bảng 3.29. 

Bảng 3.29: Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

ở các mật độ khác nhau 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 (1) NT2 (1,5) NT3 (2) NT4 (2,5) 

CVW (%) 
01 ngày 3,13 6,25 3,13 3,03 

60 ngày 6,53 15,58 6,01 1,37 

CVL (%) 
01 ngày 2,04 1,31 0,74 2,73 

60 ngày 2,62 5,06 4,37 0,71 

FCR 60 ngày 1,07a ± 0,03 1,17b ± 0,03 1,36c ± 0,02 1,47d ± 0,02 

Tỷ lệ sống (%) 60 ngày 49,2d ± 1,15 46,4c ± 0,88 40,5b ± 0,30 23,8a ± 0,20 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 
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Hệ số biến thiên về khối lượng CVW từ 1,37 đến 15,58% và chiều dài CVL từ 

0,71 đến 5,06% của cá cao nhất ở nghiệm thức 1,5 con /L và thấp nhất ở nghiệm thức 

2,5 con /L. Hệ số biến thiên của cá trèn bầu tương đối thấp, có thể cho ăn thức ăn chế 

biến có protein cao và thích hợp. Mặt khác, qua quan sát trong quá trình ương cá trèn 

bầu thấy con lớn ăn thịt con nhỏ dẫn đến cá tương đối đồng đều ở nghiệm thức mật độ 

cao khi kết thúc thí nghiệm. Hệ số biến thiên cá trèn bầu cao hơn so với cá kết CVW = 

0,77 – 3,84% [86], cá dày CVW = 4,91 – 8,06% [107]; nhưng thấp hơn so với cá lóc 

bông CVW = 23,25 – 54,17% và CVL = 11,68 – 20,26% [4], cá chành dục CVW = 23,4 

– 29,2% và CVL = 9,5 – 15,0% [24]. 

Hệ số thức ăn ương cá trèn bầu từ cá hương lên cá giống ở các mật độ khác nhau 

đạt thấp nhất 1,07 ở NT1(1), tiếp theo 1,17 ở NT2(1,5), kế tiếp 1,36 ở NT3(2) và cao 

nhất 1,47 ở NT4(2,5) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa 4 nghiệm thức với nhau. 

Thông thường khi ương cá ở mật độ cao thì sẽ làm giảm tăng trưởng, tỷ lệ cá sống và 

tăng hệ số thức ăn do có sự cạnh tranh về không gian sống và thức ăn của các cá thể 

trong quần đàn. 

Tỷ lệ sống của cá trèn bầu trong nghiên cứu này cao nhất ở NT1(1) đạt 49,2%, kế 

đến NT2(1,5) 46,4%, tiếp theo NT3(2,0) 40,5% và thấp nhất NT4(2,5) 23,8% và khác 

biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa 4 nghiệm thức với nhau. Điều này cho thấy khi ương 

nuôi cá trèn bầu từ cá hương lên cá giống mật độ cao cho tỷ lệ sống thấp. Mật độ ương 

là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá [219]. Đối với những 

loài cá ăn động vật thì sự khác nhau về kích cỡ trong cùng điều kiện ương nuôi thì làm 

tăng tỷ lệ ăn nhau dẫn đến tỷ lệ cá sống thấp [215]. Tỷ lệ sống cá trèn bầu thấp hơn so 

với cá kết ương ở mật độ 1,5 – 7,5 con /L tỷ lệ sống 79,7 – 85,4% và khác biệt không 

có ý nghĩa (p>0,05) ở 4 mật độ [86], cá dày ương mật độ 1,0 – 2,5 con /L có tỷ lệ cá 

sống trong khoảng 81,0 – 92,3% cao nhất ở mật độ 1,0 con /L và thấp nhất ở mật độ 4 

con /L [107], cá thát lát có tỷ lệ sống 38,11 – 80,88% và khác biệt (p<0,05) ở 3 mật độ 

từ 100 đến 200 con /m2 [34]; Nhưng cao hơn so với cá lóc bông đạt tỷ lệ sống 7,15 – 

15,44% và không có sự khác biệt (p>0,05) ở 3 mật độ từ 600 đến 900 con /m2 [4]. 

Một số nghiên cứu cũng cho rằng mật độ ương không ảnh hưởng đến tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của cá, có thể nguyên nhân là do đặc tính của loài, hệ thống ương nuôi và 

kỹ thuật chăm sóc. Gia tăng mật độ ương trên một đơn vị nuôi mà đảm bảo tăng 
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trưởng và tỷ lệ sống cao nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế là rất cần thiết 

trong nuôi thủy sản. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của tăng mật độ nuôi có thể thấy 

những bất thường về hoạt động sinh lý, sức khỏe, từ đó làm cho cá bị stress, nhiễm 

bệnh, sinh trưởng chậm và tăng tỷ lệ cá chết [180]. 

 Tóm lại, khi ương cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi hoặc từ con cá hương 

lên giống trong bể composite cho tăng trưởng cao nhất ở mật độ 1,5 – 2,5 con /L, hệ số 

thức ăn thấp nhất ở mật độ 1,0 con /L và cao nhất ở mật độ 2,5 con /L, tỷ lệ sống cao 

nhất ở mật độ 1,0 con /L và thấp nhất ở mật độ 2,5 con /L. Như vậy nên ương cá trèn 

bầu ở mật độ 1,5 – 2,0 con /L là phù hợp nhất. 

3.9. Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau và mật độ 

khác nhau đến tỷ lệ sống, tăng trưởng cá trèn bầu từ 31 – 90 ngày tuổi trong hệ 

thống tuần hoàn 

3.9.1. Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau đến tăng 

trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu trong hệ thống tuần hoàn 

3.9.1.1. Một số yếu tố môi trường nước trong bể ương tuần hoàn 

 Các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước trong các thí nghiệm theo hệ thống tuần 

hoàn như nhiệt độ, pH, DO, NH3/NH4
+ và N-NO2

- được thể hiện trong Bảng 3.30. Các 

yếu tố này phù hợp cho cá trèn bầu sinh trưởng và phát triển. 

Bảng 3.30: Kết quả chất lượng nước ở các thí nghiệm theo hệ thống tuần hoàn 

Chỉ tiêu NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

Nhiệt độ (0C) 
24 – 29 

26,5 ± 1,4 

24 – 29 

26,9 ± 1,4 

24 – 29 

26,9 ± 1,4 

24 – 29 

26,9 ± 1,4 

pH 7,5 – 8,0 7,5 – 8,0 7,5 – 8,0 7,5 – 8,0 

DO (mg /L) 
5,7 – 6,2 

5,97 ± 0,1 

5,8 – 6,2 

5,97 ± 0,1 

5,7 – 6,2 

5,95 ± 0,1 

5,7 – 6,2 

5,97 ± 0,1 

NH3/NH4
+ (mg /L) 0 – 0,09 0 – 0,09 0 – 0,09 0 – 0,09 

N-NO2
- (mg /L) 

0 – 2 

1,0 ± 0,7 

0 – 2 

1,0 ± 0,7 

0 – 2 

1,0 ± 0,7 

0 – 2 

1,0 ± 0,7 

Dòng trên thể hiện số liệu nhỏ nhất và lớn nhất đo được. Dòng dưới thể hiện giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn (n = 160 mẫu /chỉ tiêu) 
3.9.1.2. Tăng trưởng của cá trèn bầu về khối lượng và chiều dài 

 Sau 60 ngày ương cá trèn bầu bằng thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác 

nhau ở trong hệ thống nước chảy tuần hoàn, cá có tăng trưởng được thể hiện trong 

Bảng 3.31. 
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Bảng 3.31: Tăng trưởng cá trèn bầu khi ương trong hệ thống tuần hoàn 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,27a ± 0,00 0,28a ± 0,00 0,28a ± 0,01 0,28a ± 0,01 

Khối lượng 

cuối 

W60 (g) 4,49a ± 0,25 4,75a ± 0,21 5,66b ± 0,25 5,82b ± 0,29 

DWG (g/ngày) 0,07a ± 0,01 0,07a ± 0,00 0,09b ± 0,01 0,09b ± 0,01 

SGRW (%/ngày) 4,65a ± 0,10 4,67a ± 0,05 5,04b ± 0,07 5,02b ± 0,11 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 35,57a ± 1,09 34,87a ± 0,60 34,97a ± 0,41 35,01a ± 0,30 

Chiều dài 

cuối 

L60 (mm) 85,02a ± 0,33 88,35ab ± 1,65 91,32b ± 1,65 91,48b ± 1,26 

DLG (mm/ngày) 0,85a ± 0,01 0,89ab ± 0,03 0,94b ± 0,02 0,94b ± 0,02 

SGRL (%/ngày) 1,51a ± 0,01 1,47a ± 0,08 1,60a ± 0,02 1,60a ± 0,02 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Kết quả trong Bảng 3.31 cho thấy, khối lượng cá trèn bầu ngày đầu tiên bố trí thí 

nghiệm tương đối đồng đều và không có khác biệt (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Sau 

60 ngày ương thì hàm lượng protein trong thức ăn chế biến có ảnh hưởng đến tăng 

trưởng của cá, cụ thể cá đạt khối lượng thấp nhất ở NT1(35% protein) 4,49 ± 0,43 g 

/con, ở NT2(40% protein) 4,75 ± 0,36 g /con và cao nhất ở NT3(45% protein) 5,66 ± 

0,44 g /con, NT4(50% protein) 5,82 ± 0,50 g/con; khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa 

NT1, NT2 so với NT3, NT4. Còn tăng trưởng khối lượng tuyệt đối trong khoảng từ 

0,07 đến 0,09 g /ngày, tăng trưởng khối lượng đặc trưng từ 4,65 đến 5,04% /ngày cũng 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa NT1, NT2 so với NT3, NT4. Tương tự về chiều dài 

ngày đầu bố trí dao động 34,87 – 35,57 mm /con và không khác biệt (p<0,05). Đến kết 

thúc thí nghiệm tăng trưởng chiều dài thấp nhất ở NT1(35% protein) 85,02 ± 0,58 mm 

/con, kế đến ở NT2(40% protein) 88,35 ± 2,86 mm /con, tiếp theo ở NT3(45% protein) 

91,32 ± 2,85 mm /con và cao nhất ở NT4(50% protein) 91,48 ± 2,18 mm /con; tăng 

trưởng chiều dài tuyệt đối dao động từ 0,85 đến 0,94 mm /ngày, khác biệt (p<0,05) 

giữa NT1 so với NT3 và NT4; còn chiều dài tăng trưởng đặc trưng dao động từ 1,47 

đến 1,60% /ngày và không có khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. 

 Từ kết quả của thí nghiệm trên có thể thấy rằng khi ương cá trèn bầu trong hệ 

thống tuần hoàn bằng thức ăn chế biến cò hàm lượng protein khác nhau thì hàm lượng 

protein thấp cho tăng trưởng chậm hơn so với hàm lượng protein cao. Phù hợp với đặc 

tính của cá trèn bầu là thích ăn động vật và loài cá dữ, nhưng ở hàm lượng protein 

45% và 50% thì không có sự khác biệt (p>0,05) đều này cho thấy cá trèn bầu tăng 

trưởng chậm lại ở hàm lượng protein 50% mặc dù chưa giảm rõ rệt. Tăng trưởng cá 
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trèn bầu trong hệ thống tuần hoàn dao động từ 4,65 đến 5,04% /ngày về khối lượng và 

1,47 – 1,60% /ngày về chiều dài tương đương với ương cá trèn bầu trong bể compostie 

đạt 4,37 – 4,78% /ngày về khối lượng và 1,43 – 1,66% /ngày về chiều dài. Mặc dù cá 

trèn bầu là loài thích sống nước chảy nhưng ương trong hệ thống tuần hoàn nước chảy 

nhẹ với thời gian 2 tháng chưa ảnh hưởng nhiều đến tăng tưởng so với ương trong bể 

composite nước đứng có sục khí. So với kết quả nghiên cứu ở vài loài cá khác cũng 

được ương nuôi trong hệ thống tuần hoàn thì cá trèn bầu có tăng trưởng cao hơn so với 

cá chình hoa Aguilla marmorata đạt 0,57% /ngày về khối lượng khi cho ăn TACN 

49% protein [47], nhưng thấp hơn so với cá bóp Rachycentro canadum đạt 11,62% 

/ngày về khối lượng và 3,03% /ngày về chiều dài bằng thức ăn công nghiệp 52% 

protein [52]. Sự khác nhau này có thể nguyên nhân đặc tính của từng loài, từng giai 

đoạn khác nhau sẽ có tăng trưởng không giống nhau. 

3.9.1.3. Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ cá sống 

Kết quả hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày 

ương khi cho ăn thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau trong hệ thống nước 

chảy tuần hoàn được thể hiện trong Bảng 3.32. 

Bảng 3.32: Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

trong hệ thống tuần hoàn khi sử dụng thức ăn có hàm lượng protein khác nhau 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 (35%) NT2 (40%) NT3 (45%) NT4 (50%) 

CVW (%) 
01 ngày 0 0 7,14 7,14 

60 ngày 9,56 7,58 7,77 8,67 

CVL (%) 
01 ngày 5,34 2,98 2,06 1,46 

60 ngày 0,68 3,24 3,12 2,37 

FCR 60 ngày 1,48b ± 0,06 1,43b ± 0,04 1,11a ± 0,04 1,03a ± 0,01 

Tỷ lệ sống (%) 60 ngày 45,72a ± 1,30 45,07a ± 1,05 47,36ab ± 1,47 50,29b ± 0,71 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Hệ số biến thiên cá trèn bầu ngày đầu bố trí thí nghiệm dao động từ 0,0 đến 

7,14% về khối lượng và 1,46 – 5,34% về chiều dài. Sau 60 ngày ương nuôi hệ số biến 

thiên về khối lượng dao động từ 7,58 đến 9,56% và chiều dài 0,68 – 2,37%, hệ số biến 

thiên không ảnh hưởng nhiều do thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau từ 

35% protein đến 50% protein. Hệ số biến thiên cá trèn bầu cao hơn so với cá chình 

0,48% về khối lượng khi sử dụng thức ăn công nghiệp 49% protein [47], nhưng thấp 

hơn so với cá bớp 9,3% về chiều dài và 17,1% về khối lượng khi sử dụng thức ăn công 

nghiệp 52% protein [52]. 
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 Hệ số thức ăn ương cá trèn bầu trong hệ thống nước chảy tuần hoàn dao động từ 

1,03 đến 1,48, đạt hệ số thấp nhất ở NT4(50% protein) 1,03 và NT3(45% protein) 1,11 

và cao nhất ở NT2(40% protein) 1,43 và NT1(35% protein) 1,48; và khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) giữa 2 nghiệm thức NT1, NT2 so với 2 nghiệm thức NT3, NT4. Như 

vậy cá trèn bầu sử dụng hiệu quả thức ăn có hàm lượng protein 45% và 50% phù hợp 

với đặc tính của loài cá này. Hệ số thức ăn trong thí nghiệm này thấp hơn một chút so 

với thí nghiệm ương cá trèn bầu trong bể composite cũng ở 4 mức hàm lượng protein 

khác nhau dao động từ 1,12 đến 1,60 có thể do nước chảy kích thích cá bắt mồi và tiêu 

hóa thức ăn tốt hơn nước tĩnh. 

 Tỷ lệ sống ương cá trèn bầu trong hệ thống tuần hoàn dao động từ 45,07 đến 

50,29%. Cụ thể thấp nhất ở NT2(40% protein) 45,07%, ở NT1(35% protein) 45,72%, 

kế tiếp ở NT3(45% protein) 47,36% và cao nhất ở NT4(50% protein) 50,29%, và khác 

biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa 2 nghiệm thức NT1 và NT2 so với nghiệm thức NT4, 

nhưng ở thức ăn có hàm lượng protein 50% không khác biệt (p>0,05) so với thức ăn 

có hàm lượng protein 45%. Tỷ lệ cá trèn bầu sống sót thấp hơn so với cá chình khoảng 

75% [47], cá bớp 86,7% [52] cũng được ương trong hệ thống tuần hoàn và cho ăn thức 

ăn công nghiệp từ 49 đến 52% protein. 

 Tóm lại, ương cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi hay giai đoạn cá hương lên 

cá giống trong hệ thống tuần hoàn bằng thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác 

nhau cho tăng trưởng cao ở hàm lượng protein 45% và 50%. Hệ số thức ăn thấp ở hàm 

lượng protein 45% và 50%. Tỷ lệ sống cao ở hàm lượng protein 45% và 50% nhưng 

không có khác biệt (p>0,05) ở 2 mức hàm lượng protein này. Như vậy, nên chọn thức 

ăn chế biến có hàm lượng protein 45% để ương cá trèn bầu giai đoạn cá hương lên cá 

giống là phù hợp. 

3.9.2. Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống và tăng trưởng cá trèn bầu trong hệ 

thống nước chảy tuần hoàn 

3.9.2.1. Một số yếu tố môi trường nước trong bể ương tuần hoàn ở mật độ khác nhau 

Các yếu tố môi trường nước trong bể ương theo hệ thống tuần hoàn như nhiệt độ 

dao động trong khoảng 24,0 – 29,00C, pH 7,5 – 8,0, DO 5,7 – 6,0 mg /lít, NH3/NH4
+ 

0,0 – 0,09 mg /lít và N-NO2
- 0,0 – 2,0 mg /lít. Các yếu tố môi trường đều ổn định, 
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không khác biệt lớn giữa các nghiệm thức và nằm trong khoảng thích hợp cho sinh 

trưởng và phát triển của cá trèn bầu. 

3.9.2.2. Tăng trưởng của cá trèn bầu ở các mật độ khác nhau 

 Sau 60 ngày ương cá trèn bầu ở các mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn 

có tăng trưởng được thể hiện trong Bảng 3.33. 

Bảng 3.33: Tăng trưởng cá trèn bầu khi ương ở các mật độ khác nhau trong hệ thống 

nước chảy tuần hoàn 

Thời gian Chỉ tiêu NT1 (1) NT2 (1,5) NT3 (2) NT4 (2,5) 

Khối lượng 

ban đầu 
W (g) 0,27a ± 0,0 0,28a ± 0,0 0,27a ± 0,0 0,28a ± 0,0 

Khối lượng 

cuối 

W60 (g) 4,61a ± 0,11 5,39ab ± 0,23 6,00bc ± 0,21 6,39c ± 0,37 

DWG (g/ngày) 0,07a ± 0,00 0,08b ± 0,00 0,10c ± 0,00 0,10c ± 0,01 

SGRW (%/ngày) 4,69a ± 0,05 4,90ab ± 0,09 5,11bc ± 0,07 5,18c ± 0,09 

Chiều dài 

ban đầu 
L (mm) 35,96a ± 0,07 36,16a ± 0,07 35,98a ± 0,07 35,95a ± 0,10 

Chiều dài 

cuối 

L60 (mm) 87,00a ± 0,73 91,80ab ± 2,35 91,92ab ± 1,35 95,58b ± 1,98 

DLG (mm/ngày) 0,85a ± 0,01 0,90a ± 0,07 0,89a ± 0,06 0,99a ± 0,03 

SGRL (%/ngày) 1,47a ± 0,02 1,55ab ± 0,04 1,55ab ± 0,06 1,63b ± 0,04 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Kết quả trong Bảng 3.33 cho thấy, ngày đầu tiên cá bố trí vào thí nghiệm có khối 

lượng đồng đều. Sau 60 ngày ương cá có khối lượng lần lượt ở NT1(1,0 con /L) 4,61 g 

/con, kế tiếp ở NT2(1,5 con /L) 5,39 g /con, tiếp theo ở NT3(2,0 con /L) 6,00 g /con và 

ở NT4(2,5 con /L) 6,39 g /con; và khác biệt (p<0,05) giữa NT1 so với NT3 và NT4, 

nhưng ở NT2 thì không khác biệt (p>0,05) so với NT1 và NT3, giữa 2 nghiệm thức là 

NT3 và NT4 cũng không khác biệt (p>0,05) và cũng tương tự ở tăng trưởng khối 

lượng đặc trưng. Tăng trưởng khối lượng tuyệt đối dao động từ 0,07 đến 0,10 g /ngày, 

thấp nhất ở NT1 và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với 3 nghiệm thức còn lại, nhưng 

giữa 2 nghiệm thức là NT3 và NT4 cũng không khác biệt (p>0,05). Tăng trưởng về 

chiều dài sau 60 ngày ương và tăng trưởng chiều dài đặc trưng ở NT1(1,0 con /L) 

87,00 mm /con và 1,47% /ngày, tiếp theo ở NT2(1,5 con /L) 91,80 mm /con và 1,55% 

/ngày, kế đến ở NT3(2,0 con /L) 91,92 mm /con và 1,55% /ngày và ở NT4(2,5 con /L) 

95,58 mm /con và 1,63% /ngày; và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa NT1 so với 

NT4, ở NT1 không khác biệt (p>0,05) so với NT2 và NT3, và giữa 3 nghiệm thức là 

NT2, NT3, NT4 cũng không khác biệt (p>0,05). Tăng trưởng chiều dài đặc trưng trong 
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khoảng từ 0,85 đến 0,99 mm /ngày, và không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05) giữa các 

nghiệm thức với nhau. 

 Tăng trưởng về khối lượng và chiều dài của cá trèn bầu ương trong hệ thống tuần 

hoàn ở các mật độ khác nhau tương đương với ương cá trèn bầu trong bể composite 

nước tĩnh. Mặc dù cá trèn bầu là loài thích sống nước chảy nhưng ương trong hệ thống 

tuần hoàn có nước chảy nhẹ với thời gian 2 tháng chưa ảnh hưởng nhiều đến tăng 

trưởng của cá so với trong nước tĩnh. Cá trèn bầu là loài sống thành đàn nên ở mật độ 

cao có tính cạnh tranh thức ăn mạnh và cá lớn ăn thịt cá nhỏ dẫn đến mật độ cao cá có 

tốc độ tăng trưởng tốt hơn mật độ thấp nhưng không có khác biệt thống kê (p>0,05) ở 

mật độ 2,0 con /L với 2,5 con /L đều này có nghĩa tăng trưởng có sự chậm lại ở mật độ 

2,5 con /L. Cá trèn bầu có tăng tưởng đặc trưng khối lượng dao động từ 4,69 đến 

5,18% /ngày và đặc trưng chiều dài dao động từ 1,47 đến 1,63% /ngày cao hơn so với 

cá trê vàng đạt 2,39 – 2,59% /ngày về khối lượng đặc trưng khi ương trong hệ thống 

nước chảy tuần hoàn với 4 mật độ 40 – 100 con /100L và mật độ đạt khối lượng thấp 

nhất 40 con /100L khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với 3 mật độ 60, 80 và 100 con 

/100L [67]; cá lóc đạt 3,37 – 3,57% /ngày về khối lượng đặc trưng khi ương trong hệ 

thống nước chảy tuần hoàn với 5 mật độ từ 10 đến 50 con /100L và mật độ đạt khối 

lượng thấp nhất là 10, 20 và 30 con /100L khác biệt (p<0,05) so với 2 mật độ 40, 50 

con /100L [7]. 

3.9.2.3. Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ cá sống 

Kết quả hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày 

ương ở các mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn được thể hiện trong Bảng 3.34. 

Bảng 3.34: Hệ số biến thiên, hệ số thức ăn và tỷ lệ sống cá trèn bầu sau 60 ngày ương 

trong hệ thống nước chảy tuần hoàn ở các mật độ 

Chỉ tiêu Thời gian NT1 (1) NT2 (1,5) NT3 (2) NT4 (2,5) 

CVW (%) 
01 ngày 3,70 3,57 3,70 0,0 

60 ngày 4,34 7,24 6,00 7,19 

CVL (%) 
01 ngày 0,36 0,36 0,36 0,50 

60 ngày 1,46 4,44 2,55 3,59 

FCR 60 ngày 1,08a ± 0,02 1,17b ± 0,02 1,25c ± 0,01 1,42d ± 0,03 

Tỷ lệ sống (%) 60 ngày 51,65d ± 0,74 47,68c ± 0,88 44,25b ± 0,27 25,88a ± 0,37 

Các giá trị trong cùng hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Số liệu thể hiện giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

 Hệ số biến thiên cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi được ương ở các mật độ 

trong hệ thống nước chảy tuần hoàn, ngày đầu tiên bố trí cá vào thí nghiệm từ 0,0 đến 
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3,70% về khối lượng và 0,36 – 0,50% về chiều dài. Sau 60 ngày ương có hệ số biến 

thiên về khối lượng từ 4,34 đến 7,24%, hệ số biến thiên cao ở NT2(1,5 con /L) đạt 

7,24% và thấp ở NT1(1,0 con /L) 4,34%. Hệ số biến thiên về chiều dài dao động từ 

1,46 đến 4,44%, hệ số biến thiên cao ở NT2(1,5 con /L) đạt 4,44% và thấp ở NT1(1,0 

con /L) 1,46%. Hệ số biến thiên cá trèn bầu thấp hơn so với hệ số biến thiên cá trê 

vàng đạt 38,16 – 58,91% về khối lượng và hệ số biến thiên cao khi ương ở mật độ cao 

trong hệ thống tuần hoàn [67]. Hệ số biến thiên cá trèn bầu trong nghiên cứu này cao 

hơn so với cá lóc có hệ số biến thiên 0,01 – 0,74% về khối lượng khi ương ở mật độ 

cao thì hệ số biến thiên cao trong hệ thống nước chảy tuần hoàn [7]. 

 Hệ số thức ăn cá trèn bầu ương trong hệ thống nước chảy tuần hoàn giai đoạn 31 

– 90 ngày tuổi ở các mật độ khác nhau dao động từ 1,08 đến 1,42. Ở mật độ cao, hệ số 

thức ăn cao, cụ thể thấp nhất ở NT1(1,0 con /L) đạt 1,08, tiếp theo ở NT2(1,5 con /L) 

là 1,17, kế đến ở NT3(2,0 con /L) đạt 1,25 và cao nhất ở NT4(2,5 con /L) là 1,42, và 

có khác biệt (p<0,05) giữa 4 nghiệm thức với nhau. Điều này có thể được giải thích 

như sau: khi mật độ cao thì cá tranh ăn mạnh nên tốn nhiều thức ăn nhưng tỷ lệ cá 

sống thấp dẫn đến hệ số thức ăn cao. Hệ số thức ăn của cá trèn bầu tương đương với hệ 

số thức ăn của cá lóc ương ở mật độ 40 – 100 con /100L trong hệ thống nước chảy 

tuần hoàn (FCR = 1,19 – 1,38) [67]; nhưng cao hơn khi cá lóc được ương ở mật độ 10 

– 50 con /100L (FCR = 1,05 – 1,13) [7]. 

 Tỷ lệ cá trèn bầu sống khi ương ở các mật độ trong hệ thống nước chảy tuần 

hoàn giai đoạn cá hương đến cá giống dao động từ 25,88 đến 51,65%. Tỷ lệ sống có tỷ 

lệ nghịch với mật độ, cụ thể tỷ lệ cá sống cao ở NT1(1,0 con /L) đạt 51,65%, ở 

NT2(1,5 con /L) đạt 47,68%, ở NT3(2,0 con /L) đạt 44,25% và thấp nhất ở 

NT4(2,5con /L) đạt 25,88%, và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa các nghiệm thức 

với nhau. Đều này cũng phù hợp với đặc tính của cá trèn bầu thích ăn mồi động vật, là 

loài cá dữ và ăn thịt lẫn nhau khi kích cỡ không đồng đều giữa các cá thể trong quần 

đàn, nên ở mật độ cao có thể cá lớn không đều, vì vậy con lớn ăn thịt con nhỏ dẫn đến 

tỷ lệ sống thấp. Tỷ lệ sống cá trèn bầu thấp hơn so với cá trê vàng cũng ương trong hệ 

thống tuần hoàn khác nhau về mật độ có tỷ lệ cá sống 71,67 – 89,58% [67], và cá lóc 

có tỷ lệ sống trong khoảng 93,0 – 98,75% khác nhau về mật độ khi ương nuôi trong hệ 

thống nước chảy tuần hoàn [7]. 
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 Tóm lại, khi ương nuôi cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong hệ thống 

nước chảy tuần hoàn ở các mật độ từ 1,0 đến 2,5 con /L có tăng trưởng về khối lượng 

từ 4,61 đến 6,39 g /con, thấp nhất ở NT1(1,0 con /L) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

so với NT3(2,0 con /L) và NT4(2,5 con /L). Tăng trưởng về chiều dài trong khoảng 

87,00 – 95,58 mm /con và khác biệt (p<0,05) giữa NT1 so với NT4. Hệ số thức ăn dao 

động từ 1,08 đến 1,42 và giữa các nghiệm thức có khác biệt (p<0,05). Tỷ lệ sống dao 

động từ 25,88 đến 51,65%, mật độ cao có cá sống thấp và khác biệt (p<0,05) giữa 4 

nghiệm thức với nhau. Như vậy, mật độ 1,5 – 2,0 con /L để ương cá trèn bầu trong hệ 

thống nước chảy tuần hoàn giai đoạn cá hương lên cá giống là phù hợp. 

 Trong luận án này có 2 thí nghiệm thức ăn giống nhau và 2 thí nghiệm mật độ 

giống nhau ở 2 mô hình thay nước và tuần hoàn. Ở mô hình tuần hoàn thì phải bố trí 

mật độ cao hơn mô hình thay nước nhưng do cá trèn bầu là loài cá mới chưa có nhiều 

cá giống trong bố trí thí nghiệm. Nên chỉ bố trí cùng mật độ ở 2 mô hình để xem tăng 

trưởng có khác nhau không. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Cá trèn bầu cái có tỷ lệ huyết cầu (16,85 – 37,76%) và cá đực (25,29 – 33,14%), 

số lượng hồng cầu cá cái (1,21 x 106 – 2,10 x 106 tế bào /mm3) và cá đực (2,40 x 106 – 

3,71 x 106 tế bào /mm3), thể tích trung bình hồng cầu cá cái (106,92 – 193,13 μm3) và 

cá đực (86,12 – 105,87 μm3), hàm lượng protein trong cơ cá cái (10,01 – 16,00 mg 

protein /g mẫu tươi) và cá đực (11,35 – 14,79 mg protein /g mẫu tươi), trong gan cá cái 

(23,70 – 31,29 mg protein /g mẫu tươi) và cá đực (19,16 – 27,96 mg protein /g mẫu 

tươi), hàm lượng vitellogenin (60,78 – 121,17 μg ALP /ml huyết tương). 

Cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục quanh năm, tỷ lệ thành thục cao nhất ở tháng 08 

là 77,8% (cá cái) và 66,7% (cá đực). Hệ số thành thục đạt đỉnh cao ở tháng 8 (13,88% 

cá cái và 1,43% cá đực). Sức sinh sản tương đối từ 167.149 đến 238.736 trứng /kg cá 

cái. Sử dụng thức ăn cá tạp hoặc viên 40% protein là tốt nhất. 

Cá trèn bầu thành thục tự nhiên hay nuôi vỗ dùng LHRH-a (liều 100 – 150 µg), 

HCG (liều 2.500 – 3.000 IU) và P (liều 10 – 15 mg) đều kích thích cá rụng trứng và 

sinh sản tốt. Thụ tinh tự nhiên, sức sinh sản 61 – 195 trứng /g cá cái, tỷ lệ thụ tinh 70,8 

– 91,1%, tỷ lệ nở 81,2 – 90,9%, tỷ lệ sống cá hết noãn hoàng 73,2 – 87,2%, tỷ lệ dị 

hình 7,5 – 13,1% và phát triển phôi 23 – 24 giờ. Gieo tinh nhân tạo, sức sinh sản 185 – 

291 trứng /g, tỷ lệ thụ tinh 32,9 – 53,5%, tỷ lệ nở 43,0 – 51,9%, tỷ lệ sống cá hết noãn 

hoàng 74,9 – 86,0%, tỷ lệ dị hình 7,7 – 13,2%. Các chỉ tiêu sinh sản từ cá trèn bầu 

nuôi vỗ thành thục tương đương với cá trèn bầu thành thục tự nhiên. 

Sau 2 ngày có thể phân biệt được các phần khác nhau trong ống tiêu hóa như 

khoang miệng, thực quản, dạ dày, ruột và hậu môn. Ống tiêu hóa cá trèn bầu phát triển 

hoàn chỉnh như cá trưởng thành ở ngày tuổi thứ 15. Từ 2 đến 30 ngày tuổi, cá trèn bầu 

chỉ chọn ăn thức ăn là phiêu sinh động vật: từ ngày 2 đến ngày 9, thức ăn có kích cỡ 

nhỏ như ấu trùng Nauplius và Brachionus; từ ngày 7 trở về sau, kích cỡ thức ăn lớn 

hơn như Daphnia và Moina. 

Cá trèn bầu từ 1 – 30 ngày tuổi có nhiệt độ trên làm chết cá từ 39,2 đến 41,40C và 

dưới 13,7 – 14,30C. pH cao làm chết cá từ 9,9 – 10,8 và dưới 3,1 – 3,5. Ngưỡng oxy từ 

0,52 – 0,83 mg O2 /L và tiêu hao oxygen 0,54 – 2,94 mg O2 /g.giờ. Độ mặn làm chết cá 

dao động 14,3 – 16,3‰. 
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Sử dụng thức ăn phiêu sinh động vật kết hợp với trùn chỉ hoặc cá tạp ương cá 

trèn bầu đến 30 ngày tuổi cho tỷ lệ cá sống và tăng trưởng tốt nhất. Ương cá trèn bầu 

từ 1 – 30 ngày tuổi khác nhau về mật độ cho tăng trưởng tốt ở 30 con /lít, thấp nhất 10 

con /lít và tỷ lệ sống cao nhất ở 10 con /lít, thấp nhất 40 con /lít. 

Thức ăn tự chế biến ở mức protein 45% đạt hiệu quả nhất khi ương cá trèn bầu 

giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi trong bể composite. Ương cá trèn bầu giai đoạn 31 – 90 

ngày tuổi trong bể composite cho tăng trưởng cao nhất ở mật độ 1,5 – 2,5 con /L, hệ số 

thức ăn thấp nhất ở mật độ 1,0 con /L và cao nhất ở mật độ 2,5 con /L, tỷ lệ sống cao 

nhất ở mật độ 1,0 con /L và thấp nhất ở mật độ 2,5 con /L, và ương ở hệ thống tuần 

hoàn cũng tương tự. 

4.2. Kiến nghị 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi vỗ đến một số chỉ tiêu thành thục sinh 

dục như: tỷ lệ thành thục, hệ số thành thục, sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của cá 

trèn bầu. 

Nghiên cứu thêm một số chỉ tiêu sinh sản, hàm lượng Protein, vitellogenin ở các 

giai đoạn của buồng trứng để làm cơ sở xây dựng quy trình nuôi vỗ. 

 Nghiên cứu xác định thời điểm cá trèn bầu sử dụng hiệu quả thức ăn chế biến. 

 Nghiên cứu ương cá trèn bầu từ bột đến giống trong ao đất nhằm có nhiều con 

giống cung cấp cho người nuôi thương phẩm. 

 Ứng dụng kết quả nghiên cứu nuôi vỗ thành thục bằng thức ăn tươi sống hoặc 

TACN 40% protein, kích thích sinh sản bằng HCG, ương giống 2 giai đoạn của luận 

án vào thực tế sản xuất. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Hình ảnh trong các thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Đặc điểm sinh lý sinh sản của cá trèn bầu 

  
Lấy máu cá trèn bầu Buồng đếm máu Neubauer 

  

Thí nghiệm 2: Nuôi vỗ cá trèn bầu thành thục trong điều kiện nuôi nhốt 

  
Giai nuôi vỗ bố mẹ cá trèn bầu Kiểm tra thành thục sinh dục 

  

Thí nghiệm 3 & 4: Kích thích cá trèn bầu sinh sản 

  
Cá trèn bầu đẻ tự nhiên Vuốt trứng cá trèn bầu 

  
Mỗ lấy tinh cá trèn bầu Trứng cá trèn bầu thụ tinh 

 

 

  

 

 



 
 

Thí nghiệm 5: Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa 

  
Ao ương cá trèn bầu Treo túi bột cá 

  
Kích thước noãn hoàng Đo cá trèn bầu 

  

Thí nghiệm 6: Khả năng chịu đựng một số yếu tố môi trường 

  
Xác định ngưỡng nhiệt độ Xác định ngưỡng pH 

  
Xác định ngưỡng oxy Xác định ngưỡng độ mặn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Thí nghiệm 7 & 8: Ảnh hưởng của các tổ hợp thức ăn và mật độ khác nhau giai đoạn 1 

– 30 ngày tuổi 

  
Cá trèn bầu 1 ngày tuổi Bể ương cá trèn bầu 1 – 30 ngày 

  

Thí nghiệm 9 & 10: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng đạm và mật độ 

khác nhau giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi ương trong bể composite 

  
Bể ương cá trèn bầu 31 – 90 ngày tuổi Cá trèn bầu sống treo mình thành đàn 

  

Thí nghiệm 11 & 12: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng đạm và mật độ 

khác nhau giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi ương trong hệ thống tuần hoàn 

  
Bể ương cá trèn bầu tuần hoàn Bể lọc nước ương cá trèn bầu 

 

 
Cá trèn bầu giống 30 ngày tuổi 

 

 
Cá trèn bầu giống 90 ngày tuổi 

 



 
 

Phụ lục 2: Thành phần phiêu sinh thực vật trong môi trường và trong ống tiêu hóa cá từ ngày 1 – 30 

Ngành Giống - Loài 
Thời gian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 

Chlorophyta 

- Pediastrum simplex var. 

duodenarium 
+ + + + + + + + + + + + + + 

- Pediastrum + - - + - - - + - + - - - + 

- Protococcus viridis - - - - - - - + - - - - - - 

- Pediastrum boryanum var. 

cornutum 
- - - - + + - - - - - - - - 

- Planktosphaeria - - - + - - - - - - - - - - 

- Ulothrix zonata - + - + - - - - + - - + - - 

- Scenedesmus armatus - + - - - - - - - - - - - - 

- Schroederia sp - + - - - - - - - - - + - - 

- Scenedesmus quadricauda + + + + + + + - - + + + + + 

- Scenedesmus dimorphus - - - + - - - + - - - - - + 

- Sphaerocystis - - - - + - - - - - + - - + 

- Palmella miniata var. 

aequalis 
- - - + - - - - - - - - - - 

- Schizoosclmeris leibleinii - - - + - - - - - - - - - - 

- Pediastrum biradiatum + - - + - + + + - - - - - + 

- Micractinium pusillum - - - - - - + - - - - - - - 

- Scenedesmus bijuga + - - - - - + + + - + - + + 

- Asterococcus limneticus - - - - - - + - - - - - - - 

- Acanthosphaera - - - + - - - - - - - - - - 

- Echinosphaerella limnetica - - - + - - - - - - - - - - 

- Chlorella variegatus - - - - + - - - - - - + + - 

- Closteriopsis algae - + - - - - - + - - + - - - 

- Treubaria crassispina - - - - + - - - - - - - - - 

Bacillariophyta 

- Synedra ulna - - + - - - - - - - - - - - 

- Melosira granulata - - - - + - - - - + - + - + 

- Synedra acus var. radians - - + - - - - - - - - - - - 

- Nitzschia filiformis - - + - - - - - - - - - - - 

- Nitzschia nyassensis - - + - - - - - - - - - - - 

- Nitzschia vermicularis - - - + - - - - - - - - - - 

- Nitzschia subroatrata - - - + - - - - - - + - - + 



 
 

- Cyclotella meneghiniana + - - - + - - - - - - - - - 

- Surirella elegans - - - - + - - - - - - - - - 

- Melosira italica + - - - + - - - - - - - + - 

- Frustulia rhomboides - - - + - - - - - - - - - - 

Charophyta 
- Spirogyra protecta - - + - - - - - - + - - - - 

- Closterium moniliforme - - - + - - - - - + - - - - 

Cyanophyta - Microcystic + + + + + + + + + + + + + + 

 



 
 

Phụ lục 3: Thành phần phiêu sinh động vật trong môi trường và trong ống tiêu hóa cá từ ngày 1 – 30 

Ngành Giống - Loài 
Thời gian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 

Rotifera 

- Brachionus angularis  - - - - + - - - - + - + + + 

- Brachionus calyciflorus 

(*) 
+ + + + + + + + + + + + + + 

- Brachionus pala (*) - - - - + - + - - - - - - - 

- Brachionus falcatus (*) + + + + + + + + + + + + + - 

- Brachionus 

quadridentata (*) 
+ + + + + + + - + + + + + + 

- Brachionus caudatus - - - - + - - - - + - - - - 

- Brachionus 

budapestinensis 
- - - + + - - - - - + - - - 

- Brachionus urceus - - - - + - - - - - - - - - 

- Brachionus plicatilis 

(*) 
+ + + + + + + + + + + + + + 

- Anuraeopsis fissa - - - + - - - - - - - - - - 

- Trichocerca longiseta - - - + - - - - - - - - - - 

- Lecane bulla - - - + - - - - - - - - - - 

Copepoda 

- Thermocyclops 

hyalinus 
- + + + + + + - + + + + + - 

- Cyclops vernalis - - + - - - - - - - - - - - 

- Mesocyclops (*) - - + - - - - - - - - - - - 

- Eucyclops macrurus - - - + - - - - - - - - - - 

- Tropocyclops prasinus - - - - - - - - - - - + - - 

- Osphranticum 

labronectum 
- - - + - - - - - - - - - - 

- Canthocamptus 

staphylinus 
- - + + - + - - - - - - - - 

Cladocera 

- Diaphanosoma 

brachyurum (*) 
- - + - - - + + - - - - - - 

- Daphnia catawba (*) - - + - + + + + + - - + - + 

- Daphnia pulex (*) + - + + + + + + - - + - + + 

- Daphnia longispina (*) - - - + + + + + - - + - + + 

- Daphnia rosea (*) - - - - + + + + + - - + - - 



 
 

- Nauplius (*) + + + + + + + + + + + + + + 

- Ceriodaphnia rigaudi 

(*) 
- - + - - - - - - - - - - - 

- Ceriadaphnia megalops 

(*) 
- - - - + - - - - - - - - - 

- Macrothrix laticornis 

(*) 
- - - - + - - - - - - - - - 

- Bosminopsis deitersi + - + + + + - - + + - - + - 

- Bosmina coregoni (*) - - - - + - - - - - - - - - 

- Sida crystallina - - - - + - + - - - - - - - 

- Moina macrocopa (*) + + + + + + + + + + + + + + 

- Moina micrura + + - + + + + + + + + + + + 

- Moina brachiata (*) - + + - + + - + + + + + - + 

- Moina brevirostris (*) - - - - + + + + + + + + + - 

- Pseudosida bidentata 

(*) 
- - - + + + - - + + - - + - 

- Macrothrix laticornis 

(*) 
- - + - - - - + - - - - - - 

Amoebozoa 

- Arcella vulgaris 

Ehrenberg 
+ + - + + + + + + + + + + + 

- Arcella discoides + - - + - - - - - - + - - + 

Ghi chú: * Thức ăn có trong ống tiêu hóa của cá 

 



 
 

Phụ lục 4: Tỷ lệ thành phần thức ăn tự nhiên trong ống tiêu hoá cá trèn bầu từ 2 đến 30 ngày tuổi 
Diễn giải / Ngày tuổi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 

Copepoda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Thermocyclops hyalinus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cladocera 0.00 0.17 10.27 12.54 8.43 16.30 28.75 36.49 97.69 88.98 94.00 96.80 99.70 

- Bosminopsis deitersi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.98 0.71 

- Bosmina coregoni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.98 0.71 

- Pseudosida bidentata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 

- Macrothrix laticornis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.26 4.83 0.00 0.00 6.15 13.47 

- Daphnia 0.00 0.15 9.76 10.21 6.67 14.00 15.77 20.56 27.45 20.85 15.65 20.86 29.15 

- Moina 0.00 0.02 0.51 2.33 1.37 2.30 12.98 15.67 65.41 68.13 76.14 67.83 55.66 

Rotifera 29.52 28.23 40.41 55.04 60.22 55.25 46.67 45.99 1.24 0.67 0.50 0.52 0.30 

- Brachionus 29.52 28.23 40.41 55.04 60.22 55.25 46.67 45.99 1.24 0.67 0.50 0.52 0.30 

Nauplius 70.48 71.60 49.32 32.42 31.07 28.45 24.58 17.52 1.07 10.35 5.50 2.68 0.00 

 

 

 



 
 

Phụ lục 5: Phân tích protein thô bằng phương pháp Kjeldahl 

- Công phá đạm: 

1. Cân 0.25 g mẫu cho vào ống nghiệm Kjeldahl, đặt ống vào trong kệ nhôm. 

2. Cho vào ống lần lượt 10 ml H2O2 và 10 ml H2SO4 đậm đặc, để yên 5 phút. 

3. Đặt cả kệ nhôm vào trong bộ phận công phá đạm. Mở vòi nước và bậc máy. 

Chỉnh nhiệt độ ở 4 mức: 110 °C trong 20 phút 

200 °C trong 20 phút 

300 °C trong 20 phút 

370 °C trong 20 phút 

4. Tắt máy, khoảng 10 phút sau tắt nước, lấy kệ đỡ ra và chờ nguội hẳn. Nếu 

dung dịch trong ống nghiệm có màu trắng là quá trình công phá đạm xảy ra hoàn toàn, 

nếu còn màu vàng thì thêm 5 ml H2O2 và lặp lại bước 3. 

- Chưng cất: 

1. Kiểm tra NaOH, nước cất trước khi chưng cất. 

2. Đặt ống nghiệm chứa dung dịch đã công phá đạm (NH4)2SO4 vào đúng vị trí 

ở hệ thống chưng cất đạm. 

3. Bên dưới hệ thống chưng cất, đặt bình tam giác chứa 10 ml dung dịch axit 

boric 2%. 

4. Bật máy, đợi khi xuất hiên chữ P thì bấm nút RUN. 

5. Máy chạy khoảng 5 phút, khi xuất hiện chữ "END" thì tắt. Dung dịch trong 

bình tam giác lúc này có màu xanh. 

- Chuẩn độ: 

Cho từng giọt dung dịch H2SO4 0.1N từ ống buret vào bình tam giác và lắc đều, 

nhẹ đến khi dung dịch vừa chuyển sang màu hồng nhạt thì dừng lại. Ghi thế tích dung 

dịch H2SO4 0.1N vừa chuẩn dộ. 

- Cách tính: 

%N =  

%CP (% prtein thô) = %N  

Trong đó: 

V: Thể tích H2SO4 0.1N chuẩn độ mẫu đang phân tích 



 
 

Vo: Thể tích H2SO4 0.1N chuẩn độ mẫu không 

m: Trọng lượng mẫu (g) 

%Dr: % độ khô = 100% - ẩm độ%) 

0.0014: số g nitơ ứng với dung dịch H2SO4 0.1N dùng chuẩn độ. 

 

 

Phụ lục 6: Phân tích lipid bằng phương pháp Soxhlet 

- Các bước tiến hành: 

1. Sấy giấy ở 105 0C trong 2 giờ. Sau 2 giờ đặt bình hút ẩm khoảng 10 phút. Cân 

giấy sau khi sấy (T). 

2. Cân 0.5 g mẫu cần phân tích cho vào giấy đã sấy và cân đã được sấy khô (W1). 

3. Đong 90 ml chloroform cho vào bình cầu. 

4. Đặt mẫu vào ống ly trích và bình cầu vào đúng vị trí. 

5. Mở nước, bật công tắc máy, chính công tắc máy ở vị trí 75%. 

6. Sau 2 - 3 giờ (15 - 20 lần lặp lại ly trích). Tắt máy, lấy mẫu ra khỏi hệ thống. 

7. Sấy giấy có mẫu trong khoảng 2 - 3 giờ, ở nhiệt độ 70 °C. Cân giấy sau khi sấy 

(W2). 

- Cách tính: 

% Lipid =  

Wo: Chênh lệch trọng lượng giấy (không có mẫu) trước và sau khi sấy 

 

 

Phụ lục 7: Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cá trèn bầu 

Quá trình phát triển tuyến sinh dục ở cá trèn bầu được xác định bằng cách quan 

sát hình dạng, kích cỡ và màu sắc của tuyến sinh dục theo bậc thang thành thục sinh 

dục của Xakun and Buskaia (1968) và được phân chia 6 bậc như sau: 

Buồng trứng cá cái 

Giai đoạn Mô tả 

I 

Chỉ gặp ở những cá thể mới thành thục lần đầu, buồng trứng là hai sợi chỉ 

nhỏ và mãnh do mô liên kết chưa phát triển. Chúng nằm sát và dọc hai bên 

xương sống. Màu trắng trong hay trắng xám do mạch máu chưa phát triển. 

Mắt thường không phân biệt được đực cái. 



 
 

II 

Buồng trứng ở giai đọan này có hình dẹp bằng, kích thước lớn hơn nhiều 

giai đoạn I do mô liên kết đang phát triển. Mạch máu tăng về số lượng và 

kích thước do vậy buồng trứng có màu trắng hồng hay hồng nhạt. 

III 

Thể tích buồng trứng tăng lên rất nhanh. Bề mặt của buồng trứng có màu 

xám nhạt hoặc trắng hồng nhạt. Mắt thường đã phân biệt được tế bào 

trứng, nhưng tế bào trứng khó tách ra khỏi tấm trứng. Các tế bào trứng ở 

gần mạch máu thường có kích thước lớn hơn các tế bào ở xa. Buồng trứng 

ở giai đọan này tồn tại với thời gian khá dài (1 – 3 tháng). 

IV 

Thể tích buồng trứng chiếm 2/3 thể tích xoang bụng. Buồng trứng có màu 

xám nhạt hoặc trắng xám. Hạt trứng tròn và căng dễ tách ra khỏi tấm 

trứng. Buồng trứng trở nên mềm. Hệ số thành thục đạt giá trị cực đại. 

V 

Buồng trứng đang trong tình trạng sinh sản, đại đa số tế bào trứng đã chín 

và rụng. Ngoài ra buồng trứng còn chứa các nang trứng và các tế bào trứng 

ở các giai đọan I, II, III. Toàn bộ buồng trứng mềm nhão, bề mặt tế bào 

trứng có màu đỏ bầm do hiện tượng xuyết huyết. 

VI 

Buồng trứng đã đẻ xong trở nên mềm nhão, teo nhỏ lại. Trong lòng buồng 

trứng chứa đày các nang trứng và một số trứng đã rụng nhưng không được 

đẻ ra cùng với các tế bào trứng ở giai đọan đầu của quá trình tạo trứng. 

Khi quá trình thoái hóa xảy ra, các nang trứng tự biến thành một số tổ chức 

nội tiết để tham gia vào quá trình này. Kết thúc sự thoái hóa buồng trứng 

trở về giai đoạn II và III tùy loài. 

Buồng tinh cá đực 

Giai đoạn Mô tả 

I 

Chỉ gặp ở những cá thể mới thành thục lần đầu chưa phân biệt được đực 

cái. Tinh sào rất nhỏ như hai sợi chỉ nhỏ nằm sát hai bên xương sống, bên 

trong không thấy các túi sinh tinh. Trên lát cắt dưới kính hiển vi, có thể 

thấy tinh nguyên bào nằm trong các bào nang đang ở thời kỳ sinh sản. 

II 

Tinh sào có dạng hai dải mỏng có màu hồng nhạt (có thể từ giai đoạn I 

phát triển lên hoặc từ giai đoạn VI sau khi thoái hóa). Về mặt tổ chức học 

thấy rõ các túi sinh tinh, các tế bào sinh dục đực đang ở thời kỳ sinh 

trưởng. 

III 

Tinh sào có màu hơi trắng phớt hồng, cuối giai đoạn này có màu trắng ngà. 

Trong các ống dẫn tinh chứa đầy các bào nang có tế bào sinh dục ở cùng 

một thời kỳ phát triển. Khoảng cách giữa các ống dẫn tinh rất hẹp. Về mặt 

tổ chức học, trong các ống dẫn tinh có nhiều túi nhỏ và quá trình tạo tinh 

xảy ra mạnh mẽ. Trong tinh sào có các tinh nguyên bào, tinh bào cấp I, 

tinh bào cấp II, tinh tử và tinh trùng. Dùng dao cắt ngang tinh sào thì mép 

cắt phẳng (không bị tù) và dao vẫn sạch (không dính tinh dịch). 

IV 

Tinh sào có màu trắng sữa, đạt kích thước lớn nhất, bên trong chứa tinh tử 

và tinh trùng, tinh bào sơ cấp, quá trình tạo tinh cơ bản kết thúc. Trong các 

ống dẫn tinh chứa đầy tinh trùng chín muồi đã thoát ra khỏi bào nang và 

các tinh nguyên bào (là nguồn dự trữ cho các chu kỳ sau). Ở giai đoạn này, 

tinh trùng dễ dàng thoát ra ngoài khi có tác động cơ học ngay cả khi cá 

quẫy mạnh. Nếu dùng dao cắt ngang tinh sào thì mép cắt không phẳng mà 

tù, trên dao có dính tinh dịch. 



 
 

V 

Tinh sào cá ở trạng thái đang sinh sản. Tinh trùng chứa đầy các ống dẫn 

tinh. Ngoài ra trong ống dẫn tinh còn có một lượng đáng kể các tế bào sinh 

dục ở các chu kỳ trước đó. 

VI 

Là giai đoạn tinh sào của cá đã sinh sản xong. Bề mặt tinh sào có màu đỏ 

hồng nhạt, mềm nhão. Trong ống dẫn tinh ngoài tinh trùng đã chín, các 

bào nang còn có tế bào sinh dục ở các chu kỳ phát triển khác nhau. 

 

 

Phụ lục 8: Phương pháp đếm hồng cầu 

Hồng cầu được đếm bằng buồng đếm Neubauer sử dụng phương pháp pha loãng 

mẫu máu (được lấy trực tiếp từ cá) 200 lần với dung dịch Natt-Herrick (gồm 3,88 g 

NaCL; 2,5 g Na2SO4; 2,91 g Na2HPO4.12H2O; 0,25 g KH2PO4; 7,5 mL Formalin 

37% và 0,1 g methylviolet pha thành 1000 mL; để qua đêm sau đó lọc qua giấy lọc và 

chuẩn pH ở mức 7,3). 

Dùng pipet cho 5 µl máu thu được cho vào ependoff có chứa 995 µl dung dịch 

Natt-Herrick sau đó trộn đều; Dùng pipet cho dung dịch vào buồng đếm Neubauer. 

Đếm số lượng hồng cầu có trong 5 ô lớn (mỗi ô lớn chứa 16 ô nhỏ) trong tổng số 25 ô 

có trong buồng đếm. 

Số lượng hồng cầu H (tế bào/mm3) = (Cx200/80) x (0,00025x 106) 

Trong đó: C là tổng số hồng cầu đếm được trong 5 vùng ô đếm (80 ô) 

200: số lần pha loãng 

0,00025: thể tích mỗi ô đếm 

 

 

Phụ lục 9: Phương pháp xác định tỷ lệ huyết cầu (hematocrit, %) và thể tích hồng 

cầu 

Phương pháp xác định tỷ lệ huyết cầu (hematocrit, %): Máu được thu ở từng cá 

thể cá trèn bầu được cho vào ống thủy tinh để đo tỷ lệ huyết cầu. Ly tâm bằng máy ly 

tâm chuyên dùng trong 2 phút với tốc độ 12.000 vòng /phút; dùng thước đo có chia 

vạch từ 1 – 100% để xác định tỷ lệ huyết cầu (Larsen and Snieszko, 1961 được trích 

trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư, 2010). 



 
 

Các chỉ số có liên quan đến huyết cầu cũng được tính dựa theo phương pháp của 

Weinberg et al, 1972 được trích trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư 

(2010). 

Thể tích hồng cầu (MCV): MCV (µm3) = 10 x [tỷ lệ huyết cầu (%) /số lượng 

hồng cầu (106/mm3) 

 

 

Phụ lục 10: Phương pháp phân tích protein 

Phương pháp thu mẫu cơ và gan cá: Mẫu cơ hay gan cá để xác định hàm lượng 

protein được thu và bảo quản theo trình tự sau: 

- Ống chứa cơ hay gan cá (ependoff 1,5 mL) được chuẩn bị riêng cho từng loại 

và từng mẫu riêng. 

- Mẫu cơ hay gan được thu khoảng 0,1 - 0,3 gam cho vào ống ependoff 1,5 mL 

và được giữ lạnh trong nước đá trong suốt thời gian lấy mẫu. 

- Nghiền mẫu cơ hay gan trong 3 mL dung dịch phosphate 50 mM KH2PO4 

/K2HPO4 50 mM (pH 7,5). 

- Ly tâm lạnh ở 4 độ C trong vòng 10 phút (10.000 vòng /phút). 

- Lấy phần nước trong nổi ở trên cho vào ống ependoff 0,5 mL và trữ trong tủ âm 

80 độ C cho đến khi phân tích chỉ tiêu protein. 

Phương pháp phân tích protein cơ, gan: lượng protein được xác định theo phương 

pháp Lowry et al (1951), sử dụng Albumine bovine (BSA, sigma) làm đường chuẩn. 

Chuẩn bị hóa chất: 

BSA: 10 mg /mL H2O 

Hỗn hợp A: 150 mL Na2CO3 + 1,5 mL CuSO4 1% + 1,5 mL NaK Tartrate 2% 

Folin: 10 mL Folin + 10 mL H2O 

Quá trình phân tích protein 

Hóa chất 

Đường chuẩn 

0 mg 

protein 

0,05 mg 

protein 

0,1 mg 

protein 

0,2 mg 

protein 

0,5 mg 

protein 
Mẫu 

BSA (µl) 0 5 10 20 50 -- 

Mẫu (µl) -- -- -- -- -- 10 

H2O (µl) 500 495 490 480 450 490 

NaOH 1N 500 500 500 500 500 500 



 
 

Ủ trong 30 – 120 phút 

Hỗn hợp A (mL) 5 5 5 5 5 5 

Ủ trong 15 phút 

Folin (µl) 500 500 500 500 500 500 

Ủ trong 30 phút 

Đọc ở bước sóng 660 nm 

Dựa vào đường chuẩn Albumin bovine cho phép xác định được protein (mg 

protein /mL huyết tương) có trong mẫu 

 

 

Phụ lục 11: Phương pháp phân tích hàm lượng vitellogenin 

Phương pháp: Hàm lượng vitellogenin được xác định thông qua hàm lượng 

phosphate protein huyết tương (phần lớn hàm lượng phosphate protein huyết tương 

chính là hàm lượng vitellogenin). Hàm lượng phosphate protein huyết tương được xác 

định bằng phương pháp Alkali-Labile Phosphate (ALP) dựa vào đường chuẩn 

phosphorus standard và so màu ở bước sóng 660 nm. 

Hóa chất phân tích: 

Acid Molybdate: 0,625 mg Amonium molyddate /50 mL H2SO4 2,5M 

Reducer: 1,58 g /10 mL H2S 

TCA 20%: 20 g Trichloro acetic acid /100 mL H2O 

NaOH 2N: 8 g /100 mL H2O 

HCl 2N: 83,4 mL /16,6 mL HCl 

Ethanol absolute, Acetone, Diethylether, Chloroform 

Quá trình phân tích như sau: 

1. 30 µl plasma + 1 mL TCA 20% trong 15 phút 

2. Ly tâm 10 phút (4 độ C): RMP = 3.300 rpm. Dùng pipet lấy phần cô đặc 

3. 1ml Ethanol 

4. Để vào nước nóng 60 độ C trong vòng 10 phút 

5. Ly tâm 2 phút (4 độ C); RPM = 8.000rpm. Lấy phần cô đặc 

6. 1mL chloroform: 2 mL diethylether: 2 mL ethanol trong 5 phút 

7. Ly tâm 2 phút (4 độ C); RPM = 8.000 rpm. Lấy phần cô đặc 

8. 1 mL aceton trong 5 phút 

9. Ly tâm 2 phút (4 độ C); RPM = 8.000 rpm. Lấy phần cô đặc 



 
 

10. 1mL diethylether trong 5 phút 

11. Ly tâm 2 phút (4 độ C); RPM = 8.000 rpm 

12. Lấy phần cô đặc sấy khô khoảng 1 giờ (50-60 độ C) 

13. 500µl NaOH 2N 

14. Để vào nước nóng 100 độ C trong 15 phút. Lấy ra để nguội 

15. 500µl NaCl 2N 

Dùng pipet hút 400 µl cho vào ống nghiệm rồi tiến hành như sau: 

 Mẫu 
Phosphorus 

Standard 
Nước 

Acid 

Molybdate 
Reducer Tổng 

Mẫu 400 -- 400 200 50 1050 

Đường chuẩn       

0 µg /L -- -- 800 200 50 1050 

0,2 µg /L -- 10 790 200 50 1050 

0,5 µg /L -- 25 775 200 50 1050 

1 µg /L -- 50 750 200 50 1050 

2 µg /L -- 100 700 200 50 1050 

4 µg /L -- 200 600 200 50 1050 

6 µg /L -- 300 500 200 50 1050 

Chờ 10 phút 

So màu ở bước sóng 660 nm 

Thiết lập phương trình cho mẫu chuẩn từ đó dựa trên đường chuẩn và độ hấp thu để 

tính toán hàm lượng ALP (µg ALP /mL huyết tương) trong mẫu. 

 

 

Phụ lục 12: Phương pháp phân tích mô học xác định các giai đoạn tuyến sinh dục 

Tiêu bản mô học tuyến sinh dục được thực hiện theo qui trình xử lý mẫu và 

phương pháp mô học chuẩn (Standard histological techniques) của Drury and 

Wallington (1967); Kiernan (1990). 

Tuyến sinh dục của cá được cố định bằng dung dịch Bouin trung tính, thời gian 

cố định 24 giờ, sau đó lấy mẫu ra rửa dưới vòi nước trong 5 phút, chuyển mẫu sang 

dung dịch cồn 70%, sau khi cố định tuyến sinh dục được cắt ra thành từng phần nhỏ 

với độ dầy 3-5 mm cho vào histocasset và ngâm trong cồn 70% đến khi xử lý. 

Quy trình xử lý mẫu 

STT Hóa chất Thời gian 

1 Cồn 80% 1 giờ 00 

2 Cồn 95% 1 giờ 00 



 
 

3 Cồn 100% 1 giờ 00 

4 Cồn 100% 1 giờ 00 

5 Cồn 100% 1 giờ 00 

6 Xylen 1 giờ 00 

7 Xylen 1 giờ 00 

8 Xylen 1 giờ 00 

9 Paraffin + Xylen (5:5) 2 giờ 00 

10 Paraffin + Sáp ong (5:5) 2 giờ 00 

11 Paraffin + Sáp ong (5:5) 2 giờ 00 

Đúc khối: sau khi xử lý thì đặt mẫu trong khung paraffin khoảng 30 phút để mẫu 

ngấm paraffin tốt; dùng kẹp gắp mẫu ra đặt trong khung inox và định hướng mẫu cho 

đúng rồi đổ paraffin nóng chảy (57-60 độ C) vào khuôn đồng thời làm lạnh khuôn để 

mẫu được cố định vững chắc và ấn cho mẫu sát vào đáy khuôn và tiếp tục đổ paraffin 

vào đầy khuôn; đặt khung mẫu vào ngăn lạnh hay tủ lạnh để paraffin đặc lại; lấy khối 

mô ra khỏi khuôn và đặt vào trong tủ lạnh để làm rắn lại. 

Cắt mẫu: mẫu được cắt thành từng băng dài và mỏng bằng máy cắt (microtome) 

với độ dày 4-6 µm; dùng kim mũi giáo tách lấy đoạn mẫu không bị vỡ và đặt lát cắt 

lên lam đã nhỏ sẵn một ít nước ấm (45-50 độ C) cho lát cắt căng ra; đặt lên bàn sấy 

(slide warmer) với nhiệt độ từ 45-50 độ C trong thời gian 12-24 giờ để paraffin tan ra 

và mẫu được khô. 

Dán mẫu lên lame: dùng lame sạch cho một giọt rất nhỏ dung dịch albumen lên, 

dùng tay xoa đều để tạo thành một màng mỏng albumen trên lame. Cho lame vào chậu 

nước và nhẹ nhàng nâng lát cắt đạt yêu cầu lên và điều chỉnh cho ngay ngắn trên lame. 

Mẫu dán xong được sấy khô ở nhiệt độ 50 độ C sau 4 giờ (hay ủ ở 35 độ C để qua 

đêm) để lát cắt dính vào lame. 

Nhuộm mẫu: hóa chất và các bước nhuộm mẫu bằng hematoxylin và eosin 

STT Hóa chất Thời gian 

1 Xylen 5 phút 

2 Xylen 5 phút 

3 Xylen 5 phút 

4 Cồn 100% 5 phút 

5 Cồn 100% 5 phút 

6 Cồn 70% 5 phút 

7 Rửa nước 5 phút 

8 Haemotoxylin 2 phút 

9 Rửa nước 1 phút 



 
 

10 Rửa nước 1 phút 

11 Eosin 2 phút 

12 Cồn 95% 5 phút 

13 Cồn 100% 5 phút 

14 Cồn 100% 5 phút 

15 Xylen 5 phút 

16 Xylen 15 phút 

Dán lamella vào lame: sử dụng keo enterlant để dán tiêu bản. Nhỏ giọt keo lên 

lame và dán lamella vào tại vị trí có mẫu mô, thao tác nhẹ nhàng tránh bọt khí trên tiêu 

bản. 

Quan sát tiêu bản và đọc kết quả: sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát 

tiêu bản và đọc kết quả. Đầu tiên quan sát mẫu ở độ phóng đại 4x và 10x để nhìn tổng 

thể tiêu bản, tiêu bản đạt yêu cầu khi nhân bắt màu tím của hemattoxyline, phần còn 

lại bắt màu hồng của eosin. Sau đó chuyển qua quan sát chi tiết mẫu ở độ phóng đại 

40x và 100x để chọn mẫu chụp ảnh. 

 

 

Phụ lục 13: Phương pháp phân tích mô học xác định sự phát triển của ống tiêu 

hóa cá trèn bầu theo Drury và Wallington (1967) và Kiernan (1990) 

Giai đoạn ngâm mô: 

STT Hóa chất Thời gian 

1 
Mô cắt dọc và cho vào 

cassette 
2 giờ 00 

2 Cồn 70% 1 giờ 00 

3 Cồn 80% 1 giờ 00 

4 Cồn 90% 1 giờ 00 

5 Cồn 95% 1 giờ 00 

6 Cồn 95% 1 giờ 00 

7 Cồn 100% 1 giờ 00 

8 Cồn 100% 1 giờ 00 

9 Xylen  

10 Sáp  

11 Sáp  

Giai đoạn nhuộm HE (hematoxylin and eosin): 

STT Hóa chất Thời gian 

1 Mô cắt xong cho vào tủ sấy 10 phút 

2 Tẩy sáp qua xylen 15 phút 

3 Tẩy sáp qua xylen 25 phút 



 
 

4 Tẩy sáp qua cồn 100% 1 phút 

5 Tẩy sáp qua cồn 95% 1 phút 

6 Tẩy sáp qua cồn 80% 1 phút 

7 Rửa nước 1 phút 

8 Nhuộm hematoxylin 3 phút 

9 Rửa nước 5 phút 

10 Dung HCl tẩy hematoxylin Nhúng 2 lần 

11 Amoniac trung hòa Nhúng 5 lần 

12 Rửa nước 5 phút 

13 Cồn 70% 1 phút 

14 Eosin 3 phút 

15 Cồn 95% Nhúng 15 lần 

16 Cồn 100% Nhúng 15 lần 

17 Cồn 100% 1 phút 

18 Cồn 100% 2 phút 

19 Cồn 100% 1 phút 

20 Xylen 1 phút 

21 Xylen 1 phút 

22 Để khô  

 

 



 
 

Phụ lục 14: Thống kê các thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá trèn bầu 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SLHC 

GĐI-II 20 2,0915 ,10538 ,02367 1,5324 1,6396 1,51 1,70 

GĐIII 10 2,8200 ,08273 ,02616 2,7608 2,8792 2,71 2,97 

GĐIV-V 20 2,5710 ,00823 ,01609 3,0626 3,1354 3,02 3,19 

GĐVI 10 1,2110 ,14279 ,04515 1,1089 1,3131 ,98 1,40 

Total 60 2,2260 ,68718 ,08871 2,0485 2,4035 ,98 3,19 

TLHC 

GĐI-II 20 37,7550 ,49076 ,20841 38,0186 38,9614 37,40 39,50 

GĐIII 10 35,4800 1,03795 ,32823 34,7375 36,2225 33,70 36,50 

GĐIV-V 20 26,9050 1,47752 ,26627 29,2677 30,4723 28,70 31,20 

GĐVI 10 16,8500 2,06680 ,65358 15,3715 18,3285 14,30 20,00 

Total 60 30,2750 7,92502 1,02312 28,2277 32,3223 14,30 39,50 

TTHC 

GĐI-II 20 193,0750 10,63069 4,31998 233,4735 253,0185 222,35 259,87 

GĐIII 10 125,9720 6,55343 2,07238 121,2840 130,6600 114,14 134,69 

GĐIV-V 20 106,9210 6,96470 ,77165 94,6454 98,1366 92,04 100,97 

GĐVI 10 139,3160 7,92488 2,50607 133,6469 144,9851 122,79 150,38 

Total 60 144,2130 48,02631 6,20017 131,8065 156,6195 92,04 259,87 

TTHC 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4  

Duncana 

GĐIV-V 20 106,9210     

GĐIII 10  
125,9720 

   

GĐVI 10   139,3160 
  

GĐI-II 20    193,0750  

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000  

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000. 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

SL

H

GĐI-II 20 2,3990 ,01005 ,01136 2,2173 2,2687 2,19 2,30 

GĐIII 10 3,3630 ,11643 ,03682 3,2797 3,4463 3,20 3,53 



 
 

C GĐIV-V 10 3,7160 ,08631 ,02729 3,6543 3,7777 3,60 3,88 

Total 40 2,9693 ,61107 ,09662 2,7738 3,1647 2,19 3,88 

TL

H

C 

GĐI-II 20 25,2900 ,33458 ,12297 24,3518 24,9082 24,00 25,20 

GĐIII 10 28,9300 ,67995 ,21502 28,4436 29,4164 28,00 30,00 

GĐIV-V 10 33,1400 ,80581 ,25482 32,5636 33,7164 32,00 34,10 

Total 40 28,1625 3,35725 ,53083 27,0888 29,2362 24,00 34,10 

TT

H

C 

GĐI-II 20 105,8685 4,27374 ,88613 107,8354 111,8446 106,14 113,57 

GĐIII 10 86,1190 3,63078 1,14815 83,5217 88,7163 80,45 90,63 

GĐIV-V 10 89,2040 2,14233 ,67746 87,6715 90,7365 86,40 93,91 

Total 40 96,7650 10,38451 1,64194 93,4439 100,0861 80,45 113,57 

SLHC 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana 

GĐI-II 20 2,3990    

GĐIII 10  
3,3630 

  

GĐIV-V 10   3,7160 
 

Sig.  1,000 1,000 1,000  

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000. 

TLHC 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3  

Duncana 

GĐI-II 20 25,2900    

GĐIII 10  
28,9300 

  

GĐIV 10   33,1400 
 

Sig.  1,000 1,000 1,000  

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000. 

TTHC 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2  

Duncana 

GĐIII 10 86,1190   

GĐIV-V 10 89,2040   

GĐI-II 20  105,8685  

Sig.  ,080 1,000  

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000. 

 



 
 

Thí nghiệm 2: Nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu bằng các loại thức ăn có hàm lượng đạm 

khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

GIS1.1 

NT1 3 ,2600 ,06245 ,03606 ,1049 ,4151 ,21 ,33 

NT2 3 ,2100 ,03606 ,02082 ,1204 ,2996 ,17 ,24 

NT3 3 ,2200 ,07000 ,04041 ,0461 ,3939 ,14 ,27 

NT4 3 ,2300 ,00000 ,00000 ,2300 ,2300 ,23 ,23 

Total 12 ,2300 ,04710 ,01360 ,2001 ,2599 ,14 ,33 

GIS1.2 

NT1 3 1,3267 ,31021 ,17910 ,5560 2,0973 1,01 1,63 

NT2 3 1,1067 ,01155 ,00667 1,0780 1,1354 1,10 1,12 

NT3 3 1,1600 ,07810 ,04509 ,9660 1,3540 1,11 1,25 

NT4 3 1,3000 ,64861 ,37448 -,3112 2,9112 ,79 2,03 

Total 12 1,2233 ,32318 ,09329 1,0180 1,4287 ,79 2,03 

GIS1.1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 ,2100 

NT3 3 ,2200 

NT4 3 ,2300 

NT1 3 ,2600 

Sig.  ,284 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

GIS1.2 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 1,1067 

NT3 3 1,1600 

NT4 3 1,3000 

NT1 3 1,3267 

Sig.  ,502 



 
 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

TB 

AFE 

NT1 3 9586,6667 2376,31046 1371,96348 3683,5842 15489,7491 6843,00 10991,23 

NT2 3 5571,6111 992,16750 572,82818 3106,9304 8036,2918 4491,86 6443,14 

NT3 3 6151,2857 1465,37319 846,03361 2511,0969 9791,4745 4784,14 7698,29 

NT4 3 7205,3333 1999,81591 1154,59426 2237,5152 12173,1515 5025,45 8955,09 

Total 12 7128,7242 2212,31413 638,64008 5723,0869 8534,3615 4491,86 10991,23 

TB 

RFE 

NT1 3 238736,7692 46767,85694 27001,43480 122558,9721 354914,5663 188746,77 281423,08 

NT2 3 167149,2937 29305,84792 16919,73919 94349,5317 239949,0557 138941,14 197441,57 

NT3 3 183396,1429 30899,74982 17839,97887 106636,9091 260155,3767 149933,86 210851,14 

NT4 3 200566,6970 42475,98207 24523,51968 95050,5081 306082,8859 155397,55 239704,82 

Total 12 197462,2257 42746,61089 12339,88365 170302,3249 224622,1265 138941,14 281423,08 

TBAFE 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana 

NT2 3 5571,6111  

NT3 3 6151,2857 6151,2857 

NT4 3 7205,3333 7205,3333 

NT1 3  9586,6667 

Sig.  ,314 ,054 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

TBRFE 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 167149,2937 

NT3 3 183396,1429 

NT4 3 200566,6970 

NT1 3 238736,7692 

Sig.  ,063 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 



 
 

Thí nghiệm 3: Kích thích sinh sản cá trèn bầu từ tự nhiên 

ONEWAY SSSTT TLTTT TLCN TLSCB TLCDH BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SSSTT NT 1A (100) 4 114.0000 25.32456 12.66228 73.7030 154.2970 85.00 143.00 

NT 1B (150) 4 132.5000 48.09366 24.04683 55.9723 209.0277 65.00 179.00 

NT 1C (200) 4 159.0000 10.73934 5.36967 141.9113 176.0887 152.00 175.00 

Total 12 135.1667 34.77416 10.03844 113.0722 157.2611 65.00 179.00 

TLTTT NT 1A (100) 4 84.4750 11.33589 5.66795 66.4371 102.5129 67.50 90.60 

NT 1B (150) 4 81.3750 12.99958 6.49979 60.6898 102.0602 62.20 90.90 

NT 1C (200) 4 70.7750 4.17483 2.08741 64.1319 77.4181 65.60 75.80 

Total 12 78.8750 11.10955 3.20705 71.8163 85.9337 62.20 90.90 

TLCN NT 1A (100) 4 87.6250 2.63739 1.31870 83.4283 91.8217 84.30 90.50 

NT 1B (150) 4 84.1500 6.42002 3.21001 73.9343 94.3657 76.50 89.80 

NT 1C (200) 4 81.2000 3.48234 1.74117 75.6588 86.7412 78.50 85.80 

Total 12 84.3250 4.89566 1.41326 81.2144 87.4356 76.50 90.50 

TLSCB NT 1A (100) 4 83.0500 5.89039 2.94519 73.6771 92.4229 75.00 88.90 

NT 1B (150) 4 79.4750 5.41256 2.70628 70.8624 88.0876 74.80 86.70 

NT 1C (200) 4 73.2000 2.45357 1.22678 69.2958 77.1042 71.30 76.80 

Total 12 78.5750 6.09726 1.76013 74.7010 82.4490 71.30 88.90 

TLCDH NT 1A (100) 4 10.3000 1.31909 .65955 8.2010 12.3990 9.20 12.20 

NT 1B (150) 4 11.9500 .77244 .38622 10.7209 13.1791 11.20 13.00 

NT 1C (200) 4 13.0500 .58023 .29011 12.1267 13.9733 12.30 13.70 

Total 12 11.7667 1.45685 .42056 10.8410 12.6923 9.20 13.70 

SSSTT 

 

NT N 

Subset for alpha = 

0.05 

 
1 

Duncana NT 1A (100) 4 114.0000 

NT 1B (150) 4 132.5000 

NT 1C (200) 4 159.0000 

Sig.  .089 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 



 
 

 

TLTTT 

 

NT N 

Subset for alpha = 

0.05 

 
1 

Duncana NT 1C (200) 4 70.7750 

NT 1B (150) 4 81.3750 

NT 1A (100) 4 84.4750 

Sig.  .104 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 

TLCN 

 

NT N 

Subset for alpha = 

0.05 

 
1 

Duncana NT 1C (200) 4 81.2000 

NT 1B (150) 4 84.1500 

NT 1A (100) 4 87.6250 

Sig.  .084 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 

TLSCB 

 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

 
1 2 

Duncana NT 1C (200) 4 73.2000  

NT 1B (150) 4 79.4750 79.4750 

NT 1A (100) 4  83.0500 

Sig.  .099 .323 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 

TLCDH 

 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

 
1 2 

Duncana NT 1A (100) 4 10.3000  

NT 1B (150) 4  11.9500 

NT 1C (200) 4  13.0500 

Sig.  1.000 .134 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 

 



 
 

Thí nghiệm 4: Kích thích sinh sản cá trèn bầu từ nuôi vỗ thành thục 

ONEWAY SSSTT TLTTT TLCN TLSCB TLCDH BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

SSSTT 

NT_1A (100 µg) 4 128,7500 23,35773 11,67886 91,5826 165,9174 105,00 157,00 

NT_2A (150 µg) 4 150,0000 24,26245 12,13123 111,3930 188,6070 118,00 177,00 

NT_3A (200 µg) 4 174,5000 11,73314 5,86657 155,8299 193,1701 167,00 192,00 

Total 12 151,0833 26,98302 7,78933 133,9391 168,2275 105,00 192,00 

TLTTT 

NT_1A (100 µg) 4 85,7000 5,55398 2,77699 76,8624 94,5376 77,50 89,60 

NT_2A (150 µg) 4 78,7250 9,17147 4,58573 64,1311 93,3189 65,20 85,60 

NT_3A (200 µg) 4 70,0750 2,35991 1,17995 66,3199 73,8301 66,60 71,80 

Total 12 78,1667 8,79952 2,54020 72,5757 83,7576 65,20 89,60 

TLCN 

NT_1A (100 µg) 4 84,1250 2,24852 1,12426 80,5471 87,7029 81,30 86,50 

NT_2A (150 µg) 4 83,1250 3,98026 1,99013 76,7915 89,4585 78,50 87,10 

NT_3A (200 µg) 4 80,3250 2,57860 1,28930 76,2219 84,4281 77,50 82,80 

Total 12 82,5250 3,21477 ,92803 80,4824 84,5676 77,50 87,10 

TLSCB 

NT_1A (100 µg) 4 82,9250 3,73843 1,86921 76,9763 88,8737 77,80 85,90 

NT_2A (150 µg) 4 78,4750 5,38168 2,69084 69,9115 87,0385 72,80 85,70 

NT_3A (200 µg) 4 71,5000 3,11876 1,55938 66,5374 76,4626 68,50 75,80 

Total 12 77,6333 6,20342 1,79077 73,6919 81,5748 68,50 85,90 

TLCDH 

NT_1A (100 µg) 4 9,3000 ,63770 ,31885 8,2853 10,3147 8,70 10,20 

NT_2A (150 µg) 4 11,2000 ,58878 ,29439 10,2631 12,1369 10,60 12,00 

NT_3A (200 µg) 4 12,2500 ,91833 ,45917 10,7887 13,7113 11,30 13,50 

Total 12 10,9167 1,43580 ,41448 10,0044 11,8289 8,70 13,50 

SSSTT 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana 

NT_1A (100 

µg) 
4 128,7500 

 

NT_2A (150 

µg) 
4 150,0000 150,0000 

NT_3A (200 

µg) 
4 

 
174,5000 

Sig.  ,178 ,127 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000. 



 
 

TLTTT 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana 

NT_3A (200 

µg) 
4 70,0750 

 

NT_2A (150 

µg) 
4 78,7250 78,7250 

NT_1A (100 

µg) 
4 

 
85,7000 

Sig.  ,086 ,154 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000. 

TLCN 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT_3A (200 

µg) 
4 80,3250 

NT_2A (150 

µg) 
4 83,1250 

NT_1A (100 

µg) 
4 84,1250 

Sig.  ,124 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000. 

TLSCB 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana 

NT_3A (200 

µg) 
4 71,5000 

 

NT_2A (150 

µg) 
4 

 
78,4750 

NT_1A (100 

µg) 
4 

 
82,9250 

Sig.  1,000 ,167 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000. 

TLCDH 

 NT N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 



 
 

Duncana 

NT_1A (100 

µg) 
4 9,3000 

 

NT_2A (150 

µg) 
4 

 
11,2000 

NT_3A (200 

µg) 
4 

 
12,2500 

Sig.  1,000 ,072 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000. 

 

Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của các tổ hợp thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn 

bầu 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

W1 

NT1 3 ,000500 0E-7 0E-7 ,000500 ,000500 ,0005 ,0005 

NT2 3 ,000500 0E-7 0E-7 ,000500 ,000500 ,0005 ,0005 

NT3 3 ,000500 0E-7 0E-7 ,000500 ,000500 ,0005 ,0005 

NT4 3 ,000500 0E-7 0E-7 ,000500 ,000500 ,0005 ,0005 

Total 12 ,000500 0E-7 0E-7 ,000500 ,000500 ,0005 ,0005 

L1 

NT1 3 2,2833 ,05774 ,03333 2,1399 2,4268 2,25 2,35 

NT2 3 2,2500 ,08660 ,05000 2,0349 2,4651 2,20 2,35 

NT3 3 2,2833 ,07638 ,04410 2,0936 2,4731 2,20 2,35 

NT4 3 2,2667 ,02887 ,01667 2,1950 2,3384 2,25 2,30 

Total 12 2,2708 ,05823 ,01681 2,2338 2,3078 2,20 2,35 

L1 

 
NT N Subset for alpha = 

0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 2,2500 

NT4 3 2,2667 

NT1 3 2,2833 

NT3 3 2,2833 

Sig.  ,576 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 



 
 

Thí nghiệm 8: Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

W1 

NT1 3 .000433 .0000577 .0000333 .000290 .000577 .0004 .0005 

NT2 3 .000467 .0000577 .0000333 .000323 .000610 .0004 .0005 

NT3 3 .000400 0E-7 0E-7 .000400 .000400 .0004 .0004 

NT4 3 .000400 0E-7 0E-7 .000400 .000400 .0004 .0004 

Total 12 .000425 .0000452 .0000131 .000396 .000454 .0004 .0005 

L1 

NT1 3 2.433333 .0288675 .0166667 2.361622 2.505044 2.4000 2.4500 

NT2 3 2.360000 .0173205 .0100000 2.316973 2.403027 2.3500 2.3800 

NT3 3 2.400000 .0500000 .0288675 2.275793 2.524207 2.3500 2.4500 

NT4 3 2.366667 .0763763 .0440959 2.176938 2.556396 2.3000 2.4500 

Total 12 2.390000 .0515223 .0148732 2.357264 2.422736 2.3000 2.4500 

W1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT3 3 .000400 

NT4 3 .000400 

NT1 3 .000433 

NT2 3 .000467 

Sig.  .097 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

L1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 2.360000 

NT4 3 2.366667 

NT3 3 2.400000 

NT1 3 2.433333 

Sig.  .121 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 



 
 

Thí nghiệm 9: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau đến 

tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

W1 

1,00 3 ,3033 ,02082 ,01202 ,2516 ,3550 ,28 ,32 

2,00 3 ,3067 ,01528 ,00882 ,2687 ,3446 ,29 ,32 

3,00 3 ,3200 ,01732 ,01000 ,2770 ,3630 ,30 ,33 

4,00 3 ,3233 ,02517 ,01453 ,2608 ,3858 ,30 ,35 

Total 12 ,3133 ,01923 ,00555 ,3011 ,3255 ,28 ,35 

L1 

1,00 3 35,2833 ,52520 ,30322 33,9787 36,5880 34,75 35,80 

2,00 3 35,4067 ,74272 ,42881 33,5616 37,2517 34,85 36,25 

3,00 3 35,3333 1,45115 ,83782 31,7285 38,9382 34,35 37,00 

4,00 3 35,1167 ,67515 ,38980 33,4395 36,7938 34,45 35,80 

Total 12 35,2850 ,79285 ,22888 34,7812 35,7888 34,35 37,00 

W1 

 
NT N Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

Duncana 

1,00 3 ,3033 

2,00 3 ,3067 

3,00 3 ,3200 

4,00 3 ,3233 

Sig.  ,282 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

L1 

 
NT N Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

Duncana 

4,00 3 35,1167 

1,00 3 35,2833 

3,00 3 35,3333 

2,00 3 35,4067 

Sig.  ,725 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 



 
 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

Thí nghiệm 10: Ảnh hưởng của mật độ khác nhau đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn 

bầu giai đoạn 31 – 90 ngày tuổi 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

W1 

NT1 3 .3233 .00577 .00333 .3090 .3377 .32 .33 

NT2 3 .3167 .01528 .00882 .2787 .3546 .30 .33 

NT3 3 .3167 .00577 .00333 .3023 .3310 .31 .32 

NT4 3 .3267 .00577 .00333 .3123 .3410 .32 .33 

Total 12 .3208 .00900 .00260 .3151 .3266 .30 .33 

L1 

NT1 3 35.2333 .71822 .41466 33.4492 37.0175 34.70 36.05 

NT2 3 35.1833 .46458 .26822 34.0293 36.3374 34.80 35.70 

NT3 3 35.2500 .26458 .15275 34.5928 35.9072 35.05 35.55 

NT4 3 35.1833 .95699 .55252 32.8060 37.5606 34.30 36.20 

Total 12 35.2125 .55968 .16156 34.8569 35.5681 34.30 36.20 

W1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 .3167 

NT3 3 .3167 

NT1 3 .3233 

NT4 3 .3267 

Sig.  .242 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

L1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT2 3 35.1833 

NT4 3 35.1833 

NT1 3 35.2333 

NT3 3 35.2500 



 
 

Sig.  .909 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

Thí nghiệm 11: Ảnh hưởng của thức ăn chế biến có hàm lượng protein khác nhau đến 

tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu trong hệ thống tuần hoàn 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

W1 

NT1 3 ,2733 ,00577 ,00333 ,2590 ,2877 ,27 ,28 

NT2 3 ,2767 ,00577 ,00333 ,2623 ,2910 ,27 ,28 

NT3 3 ,2767 ,01528 ,00882 ,2387 ,3146 ,26 ,29 

NT4 3 ,2800 ,02000 ,01155 ,2303 ,3297 ,26 ,30 

Total 12 ,2767 ,01155 ,00333 ,2693 ,2840 ,26 ,30 

L1 

NT1 3 35,5667 1,89495 1,09405 30,8594 40,2740 34,35 37,75 

NT2 3 34,8667 1,03722 ,59884 32,2901 37,4433 33,75 35,80 

NT3 3 34,9667 ,71822 ,41466 33,1825 36,7508 34,15 35,50 

NT4 3 35,0133 ,51433 ,29695 33,7357 36,2910 34,64 35,60 

Total 12 35,1033 1,03513 ,29882 34,4456 35,7610 33,75 37,75 

W1 

 
NT N Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

Duncana 

NT1 3 ,2733 

NT2 3 ,2767 

NT3 3 ,2767 

NT4 3 ,2800 

Sig.  ,576 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

L1 

 
NT N Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

Duncana NT2 3 34,8667 



 
 

NT3 3 34,9667 

NT4 3 35,0133 

NT1 3 35,5667 

Sig.  ,508 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

Thí nghiệm 12: Ảnh hưởng của mật độ khác nhau đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn 

bầu trong hệ thống tuần hoàn 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

W1 

NT1 3 .2767 .00577 .00333 .2623 .2910 .27 .28 

NT2 3 .2833 .00577 .00333 .2690 .2977 .28 .29 

NT3 3 .2767 .00577 .00333 .2623 .2910 .27 .28 

NT4 3 .2800 .00000 .00000 .2800 .2800 .28 .28 

Total 12 .2792 .00515 .00149 .2759 .2824 .27 .29 

L1 

NT1 3 35.9633 .12662 .07311 35.6488 36.2779 35.85 36.10 

NT2 3 36.1633 .12662 .07311 35.8488 36.4779 36.05 36.30 

NT3 3 35.9833 .12583 .07265 35.6708 36.2959 35.85 36.10 

NT4 3 35.9500 .18028 .10408 35.5022 36.3978 35.75 36.10 

Total 12 36.0150 .15091 .04356 35.9191 36.1109 35.75 36.30 

W1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT1 3 .2767 

NT3 3 .2767 

NT4 3 .2800 

NT2 3 .2833 

Sig.  .163 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



 
 

 

 

L1 

 
NT N Subset for alpha 

= 0.05 

 1 

Duncana 

NT4 3 35.9500 

NT1 3 35.9633 

NT3 3 35.9833 

NT2 3 36.1633 

Sig.  .122 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 


